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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 30/2017/TT-BTNMT
	Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017


THÔNG TƯ
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử CP;
- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, KHTC, PC, TNN. 
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước áp dụng cho các nội dung sau:
1.1. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt, gồm:
a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tương ứng với bản đồ tỷ lệ (sau đây gọi tắt là tỷ lệ) 1:200.000;
b) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:100.000;
c) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:50.000;
d) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:25.000.
1.2. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, gồm:
a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000;
b) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000;
c) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000;
d) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000.
1.3. Lập dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước.
2. Đối tượng áp dụng
Định mức này áp dụng với các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước.
3. Cơ sở xây dựng và chỉnh lý định mức kinh tế - kỹ thuật
- Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;
- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;
- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT- BTNMT–BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường;
- Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước, áp dụng Hệ số lương lao động chuyên môn nghiệp vụ;
- Thông tư số 162/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 06 tháng 11 năm 2014 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về 	quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
- Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt;
- Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
- Thông tư số 15/2013/TT-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000;
- Thông tư số 16/2013/TT-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000;
- Thông tư số 17/2013/TT-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000;
- Quyết định số 3182/QĐ-BTNMT ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chế độ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị, bảo hộ lao động cho người sản xuất;
- Quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật - công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thi công và an toàn lao động hiện hành;
- Trang bị kỹ thuật hiện đang sử dụng phổ biến trong ngành tài nguyên - môi trường. 
4. Quy định viết tắt
	TT
	Nội dung viết tắt
	Viết tắt

	1
	Bảo hộ lao động
	BHLĐ

	2
	Địa chất thuỷ văn
	ĐCTV

	3
	Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
	ĐTĐGTNNDĐ

	4
	Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
	ĐTĐGTNNM

	5
	Định mức lao động
	ĐMLĐ

	6
	Đơn vị tính
	ĐVT

	7
	Điều tra viên TNMT hạng III bậc 1
	ĐTV1

	8
	Điều tra viên TNMT hạng III bậc 2
	ĐTV2

	9
	Điều tra viên TNMT hạng III bậc 3
	ĐTV3

	10
	Điều tra viên TNMT hạng III bậc 4
	ĐTV4

	11
	Điều tra viên TNMT hạng III bậc 5
	ĐTV5

	12
	Điều tra viên TNMT hạng III bậc 6
	ĐTV6

	13
	Điều tra viên TNMT hạng II bậc 1
	ĐTVC1

	14
	Kinh tế - xã hội
	KT-XH

	15
	Lái xe bậc 6
	LX6

	16
	Lưu vực sông
	LVS

	17
	Nước dưới đất
	NDĐ

	18
	Nước mặt
	NM

	19
	Số thứ tự
	TT

	20
	Tài nguyên nước
	TNN

	21
	Tài nguyên nước dưới đất
	TNNDĐ

	22
	Tài nguyên môi trường 
	TNMT

	23
	Tài nguyên nước mặt
	TNNM

	24
	Thời hạn dụng cụ, thiết bị
	Thời hạn (tháng)


5. Hệ số điều chỉnh
5.1. Điều kiện áp dụng
Điều kiện áp dụng là tổ hợp các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc làm căn cứ để xây dựng tổ hợp điều kiện chuẩn. Các điều kiện của vùng chuẩn được quy định riêng cho từng công việc như sau:
a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
Định mức được tính cho vùng chuẩn có điều kiện áp dụng như sau:
- Vùng điều tra, đánh giá có diện tích 100 km2;
- Vùng đồng bằng, điều kiện đi lại thuận lợi;
- Mật độ sông suối trung bình của toàn vùng từ 0,5 đến < 1,0 km/km2, sông suối có chiều dài 10km trở lên và có dòng chảy liên tục;
- Vùng có 1 LVS, không có mối quan hệ liên tỉnh (nếu vùng điều tra là liên tỉnh), liên quốc gia (nếu vùng điều tra bị ảnh hưởng bởi lưu vực sông liên quốc gia);
- Toàn bộ diện tích của vùng điều tra, đánh giá thuộc phạm vi của một đơn vị hành chính cấp tỉnh (nếu vùng điều tra là liên tỉnh) hoặc một đơn vị hành chính cấp huyện (nếu vùng điều tra là nội tỉnh);
- Vùng không bị ảnh hưởng triều.
b) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
Định mức được tính cho vùng chuẩn có điều kiện áp dụng như sau:
- Vùng điều tra, đánh giá có diện tích 100 km2;
- Vùng đồng bằng, điều kiện đi lại thuận lợi;
- Toàn bộ diện tích của vùng điều tra, đánh giá thuộc phạm vi của một đơn vị hành chính cấp tỉnh (nếu vùng điều tra là liên tỉnh) hoặc một đơn vị hành chính cấp huyện (nếu vùng điều tra là nội tỉnh);
- Vùng điều tra, đánh giá có mức độ phức tạp của cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn thuộc loại trung bình.
5.2. Hệ số điều chỉnh
Hệ số điều chỉnh là hệ số được xây dựng tương ứng với mỗi loại điều kiện chuẩn trong điều kiện áp dụng. Trong trường hợp điều tra, đánh giá tài nguyên nước có điều kiện áp dụng khác với điều kiện chuẩn thì định mức được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh tương ứng.
Các hệ số điều chỉnh:
Hệ số điều chỉnh mức độ phức tạp của điều kiện địa hình (Kđh)
	TT
	Đặc điểm của vùng
	Kđh

	1
	Vùng đồng bằng
	1,00

	2
	Vùng trung du
	1,20

	3
	Vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa
	1,40


Hệ số điều chỉnh mức độ phức tạp theo mật độ sông suối (Kmđ)
	TT
	Mật độ sông suối
	Kmđ

	1
	Vùng có mật độ sông suối < 0,5 km/km2
	0,85

	2
	Vùng có mật độ sông suối từ 0,5 - < 1,0 km/km2
	1,00

	3
	Vùng có mật độ sông suối từ 1,0 - < 1,2 km/km2
	1,10

	4
	Vùng có mật độ sông suối từ 1,2 - < 1,5 km/km2
	1,20

	5
	Vùng có mật độ sông suối từ 1,5 - < 2,0 km/km2
	1,35

	6
	Vùng có mật độ sông suối ≥ 2,0 km/km2
	1,50


Hệ số điều chỉnh theo số lượng lưu vực sông (Ksl)
	TT
	Số lượng lưu vực sông và mối quan hệ liên tỉnh, liên quốc gia
	Ksl

	1
	Vùng có 1 LVS, không có mối quan hệ liên tỉnh, liên quốc gia
	1,00

	2
	Vùng có 2 LVS, không có mối quan hệ liên tỉnh, liên quốc gia
	1,10

	3
	Vùng có > 2 LVS, không có mối quan hệ liên tỉnh, liên quốc gia
	1,20

	4
	Vùng có LVS có mối quan hệ liên tỉnh, liên quốc gia
	1,30


Hệ số điều chỉnh theo số đơn vị hành chính (Khc)
	TT
	Số lượng đơn vị hành chính (cấp tỉnh hoặc cấp huyện)
	Khc

	1
	Một đơn vị
	1,00

	2
	Từ 2 đến 5
	1,05

	3
	Từ 6 đến 10
	1,10

	4
	Từ 11 đến 15
	1,20

	5
	Trên 15
	1,30


Hệ số điều chỉnh theo mức ảnh hưởng triều (Ktt)
	TT
	Đặc điểm vùng sông
	Ktt

	1
	Vùng không ảnh hưởng triều
	1,00

	2
	Vùng ảnh hưởng triều
	1,40


Hệ số điều chỉnh theo mức độ phức tạp về điều kiện địa chất thủy văn (Kct)
	TT
	Cấu trúc địa chất thủy văn *[footnoteRef:1] [1:  Các mức độ phức tạp của cấu trúc địa chất, địa chất thuỷ văn được quy định tại Phần III. Phụ lục ban hành kèm theoThông tư này] 

	Kct

	1
	Đơn giản
	0,75

	2
	Trung bình
	1,00

	3
	Phức tạp
	1,20


Hệ số điều chỉnh theo nội dung khảo sát, đo đạc của đặc điểm vùng lập dự án
	TT
	Đặc điểm vùng lập dự án
	Kđđ

	1
	Vùng lập dự án có thiết kế 02 nội dung khảo sát, đo đạc
	1,00

	2
	Vùng lập dự án có thiết kế 03 nội dung khảo sát, đo đạc
	1,05

	3
	Vùng lập dự án có thiết kế 04 nội dung khảo sát, đo đạc
	1,1

	4
	Vùng lập dự án có thiết kế 05 nội dung khảo sát, đo đạc
	1,15

	5
	Vùng lập dự án có thiết kế > 05 nội dung khảo sát, đo đạc trở lên
	1,2


Hệ số điều chỉnh mức độ kết hợp của các dạng điều tra, đánh giá (Kkh)
	TT
	Mức độ kết hợp của các dạng điều tra, đánh giá
	Kkh

	1
	Thực hiện 1 công việc điều tra, đánh giá
	1,00

	2
	Thực hiện kết hợp 2 điều tra, đánh giá
	0,83

	3
	Thực hiện kết hợp 3 điều tra, đánh giá
	0,78

	4
	Thực hiện kết hợp 4 điều tra, đánh giá
	0,75

	5
	Thực hiện kết hợp 5 điều tra, đánh giá
	0,73


6. Các quy định khác
6.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước bao gồm các thành phần sau:
a. Nội dung công việc: bao gồm các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện bước công việc.
b. Phân loại khó khăn: bao gồm các công việc chưa tính trong định mức, điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh. 
Các công việc chưa tính trong định mức: là các công việc không được tính hao phí lao động, vật liệu, dụng cụ và thiết bị trong định mức này.
c. Định biên lao động: bao gồm số lượng, cơ cấu thành phần, trình độ chuyên môn của một nhóm lao động được tổ chức để thực hiện từng bước công việc cụ thể căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp, yêu cầu về chuyên môn của từng nhóm công việc chính.
d. Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể) và thời gian lao động trực tiếp phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm theo quy chế kiểm tra nghiệm thu, đơn vị tính là công nhóm/đơn vị sản phẩm. Đối với những công việc bình thường, một công làm việc tính là 8 giờ.
đ. Định mức vật liệu, dụng cụ và thiết bị:
- Định mức vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc); đơn vị tính theo đơn vị của từng loại vật liệu/đơn vị sản phẩm; định mức vật liệu phụ được tính bằng % định mức vật liệu chính trong bảng định mức vật liệu;
- Định mức dụng cụ và thiết bị: là thời gian sử dụng dụng cụ và thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc); đơn vị tính là ca/đơn vị sản phẩm; thời hạn sử dụng dụng cụ và thiết bị tính là tháng; định mức dụng cụ phụ được tính bằng % định mức dụng cụ chính trong bảng định mức dụng cụ;
- Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất và định mức dụng cụ, thiết bị và được tính theo công thức:
Định mức điện = (công suất thiết bị/giờ × 8 giờ làm việc × số ca sử dụng dụng cụ, thiết bị) + 5% hao hụt.
6.2. Cách tính định mức
Nếu vùng điều tra, đánh giá có các điều kiện khác với các quy định về điều kiện áp dụng được tính cho vùng chuẩn thì định mức cho vùng cụ thể sẽ được tính theo công thức sau:
[image: ]×Kkh
Trong đó:
- MV là định mức (lao động, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị) vùng điều tra, đánh giá tài nguyên nước có các hệ số điều chỉnh khác với điều kiện áp dụng;
- Mtb là định mức (lao động, dụng cụ, thiết bị và vật liệu) của vùng điều tra, đánh giá ở điều kiện áp dụng; 
- Ki là hệ số điều chỉnh thứ i theo mức độ phức tạp của từng yếu tố ảnh hưởng đến định mức của điều kiện áp dụng;
- Fdt là quy mô diện tích tự nhiên của vùng điều tra, đánh giá (km2);
- Kkh  là hệ số điều chỉnh theo mức độ kết hợp (áp dụng thực hiện kết hợp từ 2 công việc điều tra, đánh giá trở lên).
7. Trong quá trình áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.
[bookmark: _Toc236464822][bookmark: _Toc237861000][bookmark: _Toc244339373][bookmark: _Toc245817992][bookmark: _Toc483491231][bookmark: _Toc227743029][bookmark: _Toc492561393]
PHẦN II. 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC
[bookmark: _Toc486866934][bookmark: _Toc492561394]CHƯƠNG I. 
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT

[bookmark: _Toc492561395][bookmark: _Toc227743015][bookmark: _Toc236464823][bookmark: _Toc237861001][bookmark: _Toc244339374][bookmark: _Toc245817993]I. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:200.000
[bookmark: _Toc492561396]I.1. Định mức lao động
[bookmark: _Toc492561397][bookmark: _Toc227743016][bookmark: _Toc236464824][bookmark: _Toc237861002][bookmark: _Toc244339375][bookmark: _Toc245817994]I.1.1. Nội dung công việc
[bookmark: _Toc492561398]1. Công tác ngoại nghiệp
[bookmark: _Toc236464825][bookmark: _Toc237861003][bookmark: _Toc244339376][bookmark: _Toc245817995]1.1. Chuẩn bị
[bookmark: _Toc228245999][bookmark: _Toc228355974]a) Nhận nhiệm vụ điều tra thực địa;
b) Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi điều tra thực địa: các sông có chiều dài ≥ 40 km; các hồ chứa có dung tích ≥ 1.000.000 m3; các công trình cấp nước ≥ 40.000 m3/ngày đêm;
c) Xác định tuyến điều tra, đánh giá trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:200.000
- Nghiên cứu đặc điểm địa hình vùng điều tra, tình hình giao thông;
- Đánh giá mức độ khó khăn của địa hình tại khu vực điều tra;
- Xác định tuyến điều tra trên nền bản đồ địa hình: số lượng tuyến/diện tích điều tra là 1/10 km2;
- Yêu cầu các tuyến điều tra phải bám sát theo đối tượng điều tra.
d) Xây dựng phương án, lộ trình đi điều tra tại thực địa;
đ) Chuẩn bị nhân lực, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ điều tra;
e) Liên hệ địa phương sẽ tiến hành điều tra, đánh giá TNNM và các công tác chuẩn bị khác;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc228355942][bookmark: _Toc236464826][bookmark: _Toc237861004][bookmark: _Toc244339377][bookmark: _Toc245817996]1.2. Tiến hành điều tra thực địa
a) Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về đặc điểm, tình hình TNNM tại các cơ quan ở địa phương vùng điều tra; 
b) Đi lộ trình điều tra tổng hợp theo các tuyến đã xác định dọc hai bên bờ sông, suối, bãi sông và tuyến vuông góc với sông, suối có chiều dài ≥ 40 km và hồ chứa có dung tích  ≥ 1.000.000 m3, các công trình cấp nước ≥ 40.000 m3/ngày đêm để quan sát, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, thu thập thông tin, dữ liệu về đặc điểm, đặc trưng hình thái sông, đặc điểm hồ; các yếu tố ảnh hưởng đến TNNM; 
c) Tiến hành điều tra chi tiết tại các vùng, khu vực, đối tượng trọng điểm, gồm: các sông chính, đoạn sông chịu ảnh hưởng triều và xâm nhập mặn, các đoạn sông cạn kiệt mất dòng, các đoạn sông thường xẩy ra lũ quét, sạt lở đất; đoạn sông bị bồi xói, các đoạn sông có nhập lưu, phân lưu, đoạn sông có hồ chứa đập dâng, đoạn sông nổi cộm về cạnh tranh trong khai thác sử dụng nguồn nước, đoạn sông ô nhiễm suy thoái nguồn nước;
d) Xác định vị trí quan trắc chất lượng và số lượng của TNNM;
đ) Đo các chỉ tiêu chất lượng nước ngoài hiện trường (nhiệt độ, độ pH, độ dẫn điện, độ muối, độ đục và ô xy hòa tan); 
e) Lấy và bảo quản mẫu nước tại các vị trí xác định điểm khảo sát đo đạc để phân tích trong phòng; 
g) Vận chuyển mẫu từ nơi lấy đến điểm tập kết;
h) Khoanh vùng diện tích điều tra chi tiết;
i) Chỉnh lý số liệu điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị máy móc hàng ngày;
k) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc236464827][bookmark: _Toc237861005][bookmark: _Toc244339378][bookmark: _Toc245817997]1.3. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm:
[bookmark: _Toc227743020]a) Chỉnh lý, hoàn thiện các thông tin, dữ liệu điều tra thực địa;
b) Nhập kết quả, thông tin, dữ liệu điều tra thực địa;
c) Xử lý, chỉnh lý các kết quả điều tra;
d) Tổng hợp kết quả điều tra thực địa, xây dựng sơ đồ, biểu bảng thống kê;
đ) Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa;
e) Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu kết quả điều tra thực địa và bàn giao sản phẩm
- Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
- Sơ đồ tài liệu thực tế của các tuyến và vị trí các điểm điều tra TNNM, tỷ lệ 1:200.000; 
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp theo từng lưu vực sông, đơn vị hành chính;
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra chi tiết ở từng đoạn sông, hồ và công trình khai thác, sử dụng đối với từng sông, hồ theo từng lưu vực sông, theo đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê danh mục các sông và các điểm, khu vực đã điều tra tổng hợp;
- Bảng thống kê danh mục đoạn sông, hồ chứa, ao hồ tự nhiên và các công trình khai thác, sử dụng nước trên sông đã điều tra chi tiết;
- Phiếu điều tra, sổ nhật ký điều tra thực địa và các tài liệu điều tra thực địa khác.
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc236464828][bookmark: _Toc237861006][bookmark: _Toc244339379][bookmark: _Toc245817998][bookmark: _Toc492561399]2. Công tác nội nghiệp
[bookmark: _Toc227743021][bookmark: _Toc236464829][bookmark: _Toc237861007][bookmark: _Toc244339380][bookmark: _Toc245817999]2.1. Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác điều tra, đánh giá TNNM
[bookmark: _Toc227743023]a) Nghiên cứu đề cương, hồ sơ dự án đã được phê duyệt;
b) Thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến đánh giá TNNM của vùng điều tra;
c) Rà soát, thống kê, đánh giá tính đầy đủ, mức độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
d) Thống kê, lập danh mục các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
đ) Rà soát, lập kế hoạch triển khai dự án;
e) Giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc236464830][bookmark: _Toc237861008][bookmark: _Toc244339381][bookmark: _Toc245818000]2.2. Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
[bookmark: _Toc227743024]a) Tổng hợp, phân loại, các thông tin, dữ liệu thu thập, điều tra thực địa phục vụ cho việc đánh giá;
b) Đánh giá độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập, điều tra và lựa chọn, lập danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá theo nội dung yêu cầu;
c) Nhập số liệu vào máy tính, kiểm tra và đồng bộ hóa thông tin, dữ liệu;
d) Xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu và xây dựng các biểu, bảng, đồ thị;
đ) Lập sơ đồ điều tra, đánh giá TNNM;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc244339382][bookmark: _Toc245818001]2.3. Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
a) Phân tích, đánh giá các đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông, đặc điểm hồ chứa, ao hồ tự nhiên thuộc đối tượng điều tra theo các nhóm thông tin sau:
- Các thông tin chung về số lượng, phạm vi phân bố, hướng chảy, chiều dài, độ rộng, độ dốc, mật độ lưới sông của lưu vực; mô đun dòng chảy;
- Đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông và các yếu tố liên quan, gồm: các thông số đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông; các hiện tượng lũ, lũ quét; hiện trạng cạn kiệt, mất dòng, đổi dòng;
- Đặc trưng của hồ chứa, ao hồ tự nhiên và các yếu tố liên quan, gồm: các thông số kỹ thuật của hồ chứa, các thông số đặc trưng của ao hồ tự nhiên; mục đích sử dụng, phạm vi cấp nước của hồ chứa, ao hồ tự nhiên; hiệu quả sử dụng của từng hồ chứa, ao hồ tự nhiên;
- Đặc điểm các yếu tố tự nhiên và các ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy như địa hình, thảm phủ thực vật, lớp phong hóa, hiện trạng sử dụng đất, các công trình khai thác, sử dụng nước mặt và các yếu tố khác.
b) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến của tài nguyên nước mưa theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra về lượng mưa tháng, mùa, năm; phân bố lượng mưa theo thời gian và không gian; mối quan hệ giữa lượng mưa đến chế độ dòng chảy;
c) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến số lượng TNNM theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra, gồm:
- Đánh giá tổng lượng nước trung bình;
- Xác định tổng lượng nước tương ứng với các mức bảo đảm khác nhau;
- Đặc điểm, đặc trưng phân bố nguồn nước sông theo không gian;
- Đặc điểm phân phối trong năm theo các tháng, mùa lũ, mùa kiệt;
- Biến đổi tổng lượng nước trong thời kỳ nhiều năm;
- Các đặc trưng dòng chảy trong mùa kiệt, tình hình hạn hán, thiếu nước trên các lưu vực sông;
- Đặc điểm, đặc trưng dòng chảy lũ: lưu lượng lũ lớn nhất, mô đun dòng chảy đỉnh lũ;
- Đặc điểm nguồn nước của các hồ chứa; hồ, ao tự nhiên.
d) Phân tích, đánh giá chất lượng nước mặt theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra, gồm:
- Đánh giá khái quát chất lượng nước mặt theo các mục đích sử dụng khác nhau;
- Đánh giá khái quát tính chất vật lý, độ tổng khoáng hóa, hàm lượng các thành phần hoá học cơ bản; nguyên tố vi lượng, nhiễm bẩn, vi sinh và sự biến đổi của các đặc trưng chất lượng nước mặt qua các thời kỳ;
- Đặc điểm vùng triều, vùng nước mặt bị nhiễm mặn vùng ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng nước của các công trình khai thác chính; 
- Khoanh vùng chất lượng nước đáp ứng cho các mục đích sử dụng.
đ) Đánh giá khả năng khai thác, sử dụng TNNM phục vụ cho các mục đích, gồm: sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thủy điện, giao thông thủy, dịch vụ du lịch và các mục đích khác;
e) Phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng TNNM và tác động của điều kiện tự nhiên, đặc điểm phát triển KT - XH để xác định các vấn đề nổi cộm liên quan đến TNNM;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc244339383][bookmark: _Toc245818002]2.4. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
a) Chuẩn bị nội dung thông tin cho các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế vùng điều tra, đánh giá TNNM, tỷ lệ 1:200.000;
- Bản đồ TNNM, tỷ lệ 1:200.000;
[bookmark: _Toc236464831][bookmark: _Toc237861009]- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt, tỷ lệ 1:200.000.
b) Biên tập các bản đồ
Biên tập bản đồ sử dụng nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000.
- Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước mặt bao gồm các thông tin sau:
+ Hiện trạng hệ thống sông, suối, hồ chứa, hồ ao tự nhiên, các công trình khai thác, sử dụng nước mặt trên sông;
+ Hiện trạng hệ thống sông, hồ: mạng lưới sông suối; sự phân bố các hồ chứa, đập dâng, ao, hồ tự nhiên;
+ Hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ thực vật trên lưu vực sông;
+ Các tuyến điều tra tổng hợp, các điểm điều tra chi tiết.
- Bản đồ tài nguyên nước mặt:
+ Mạng lưới sông, suối, hồ chứa, đập dâng, hồ, ao tự nhiên;
+ Lượng mưa năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Mô đun dòng chảy năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước mùa kiệt trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước 3 tháng kiệt nhất;
+ Mô đun dòng chảy tháng kiệt nhất;
+ Lưu lượng nước trung bình tháng nhỏ nhất;
+ Mô đun dòng chảy tháng nhỏ nhất;
+ Lưu lượng nước trung bình tháng lớn nhất;
+ Mô đun đỉnh lũ lớn nhất;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt:
+ Mạng lưới sông, suối, hồ chứa, đập dâng, hồ, ao tự nhiên, các công trình khai thác, sử dụng trên sông;
+ Các thông số đo nhanh chất lượng nước sông hồ;
+ Các thông số theo kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước.
Các bản đồ được biên tập theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c. Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc227743027][bookmark: _Toc236464833][bookmark: _Toc237861011][bookmark: _Toc244339384][bookmark: _Toc245818003]2.5. Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
a) Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá TNNM;
c) Báo cáo tóm tắt;
d) Các báo cáo chuyên đề
- Đặc điểm hệ thống sông, suối, hồ;
- Đặc điểm tài nguyên nước mưa;
- Đặc điểm, diễn biến số lượng TNNM;
- Đặc điểm, diễn biến chất lượng nước mặt;
- Khả năng khai thác, sử dụng TNNM;
- Các vấn đề nổi cộm liên quan đến TNNM.
đ) Các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế vùng điều tra, đánh giá TNNM, tỷ lệ 1:200.000;
- Bản đồ TNNM, tỷ lệ 1:200.000;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt, tỷ lệ 1:200.000.
e) Phụ lục: các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp theo từng lưu vực sông, đơn vị hành chính; bảng thống kê danh mục các sông và các điểm, khu vực đã điều tra tổng hợp; danh mục đoạn sông, hồ, ao và công trình khai thác, sử dụng nước đã điều tra chi tiết và thông tin khác;
[bookmark: _Toc232328211][bookmark: _Toc235012393][bookmark: _Toc236464835][bookmark: _Toc237861013][bookmark: _Toc244339386][bookmark: _Toc245818005]g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc483491236][bookmark: _Toc492561400][bookmark: _Toc243276092][bookmark: _Toc237861014][bookmark: _Toc244339387][bookmark: _Toc245818006][bookmark: _Toc236464836]I.1.2. Phân loại khó khăn
[bookmark: _Toc483491237][bookmark: _Toc492561401]1. Các công việc chưa tính trong định mức
[bookmark: _Toc237861015]1.1. Khảo sát, đo đạc mực nước, lưu lượng, mặt cắt sông, suối;
1.2. Thuê phương tiện lấy mẫu chất lượng nước mặt; vận chuyển mẫu phân tích chất lượng nước từ vùng điều tra về cơ sở phân tích;
1.3. Lập mô hình dòng chảy nước mặt;
1.4. Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước trong phòng thí nghiệm;
1.5. Vận chuyển mẫu vi trùng, mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;
1.6. Vận chuyển nhân công, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị từ trụ sở đơn vị thi công đến vùng điều tra và ngược lại; 
1.7. In, nhân sao, giao nộp sản phẩm.
[bookmark: _Toc483491238][bookmark: _Toc492561402]2. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh
[bookmark: _Toc243276094]2.1. Điều kiện áp dụng
[bookmark: _Toc236464838][bookmark: _Toc237861017][bookmark: _Toc244339390]Định mức điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:200.000 được tính cho vùng chuẩn có điều kiện áp dụng được quy định tại mục 5.1 Phần I của Thông tư này.
[bookmark: _Toc245818009]2.2. Các hệ số điều chỉnh
[bookmark: _Toc227743030][bookmark: _Toc236464841][bookmark: _Toc237861019][bookmark: _Toc244339391]Khi vùng điều tra, đánh giá khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại mục 5.2 Phần I của Thông tư này. Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:200.000, gồm:
- Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn: Kđh, Kmđ, Ksl, Khc và Ktt;
[bookmark: _Toc245818010]- Fdt là quy mô diện tích tự nhiên của vùng điều tra, đánh giá (km2);
- Kkh  là hệ số điều chỉnh theo mức độ kết hợp (áp dụng trong trường hợp thực hiện từ 2 công việc điều tra, đánh giá trở lên).
[bookmark: _Toc483491239][bookmark: _Toc492561403]I.1.3. Định biên lao động
[bookmark: _Toc227743031]Định biên lao động công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:200.000
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên lao động

	
	
	ĐTVC1
	ĐTV6
	ĐTV5
	ĐTV3
	ĐTV2
	ĐTV1
	LX6
	Nhóm

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	B
	Công tác nội nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8


[bookmark: _Toc228774813][bookmark: _Toc229822851][bookmark: _Toc231003268][bookmark: _Toc235962949][bookmark: _Toc243276097][bookmark: _Toc483491240][bookmark: _Toc492561404][bookmark: _Toc236464842][bookmark: _Toc237861020][bookmark: _Toc244339392][bookmark: _Toc245818011][bookmark: _Toc232328114]I.1.4. Định mức lao động
Định mức lao động trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:200.000
ĐVT: công nhóm/100km2
	TT
	Nội dung công việc
	Định mức

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	4,83

	1
	Chuẩn bị
	0,3

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	3,65

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,88

	B
	Công tác nội nghiệp
	2,63

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	0,12

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,24

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	1,48

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,24

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	0,55


[bookmark: _Toc228774814][bookmark: _Toc229822852][bookmark: _Toc231003269][bookmark: _Toc232328115][bookmark: _Toc235962950][bookmark: _Toc243276098][bookmark: _Toc483491241][bookmark: _Toc492561405][bookmark: _Toc236464843][bookmark: _Toc237861021][bookmark: _Toc244339393][bookmark: _Toc245818012]I.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:200.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn
(tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW
	Bộ
	96
	3,82
	-

	2
	Máy chiếu 0,5KW
	Cái
	60
	1,53
	-

	3
	Máy đo dòng chảy
	Cái
	96
	-
	5,92

	4
	Máy đo chất lượng nước cầm tay (Sensor)
	Cái
	96
	-
	5,92

	5
	Máy in màu A0 - 0,8KW
	Cái
	60
	1,53
	-

	6
	Máy phát điện 5KW
	Cái
	96
	-
	1,98

	7
	Máy Photocopy - 1KW
	Cái
	96
	1,53
	-

	8
	Máy Scan A0 - 2KW
	Cái
	96
	1,53
	-

	9
	Máy Scan A3 - 0,5KW
	Cái
	96
	1,53
	-

	10
	Máy tính xách tay - 0,04KW
	Cái
	60
	3,82
	5,92

	11
	Máy GPS cầm tay
	Cái
	120
	
	9,89

	12
	Ô tô
	Cái
	180
	-
	4,83

	13
	Dầu Diezel
	Lít
	
	-
	1,50

	14
	Xăng
	Lít
	
	
	8,00

	15
	Điện năng
	KW
	
	134,63
	1,99


[bookmark: _Toc483491242][bookmark: _Toc492561406]I.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:200.000
[bookmark: _Toc236464846]ĐVT: ca/100km2 
	TT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Ba lô
	Cái
	24
	-
	31,66

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	20,46
	7,91

	3
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	-
	31,66

	4
	Bộ lưu điện UPS
	Cái
	60
	20,46
	-

	5
	Camera kỹ thuật số
	Cái
	60
	1,71
	7,91

	6
	Giầy BHLĐ
	Đôi
	6
	-
	31,66

	7
	Máy Fax
	Cái
	60
	5,12
	-

	8
	Máy in A4 - 0,5KW
	Cái
	60
	5,12
	-

	9
	Máy in màu A3 0,5KW
	Cái
	60
	5,12
	-

	10
	Máy Scan A4 0,02KW
	Cái
	96
	5,12
	-

	11
	Máy tính 0,6KW
	Cái
	60
	20,46
	-

	12
	Mũ BHLĐ
	Cái
	12
	-
	31,66

	13
	Ổ ghi CD 0,04 KW
	Cái
	60
	20,46
	-

	14
	Phao cứu sinh
	Chiếc
	24
	-
	31,66

	15
	Phao đo lưu lượng
	Chiếc
	24
	-
	7,91

	16
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	12
	-
	31,66

	17
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	-
	31,66

	18
	Ủng BHLĐ
	Đôi
	12
	-
	31,66

	19
	Điện năng
	KW
	
	175,31
	-

	20
	Dụng cụ khác
	%
	
	5,00
	5,00


[bookmark: _Toc483491243][bookmark: _Toc492561407]I.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:200.000
ĐVT: mức sử dụng/100km2
	[bookmark: _Toc236464845]TT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bản đồ địa hình
	Mảnh
	0,16
	0,16

	2
	Bóng đèn compact 55W
	Cái
	0,94
	0,96

	3
	Đĩa CD
	Cái
	1,56
	0,96

	4
	Giấy A4
	Gram
	0,78
	0,20

	5
	Mực in A0
	Hộp
	0,02
	-

	6
	Mực in A3
	Hộp
	0,05
	-

	7
	Mực in A3 màu
	Hộp
	0,02
	-

	8
	Mực in A4
	Hộp
	0,12
	0,01

	9
	Mực photocopy
	Hộp
	0,02
	-

	10
	Vật liệu khác
	%
	8
	8


[bookmark: _Toc236464847]Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị nêu trên tính cho toàn bộ công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp, mức cho từng bước được xác định theo bảng hệ số điều chỉnh sau:
Hệ số điều chỉnh định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị cho từng bước công việc của công tác điều tra, đánh giá tỷ lệ 1:200.000
	TT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	1

	1
	Chuẩn bị
	0,06

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	0,76

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,18

	B
	Công tác nội nghiệp
	1

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	0,05

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,09

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	0,56

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,09

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	0,21



[bookmark: _Toc483491245][bookmark: _Toc236464848][bookmark: _Toc237861026][bookmark: _Toc244339398][bookmark: _Toc245818017][bookmark: _Toc243276103][bookmark: _Toc492561408]
II. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1: 100.000
[bookmark: _Toc483491246][bookmark: _Toc492561409]II.1. Định mức lao động
[bookmark: _Toc492561410][bookmark: _Toc236464849][bookmark: _Toc237861027][bookmark: _Toc244339399][bookmark: _Toc245818018]II.1.1. Nội dung công việc
[bookmark: _Toc492561411]1. Công tác ngoại nghiệp
[bookmark: _Toc236464850][bookmark: _Toc237861028][bookmark: _Toc244339400][bookmark: _Toc245818019]1.1. Chuẩn bị
a) Nhận nhiệm vụ điều tra thực địa;
b) Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi điều tra thực địa: các sông có chiều dài ≥ 30 km; các hồ chứa có dung tích ≥ 500.000 m3; các công trình cấp nước ≥ 30.000 m3/ngày đêm;
c) Xác định tuyến điều tra, đánh giá trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000
- Nghiên cứu đặc điểm địa hình vùng điều tra, tình hình giao thông;
- Đánh giá mức độ khó khăn của địa hình tại khu vực điều tra;
- Xác định tuyến điều tra trên nền bản đồ địa hình: số lượng tuyến/diện tích điều tra là 1/5 km2;
- Yêu cầu các tuyến điều tra phải bám sát theo đối tượng điều tra.
d) Xây dựng phương án, lộ trình đi điều tra tại thực địa;
đ) Chuẩn bị nhân lực, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ điều tra;
e) Liên hệ địa phương sẽ tiến hành điều tra, đánh giá TNNM và các công tác chuẩn bị khác;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc236464851][bookmark: _Toc237861029][bookmark: _Toc244339401][bookmark: _Toc245818020]1.2. Tiến hành điều tra thực địa:
[bookmark: _Toc236464852][bookmark: _Toc237861030][bookmark: _Toc244339402][bookmark: _Toc245818021]a) Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về đặc điểm, tình hình TNNM tại các cơ quan ở địa phương vùng điều tra; 
b) Đi lộ trình điều tra tổng hợp theo các tuyến đã xác định dọc hai bên bờ sông, suối, bãi sông và tuyến vuông góc với sông, suối có chiều dài ≥ 30 km và hồ chứa có dung tích  ≥ 500.000 m3, các công trình cấp nước ≥ 30.000 m3/ngày đêm để quan sát, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, thu thập thông tin, dữ liệu về đặc điểm, đặc trưng hình thái sông, đặc điểm hồ; các yếu tố ảnh hưởng đến TNNM; 
c) Tiến hành điều tra chi tiết tại các vùng, khu vực, đối tượng trọng điểm, gồm: các sông chính, đoạn sông chịu ảnh hưởng triều và xâm nhập mặn, các đoạn sông cạn kiệt mất dòng, các đoạn sông thường xẩy ra lũ quét, sạt lở đất; đoạn sông bị bồi xói, các đoạn sông có nhập lưu, phân lưu, đoạn sông có hồ chứa đập dâng, đoạn sông nổi cộm về cạnh tranh trong khai thác sử dụng nguồn nước, đoạn sông ô nhiễm suy thoái nguồn nước;
d) Xác định vị trí quan trắc chất lượng và số lượng của TNNM;
đ) Đo các chỉ tiêu chất lượng nước ngoài hiện trường (nhiệt độ, độ pH, độ dẫn điện, độ muối, độ đục và ô xy hòa tan); 
e) Lấy và bảo quản mẫu nước tại các vị trí xác định điểm khảo sát đo đạc để phân tích trong phòng; 
g) Vận chuyển mẫu từ nơi lấy đến điểm tập kết;
h) Khoanh vùng diện tích điều tra chi tiết;
i) Chỉnh lý số liệu điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị máy móc hàng ngày;
k) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
1.3. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
a) Chỉnh lý, hoàn thiện các thông tin, dữ liệu điều tra thực địa;
b) Nhập thông tin, dữ liệu điều tra thực địa;
c) Xử lý, chỉnh lý các kết quả điều tra;
d) Tổng hợp kết quả điều tra thực địa, xây dựng sơ đồ, biểu bảng thống kê;
đ) Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa;
e) Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu kết quả điều tra thực địa và bàn giao sản phẩm, gồm:
- Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
-  Sơ đồ tài liệu thực tế của các tuyến và vị trí các điểm điều tra TNNM, tỷ lệ 1:100.000; 
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp theo từng lưu vực sông, đơn vị hành chính;
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra chi tiết ở từng đoạn sông, hồ và công trình khai thác, sử dụng đối với từng sông, hồ theo từng lưu vực sông, theo đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê danh mục các sông và các điểm, khu vực đã điều tra tổng hợp;
- Bảng thống kê danh mục đoạn sông, hồ chứa, ao hồ tự nhiên và các công trình khai thác, sử dụng nước trên sông đã điều tra chi tiết;
- Phiếu điều tra, sổ nhật ký điều tra thực địa và các tài liệu điều tra thực địa khác.
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc236464853][bookmark: _Toc237861031][bookmark: _Toc244339403][bookmark: _Toc245818022][bookmark: _Toc492561412]2. Công tác nội nghiệp
[bookmark: _Toc244339404][bookmark: _Toc245818023][bookmark: _Toc236464854][bookmark: _Toc237861032]2.1. Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác điều tra, đánh giá TNNM
a) Nghiên cứu đề cương, hồ sơ dự án đã được phê duyệt;
b) Thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến đánh giá TNNM của vùng điều tra; 
c) Rà soát, thống kê, đánh giá tính đầy đủ, mức độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
d) Thống kê, lập danh mục các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
đ) Rà soát, lập kế hoạch triển khai dự án;
e) Giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc244339405][bookmark: _Toc245818024]2.2. Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
a) Tổng hợp, phân loại các thông tin, dữ liệu thu thập và điều tra thực địa phục vụ cho việc đánh giá;
b) Đánh giá độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập, điều tra và lựa chọn, lập danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá theo nội dung yêu cầu;
c) Nhập số liệu vào máy tính, kiểm tra và đồng bộ hóa thông tin, dữ liệu;
d) Xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu, và xây dựng các biểu, bảng, đồ thị;
đ) Lập các sơ đồ điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:100.000;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc244339406][bookmark: _Toc245818025][bookmark: _Toc236464856][bookmark: _Toc237861034]2.3. Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
a) Phân tích, đánh giá các đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông, đặc điểm hồ chứa, ao hồ tự nhiên thuộc đối tượng điều tra theo các nhóm thông tin sau:
- Các thông tin chung về số lượng, phạm vi phân bố, hướng chảy, chiều dài, độ rộng, độ dốc, mật độ lưới sông của lưu vực; mô đun dòng chảy;
- Đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông và các yếu tố liên quan, gồm: các thông số đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông; các hiện tượng lũ, lũ quét; hiện trạng cạn kiệt, mất dòng, đổi dòng;
- Đặc trưng của hồ chứa, ao hồ tự nhiên và các yếu tố liên quan, gồm: các thông số kỹ thuật của hồ chứa, các thông số đặc trưng của ao hồ tự nhiên; mục đích sử dụng, phạm vi cấp nước của hồ chứa, ao hồ tự nhiên; hiệu quả sử dụng của từng hồ chứa, ao hồ tự nhiên;
- Đặc điểm các yếu tố tự nhiên và các ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy như địa hình, thảm phủ thực vật, lớp phong hóa, hiện trạng sử dụng đất, các công trình khai thác, sử dụng nước và các yếu tố khác.
b) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến của tài nguyên nước mưa theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra về lượng mưa tháng, mùa, năm; phân bố lượng mưa theo thời gian và không gian; mối quan hệ giữa lượng mưa đến chế độ dòng chảy;
c) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến số lượng TNNM theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra, gồm:
- Đánh giá tổng lượng nước trung bình;
- Xác định tổng lượng nước tương ứng với các mức bảo đảm khác nhau;
- Đặc điểm, đặc trưng phân bố nguồn nước sông theo không gian;
- Đặc điểm phân phối trong năm theo các tháng, mùa lũ, mùa kiệt;
- Biến đổi tổng lượng nước trong thời kỳ nhiều năm;
- Các đặc trưng dòng chảy trong mùa kiệt, tình hình hạn hán, thiếu nước trên các lưu vực sông;
- Đặc điểm, đặc trưng dòng chảy lũ: lưu lượng lũ lớn nhất, mô đun dòng chảy đỉnh lũ;
- Đặc điểm nguồn nước của các hồ chứa; hồ, ao tự nhiên.
d) Phân tích, đánh giá chất lượng nước mặt theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra, gồm:
- Đánh giá khái quát chất lượng nước mặt theo các mục đích sử dụng khác nhau;
- Đánh giá khái quát tính chất vật lý, độ tổng khoáng hóa, hàm lượng các thành phần hoá học cơ bản; nguyên tố vi lượng, nhiễm bẩn, vi sinh và sự biến đổi của các đặc trưng chất lượng nước mặt qua các thời kỳ;
- Đặc điểm vùng triều, vùng nước mặt bị nhiễm mặn, ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng các công trình khai thác chính; 
- Khoanh vùng chất lượng nước đáp ứng cho các mục đích sử dụng.
đ) Đánh giá khả năng khai thác, sử dụng TNNM phục vụ cho các mục đích, gồm: sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thủy điện, giao thông thủy, dịch vụ du lịch và các mục đích khác;
e) Phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng TNNM và tác động của điều kiện tự nhiên, đặc điểm phát triển KT - XH đến nước mặt để xác định các vấn đề nổi cộm liên quan đến TNNM;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc245818026][bookmark: _Toc244339407][bookmark: _Toc236464866][bookmark: _Toc237861044]2.4. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
a) Chuẩn bị nội dung thông tin cho các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế vùng điều tra, đánh giá TNNM, tỷ lệ 1:100.000;
- Bản đồ TNNM, tỷ lệ 1:100.000;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt, tỷ lệ 1:100.000.
b) Biên tập các bản đồ
[bookmark: _Toc245818027]Biên tập bản đồ sử dụng nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000.
- Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước mặt bao gồm các thông tin sau:
+ Hiện trạng hệ thống sông, suối, hồ chứa, hồ ao tự nhiên, các công trình khai thác, sử dụng nước mặt trên sông;
+ Hiện trạng hệ thống sông, hồ: mạng lưới sông suối; sự phân bố các hồ chứa, đập dâng, ao, hồ tự nhiên;
+ Hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ thực vật trên lưu vực sông;
+ Các tuyến điều tra tổng hợp, các điểm điều tra chi tiết.
- Bản đồ tài nguyên nước mặt
+ Mạng lưới sông, suối, hồ chứa, đập dâng, hồ, ao tự nhiên;
+ Lượng mưa năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Mô đun dòng chảy năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước mùa kiệt trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước 3 tháng kiệt nhất;
+ Mô đun dòng chảy tháng kiệt nhất;
+ Lưu lượng nước trung bình tháng nhỏ nhất;
+ Mô đun dòng chảy tháng nhỏ nhất;
+ Lưu lượng nước trung bình tháng lớn nhất;
+ Mô đun đỉnh lũ lớn nhất;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt
+ Mạng lưới sông, suối, hồ chứa, đập dâng, hồ, ao tự nhiên, các công trình khai thác, sử dụng trên sông;
+ Các thông số đo nhanh chất lượng nước sông, hồ;
+ Các thông số theo kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước.
Các bản đồ được biên tập theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.5. Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
a) Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá TNNM;
c) Báo cáo tóm tắt;
d) Các báo cáo chuyên đề
- Đặc điểm hệ thống sông, suối, ao hồ;
- Đặc điểm tài nguyên nước mưa;
- Đặc điểm, diễn biến số lượng TNNM;
- Đặc điểm, diễn biến chất lượng nước mặt;
- Khả năng khai thác, sử dụng TNNM;
- Các vấn đề nổi cộm liên quan đến TNNM.
đ) Các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế vùng điều tra, đánh giá TNNM, tỷ lệ 1:100.000;
- Bản đồ TNNM, tỷ lệ 1:100.000;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt, tỷ lệ 1:100.000.
e) Phụ lục: các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp theo từng lưu vực sông, đơn vị hành chính; bảng thống kê danh mục các sông và các điểm, khu vực đã điều tra tổng hợp; danh mục đoạn sông, hồ, ao và công trình khai thác, sử dụng nước đã điều tra chi tiết và thông tin khác;
[bookmark: _Toc245818029]g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc483491247][bookmark: _Toc492561413]II.1.2. Phân loại khó khăn
[bookmark: _Toc483491248][bookmark: _Toc492561414]1. Các công việc chưa tính trong định mức
[bookmark: _Toc483491249][bookmark: _Toc244339415]1.1. Khảo sát, đo đạc mực nước, lưu lượng, mặt cắt sông, suối;
1.2. Thuê phương tiện lấy mẫu chất lượng nước mặt; vận chuyển mẫu phân tích chất lượng nước từ vùng điều tra về cơ sở phân tích;
1.3. Lập mô hình dòng chảy nước mặt;
1.4. Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước trong phòng thí nghiệm;
1.5. Vận chuyển mẫu vi trùng mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;
1.6. Vận chuyển nhân công, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị từ trụ sở đơn vị thi công đến vùng điều tra và ngược lại; 
1.7. In, nhân sao, giao nộp sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561415]2. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh
2.1. Điều kiện áp dụng
Định mức điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:100.000 được tính cho vùng chuẩn có điều kiện áp dụng được quy định tại mục 5.1 Phần I của Thông tư này. 
[bookmark: _Toc245818033]2.2. Các hệ số điều chỉnh
Khi vùng điều tra, đánh giá khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại mục 5.2 Phần I của Thông tư này. Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:100.000, gồm:
- Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn: Kđh, Kmđ, Ksl, Khc và Ktt;
[bookmark: _Toc245818034]- Fdt là quy mô diện tích tự nhiên của vùng điều tra, đánh giá (km2);
- Kkh  là hệ số điều chỉnh theo mức độ kết hợp (áp dụng trong trường hợp thực hiện từ 2 công việc điều tra, đánh giá trở lên).
[bookmark: _Toc483491250][bookmark: _Toc492561416]II.1.3. Định biên lao động
Định biên lao động công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:100.000
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	ĐTVC1
	ĐTV6
	ĐTV5
	ĐTV3
	ĐTV2
	ĐTV1
	LX6
	Nhóm

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	B
	Công tác nội nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8


[bookmark: _Toc483491251][bookmark: _Toc492561417][bookmark: _Toc237861045][bookmark: _Toc244339416][bookmark: _Toc245818035][bookmark: _Toc236464867]II.1.4. Định mức lao động
Định mức lao động trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:100.000
ĐVT: công nhóm/100km2
	TT
	Nội dung công việc
	Định mức

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	12,08

	1
	Chuẩn bị
	0,75

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	9,13

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	2,2

	B
	Công tác nội nghiệp
	6,59

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	0,3

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,59

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	3,7

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,6

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	1,4


[bookmark: _Toc483491252][bookmark: _Toc492561418][bookmark: _Toc236464868][bookmark: _Toc237861046][bookmark: _Toc244339417][bookmark: _Toc245818036]II.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:100.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn
(tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW
	Bộ
	96
	9,58
	-

	2
	Máy chiếu 0,5KW
	Cái
	60
	3,84
	-

	3
	Máy đo dòng chảy
	Cái
	96
	-
	14,81

	4
	Máy đo chất lượng nước cầm tay (Sensor)
	Cái
	96
	-
	14,81

	5
	Máy in màu A0 - 0,8KW
	Cái
	60
	3,84
	-

	6
	Máy phát điện 5KW
	Cái
	96
	-
	4,94

	7
	Máy Photocopy - 1KW
	Cái
	96
	3,84
	-

	8
	Máy Scan A0 - 2KW
	Cái
	96
	3,84
	-

	9
	Máy Scan A3 - 0,5KW
	Cái
	96
	3,84
	-

	10
	Máy tính xách tay - 0,04KW
	Cái
	60
	9,58
	14,81

	11
	Máy GPS cầm tay
	Cái
	120
	-
	19,79

	12
	Ô tô
	Cái
	180
	-
	12,08

	13
	Dầu Diezel
	Lít
	
	-
	1,5

	14
	Xăng
	Lít
	
	
	20

	15
	Điện năng
	KW
	
	486,30
	4,97


[bookmark: _Toc483491253][bookmark: _Toc492561419][bookmark: _Toc237861048][bookmark: _Toc244339419][bookmark: _Toc245818038]II.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:100.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Ba lô
	Cái
	24
	-
	79,17

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	51,27
	19,79

	3
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	-
	79,17

	4
	Bộ lưu điện UPS
	Cái
	60
	51,27
	-

	5
	Camera kỹ thuật số
	Cái
	60
	4,27
	19,79

	6
	Giầy BHLĐ
	Đôi
	6
	-
	79,17

	7
	Máy Fax
	Cái
	60
	12,82
	-

	8
	Máy in A4 - 0,5KW
	Cái
	60
	12,82
	-

	9
	Máy in màu A3 0,5KW
	Cái
	60
	12,82
	-

	10
	Máy Scan A4 0,02KW
	Cái
	96
	12,82
	-

	11
	Máy tính 0,6KW
	Cái
	60
	51,27
	-

	12
	Mũ BHLĐ
	Cái
	12
	-
	79,17

	13
	Ổ ghi CD 0,04 KW
	Cái
	60
	51,27
	-

	14
	Phao cứu sinh
	Chiếc
	24
	-
	79,17

	15
	Phao đo lưu lượng
	Chiếc
	24
	-
	19,79

	16
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	12
	-
	79,17

	17
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	-
	79,17

	18
	Ủng BHLĐ
	Đôi
	12
	-
	79,17

	19
	Điện năng
	KW
	
	439,28
	-

	20
	Dụng cụ khác
	%
	
	5,00
	5,00


[bookmark: _Toc492561420][bookmark: _Toc236464872]II.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:100.000
ĐVT: mức sử dụng/100km2
	TT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bản đồ địa hình
	Mảnh
	0,39
	0,40

	2
	Bóng đèn compact 55W
	Cái
	2,35
	2,40

	3
	Đĩa CD
	Cái
	3,92
	2,40

	4
	Giấy A4
	Gram
	1,96
	0,50

	5
	Mực in A0
	Hộp
	0,06
	-

	6
	Mực in A3
	Hộp
	0,12
	-

	7
	Mực in A3 màu
	Hộp
	0,06
	-

	8
	Mực in A4
	Hộp
	0,29
	0,02

	9
	Mực photocopy
	Hộp
	0,04
	-

	10
	Vật liệu khác
	%
	8
	8


Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị nêu trên tính cho toàn bộ công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp, mức cho từng bước được xác định theo bảng hệ số điều chỉnh sau:
Hệ số điều chỉnh định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị cho từng bước công việc của công tác điều tra, đánh giá tỷ lệ 1:100.000
	TT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	1

	1
	Chuẩn bị
	0,06

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	0,76

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,18

	B
	Công tác nội nghiệp
	1

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	0,05

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,09

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	0,56

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,09

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	0,21


[bookmark: _Toc237861050]

[bookmark: _Toc236464873][bookmark: _Toc237861051][bookmark: _Toc244339422][bookmark: _Toc245818041][bookmark: _Toc492561421]
III. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:50.000
[bookmark: _Toc492561422]III.1. Định mức lao động
[bookmark: _Toc492561423]III.1.1. Nội dung công việc
[bookmark: _Toc236464874][bookmark: _Toc237861052][bookmark: _Toc244339423][bookmark: _Toc245818042][bookmark: _Toc492561424]1. Công tác ngoại nghiệp
[bookmark: _Toc236464875][bookmark: _Toc237861053][bookmark: _Toc244339424][bookmark: _Toc245818043]1.1. Chuẩn bị
a) Nhận nhiệm vụ điều tra thực địa;
b) Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi điều tra thực địa: các sông có chiều dài ≥ 20 km; các hồ chứa có dung tích ≥ 250.000 m3; các công trình cấp nước ≥ 20.000 m3/ngày đêm;
c) Xác định tuyến điều tra, đánh giá trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000
- Nghiên cứu đặc điểm địa hình vùng điều tra, tình hình giao thông;
- Đánh giá mức độ khó khăn của địa hình tại khu vực điều tra;
- Xác định tuyến điều tra trên nền bản đồ địa hình: số lượng tuyến/diện tích điều tra là 1/3 km2;
- Yêu cầu các tuyến điều tra phải bám sát theo đối tượng điều tra.
d) Xây dựng phương án, lộ trình đi điều tra tại thực địa;
đ) Chuẩn bị nhân lực, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ điều tra;
e) Liên hệ địa phương sẽ tiến hành điều tra, đánh giá TNNM và các công tác chuẩn bị khác;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc244339425][bookmark: _Toc245818044][bookmark: _Toc236464891][bookmark: _Toc237861069]1.2. Tiến hành điều tra thực địa
[bookmark: _Toc244339426][bookmark: _Toc245818045]a) Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về đặc điểm, tình hình TNNM tại các cơ quan ở địa phương vùng điều tra; 
b) Đi lộ trình điều tra tổng hợp theo các tuyến đã xác định dọc hai bên bờ sông, suối, bãi sông và tuyến vuông góc với sông, suối có chiều dài ≥ 20 km và hồ chứa có dung tích  ≥ 250.000 m3, các công trình cấp nước ≥ 20.000 m3/ngày đêm để quan sát, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, thu thập thông tin, dữ liệu về đặc điểm, đặc trưng hình thái sông, đặc điểm hồ; các yếu tố ảnh hưởng đến TNNM; 
c) Tiến hành điều tra chi tiết tại các vùng, khu vực, đối tượng trọng điểm, gồm: các sông chính, đoạn sông chịu ảnh hưởng triều và xâm nhập mặn, các đoạn sông cạn kiệt mất dòng, các đoạn sông thường xẩy ra lũ quét, sạt lở đất; đoạn sông bị bồi xói, các đoạn sông có nhập lưu, phân lưu, đoạn sông có hồ chứa đập dâng, đoạn sông nổi cộm về cạnh tranh trong khai thác sử dụng nguồn nước, đoạn sông ô nhiễm suy thoái nguồn nước;
d) Xác định vị trí quan trắc chất lượng và số lượng của TNNM;
đ) Đo các chỉ tiêu chất lượng nước ngoài hiện trường (nhiệt độ, độ pH, độ dẫn điện, độ muối, độ đục và ô xy hòa tan); 
e) Lấy và bảo quản mẫu nước tại các vị trí xác định điểm khảo sát đo đạc để phân tích trong phòng; 
g) Vận chuyển mẫu từ nơi lấy đến điểm tập kết;
h) Khoanh vùng diện tích điều tra chi tiết;
i) Chỉnh lý số liệu điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị máy móc hàng ngày;
k) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
1.3. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
a) Chỉnh lý, hoàn thiện các thông tin, dữ liệu điều tra thực địa;
b) Nhập thông tin, dữ liệu điều tra thực địa;
c) Xử lý, chỉnh lý các kết quả điều tra;
d) Tổng hợp kết quả điều tra thực địa, xây dựng sơ đồ, biểu bảng thống kê;
đ) Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa;
e) Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu kết quả điều tra thực địa và bàn giao sản phẩm, gồm:
- Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
-  Sơ đồ tài liệu thực tế của các tuyến và vị trí các điểm điều tra, tỷ lệ 1:50.000; 
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp theo từng lưu vực sông, đơn vị hành chính;
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra chi tiết ở từng đoạn sông, hồ và công trình khai thác, sử dụng đối với từng sông, hồ theo từng lưu vực sông, theo đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê danh mục các sông và các điểm, khu vực đã điều tra tổng hợp;
- Bảng thống kê danh mục đoạn sông, hồ chứa, ao hồ tự nhiên và các công trình khai thác, sử dụng nước trên sông đã điều tra chi tiết;
- Phiếu điều tra, sổ nhật ký điều tra thực địa và các tài liệu điều tra thực địa khác.
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc244339427][bookmark: _Toc245818046][bookmark: _Toc492561425]2. Công tác nội nghiệp
[bookmark: _Toc244339428][bookmark: _Toc245818047]2.1. Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác điều tra, đánh giá TNNM
a) Nghiên cứu đề cương, hồ sơ dự án đã được phê duyệt;
[bookmark: _Toc245818050][bookmark: _Toc244339431]c) Rà soát, thống kê, đánh giá tính đầy đủ, mức độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
d) Thống kê, lập danh mục các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
đ) Rà soát, lập kế hoạch triển khai dự án;
e) Giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.2. Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
a) Tổng hợp, phân loại, các thông tin, dữ liệu thu thập, điều tra thực địa phục vụ cho việc đánh giá;
b) Đánh giá độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập, điều tra và lựa chọn, lập danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá theo nội dung yêu cầu;
c) Nhập số liệu vào máy tính, kiểm tra và đồng bộ hóa thông tin, dữ liệu;
d) Xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu và xây dựng các biểu, bảng, đồ thị;
đ) Lập sơ đồ điều tra, đánh giá TNNM;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.3. Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
a) Phân tích, đánh giá các đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông, đặc điểm hồ chứa, ao hồ tự nhiên thuộc đối tượng điều tra theo các nhóm thông tin sau:
- Các thông tin chung về số lượng, phạm vi phân bố, hướng chảy, chiều dài, độ rộng, độ dốc, mật độ lưới sông của lưu vực; mô đun dòng chảy;
- Đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông và các yếu tố liên quan, gồm: các thông số đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông; các hiện tượng lũ, lũ quét; hiện trạng cạn kiệt, mất dòng, đổi dòng;
- Đặc trưng của hồ chứa, ao hồ tự nhiên và các yếu tố liên quan, gồm: các thông số kỹ thuật của hồ chứa, các thông số đặc trưng của ao hồ tự nhiên; mục đích sử dụng, phạm vi cấp nước của hồ chứa, ao hồ tự nhiên; hiệu quả sử dụng của từng hồ chứa, ao hồ tự nhiên;
- Đặc điểm các yếu tố tự nhiên và các ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy như địa hình, thảm phủ thực vật, lớp phong hóa, hiện trạng sử dụng đất, các công trình khai thác, sử dụng nước mặt và các yếu tố khác.
b) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến của tài nguyên nước mưa theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra về lượng mưa tháng, mùa, năm; phân bố lượng mưa theo thời gian và không gian; mối quan hệ giữa lượng mưa đến chế độ dòng chảy;
c) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến số lượng TNNM theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra, gồm:
- Đánh giá tổng lượng nước trung bình;
- Xác định tổng lượng nước tương ứng với các mức bảo đảm khác nhau;
- Đặc điểm, đặc trưng phân bố nguồn nước sông theo không gian;
- Đặc điểm phân phối trong năm theo các tháng, mùa lũ, mùa kiệt;
- Biến đổi tổng lượng nước trong thời kỳ nhiều năm;
- Các đặc trưng dòng chảy trong mùa kiệt, tình hình hạn hán, thiếu nước trên các lưu vực sông;
- Đặc điểm, đặc trưng dòng chảy lũ: lưu lượng lũ lớn nhất, mô đun dòng chảy đỉnh lũ;
- Đặc điểm nguồn nước của các hồ chứa; hồ, ao tự nhiên.
d) Phân tích, đánh giá chất lượng nước mặt theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra, gồm:
- Đánh giá khái quát chất lượng nước mặt theo các mục đích sử dụng khác nhau;
- Đánh giá khái quát tính chất vật lý, độ tổng khoáng hóa, hàm lượng các thành phần hoá học cơ bản; nguyên tố vi lượng, nhiễm bẩn, vi sinh và sự biến đổi của các đặc trưng chất lượng nước mặt qua các thời kỳ;
- Đặc điểm vùng triều, vùng nước mặt bị nhiễm mặn vùng ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng nước của các công trình khai thác chính; 
- Khoanh vùng chất lượng nước đáp ứng cho các mục đích sử dụng.
đ) Đánh giá khả năng khai thác, sử dụng TNNM phục vụ cho các mục đích, gồm: sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thủy điện, giao thông thủy, dịch vụ du lịch và các mục đích khác;
e) Phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng TNNM và tác động của điều kiện tự nhiên, đặc điểm phát triển KT - XH để xác định các vấn đề nổi cộm liên quan đến TNNM;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.4. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
a) Chuẩn bị nội dung thông tin cho các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế vùng điều tra, đánh giá TNNM, tỷ lệ 1:50.000;
- Bản đồ TNNM, tỷ lệ 1:50.000;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt, tỷ lệ 1:50.000.
b) Biên tập các bản đồ
Biên tập bản đồ sử dụng nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000.
- Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước mặt bao gồm các thông tin sau:
+ Hiện trạng hệ thống sông, suối, hồ chứa, hồ ao tự nhiên, các công trình khai thác, sử dụng nước mặt trên sông;
+ Hiện trạng hệ thống sông, hồ: mạng lưới sông suối; sự phân bố các hồ chứa, đập dâng, ao, hồ tự nhiên;
+ Hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ thực vật trên lưu vực sông;
+ Các tuyến điều tra tổng hợp, các điểm điều tra chi tiết.
- Bản đồ tài nguyên nước mặt
+ Mạng lưới sông, suối, hồ chứa, đập dâng, hồ, ao tự nhiên;
+ Lượng mưa năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Mô đun dòng chảy năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước mùa kiệt trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước 3 tháng kiệt nhất;
+ Mô đun dòng chảy tháng kiệt nhất;
+ Lưu lượng nước trung bình tháng nhỏ nhất;
+ Mô đun dòng chảy tháng nhỏ nhất;
+ Lưu lượng nước trung bình tháng lớn nhất;
+ Mô đun đỉnh lũ lớn nhất;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt
+ Mạng lưới sông, suối, hồ chứa, đập dâng, hồ, ao tự nhiên, các công trình khai thác, sử dụng trên sông;
+ Các thông số đo nhanh chất lượng nước sông hồ;
+ Các thông số theo kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước.
Các bản đồ được biên tập theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc245818051]2.5. Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
a) Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá TNNM;
c) Báo cáo tóm tắt;
d) Các báo cáo chuyên đề:
- Đặc điểm hệ thống sông, suối, ao hồ;
- Đặc điểm tài nguyên nước mưa;
- Đặc điểm, diễn biến số lượng TNNM;
- Đặc điểm, diễn biến chất lượng nước mặt;
- Khả năng khai thác, sử dụng TNNM;
- Các vấn đề nổi cộm liên quan đến TNNM.
đ) Các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế điều tra, đánh giá TNNM, tỷ lệ 1:50.000;
- Bản đồ TNNM, tỷ lệ 1:50.000;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt, tỷ lệ 1:50.000.
e) Phụ lục: các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp theo từng lưu vực sông, đơn vị hành chính; bảng thống kê danh mục các sông và các điểm, khu vực đã điều tra tổng hợp; danh mục đoạn sông, hồ, ao và công trình khai thác, sử dụng nước đã điều tra chi tiết và thông tin khác;
[bookmark: _Toc245818053]g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc483491258][bookmark: _Toc492561426][bookmark: _Toc245818054][bookmark: _Toc244339439]III.1.2. Phân loại khó khăn
[bookmark: _Toc483491259][bookmark: _Toc492561427]1. Các công việc chưa tính trong định mức
[bookmark: _Toc483491260]1.1. Khảo sát, đo đạc mực nước, lưu lượng, mặt cắt sông, suối;
1.2. Thuê phương tiện lấy mẫu chất lượng nước mặt; vận chuyển mẫu phân tích chất lượng nước từ vùng điều tra về cơ sở phân tích;
1.3. Lập mô hình dòng chảy nước mặt;
1.4. Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước trong phòng thí nghiệm;
1.5. Vận chuyển mẫu vi trùng mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;
1.6. Vận chuyển nhân công, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị từ trụ sở đơn vị thi công đến vùng điều tra và ngược lại; 
1.7. In, nhân sao, giao nộp sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561428]2. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh
[bookmark: _Toc245818056]2.1. Điều kiện áp dụng
Định mức điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:50.000 được tính cho vùng chuẩn có điều kiện áp dụng được quy định tại mục 5.1 Phần I của Thông tư này. 
[bookmark: _Toc245818057]2.2. Các hệ số điều chỉnh
Khi vùng điều tra, đánh giá khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại mục 5.2 Phần I của Thông tư này. Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:50.000, gồm:
- Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn: Kđh, Kmđ, Ksl, Khc và Ktt;
- Fdt là quy mô diện tích tự nhiên của vùng điều tra, đánh giá (km2);
- Kkh  là hệ số điều chỉnh theo mức độ kết hợp (áp dụng trong trường hợp thực hiện từ 2 công việc điều tra, đánh giá trở lên).
[bookmark: _Toc483491261][bookmark: _Toc492561429]III.1.3. Định biên lao động
Định biên lao động công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:50.000
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên lao động

	
	
	ĐTVC1
	ĐTV6
	ĐTV5
	ĐTV3
	ĐTV2
	ĐTV1
	LX6
	Nhóm

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	B
	Công tác nội nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8


[bookmark: _Toc483491262][bookmark: _Toc492561430][bookmark: _Toc237861070][bookmark: _Toc244339440][bookmark: _Toc245818059][bookmark: _Toc236464893]III.1.4. Định mức lao động
Định mức lao động trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:50.000
ĐVT: công nhóm/100km2
	TT
	Nội dung công việc
	Định mức

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	21,74

	1
	Chuẩn bị
	1,35

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	16,43

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	3,96

	B
	Công tác nội nghiệp
	11,85

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	0,54

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	1,15

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	6,65

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	1,06

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	2,45


[bookmark: _Toc235963002][bookmark: _Toc243276146][bookmark: _Toc483491263][bookmark: _Toc492561431][bookmark: _Toc237861071][bookmark: _Toc244339441][bookmark: _Toc245818060]III.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:50.000 
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn
(tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW
	Bộ
	96
	17,23
	-

	2
	Máy chiếu 0,5KW
	Cái
	60
	6,91
	-

	3
	Máy đo dòng chảy
	Cái
	96
	-
	26,65

	4
	Máy đo chất lượng nước cầm tay (Sensor)
	Cái
	96
	-
	26,65

	5
	Máy in màu A0 - 0,8KW
	Cái
	60
	6,91
	-

	6
	Máy phát điện 5KW
	Cái
	96
	-
	8,89

	7
	Máy Photocopy - 1KW
	Cái
	96
	6,91
	-

	8
	Máy Scan A0 - 2KW
	Cái
	96
	6,91
	-

	9
	Máy Scan A3 - 0,5KW
	Cái
	96
	6,91
	-

	10
	Máy tính xách tay - 0,04KW
	Cái
	60
	17,23
	26,65

	11
	Máy GPS cầm tay
	Cái
	120
	9,58
	14,81

	12
	Ô tô
	Cái
	180
	-
	21,74

	13
	Dầu Diezel
	Lít
	
	-
	1,5

	14
	Xăng
	Lít
	
	
	36

	15
	Điện năng
	KW
	
	1.230,25
	8,95


[bookmark: _Toc492561432]III.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:50.000 
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Ba lô
	Cái
	24
	-
	142,48

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	92,19
	35,61

	3
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	-
	142,48

	4
	Bộ lưu điện UPS
	Cái
	60
	92,19
	-

	5
	Camera kỹ thuật số
	Cái
	60
	7,68
	35,61

	6
	Giầy BHLĐ
	Đôi
	6
	-
	142,48

	7
	Máy Fax
	Cái
	60
	23,05
	-

	8
	Máy in A4 - 0,5KW
	Cái
	60
	23,05
	-

	9
	Máy in màu A3 0,5KW
	Cái
	60
	23,05
	-

	10
	Máy Scan A4 0,02KW
	Cái
	96
	23,05
	-

	11
	Máy tính 0,6KW
	Cái
	60
	92,19
	-

	12
	Mũ BHLĐ
	Cái
	12
	-
	142,48

	13
	Ổ ghi CD 0,04 KW
	Cái
	60
	92,19
	-

	14
	Phao cứu sinh
	Chiếc
	24
	-
	142,48

	15
	Phao đo lưu lượng
	Chiếc
	24
	-
	35,61

	16
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	12
	-
	142,48

	17
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	-
	142,48

	18
	Ủng BHLĐ
	Đôi
	12
	-
	142,48

	19
	Điện năng
	KW
	
	693,1
	-

	20
	Dụng cụ khác
	%
	
	5,00
	5,00


[bookmark: _Toc483491265][bookmark: _Toc492561433]III.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:50.000
ĐVT: mức sử dụng/100km2
	TT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bản đồ địa hình
	Mảnh
	0,70
	0,72

	2
	Bóng đèn compact 55W
	Cái
	4,23
	4,32

	3
	Đĩa CD
	Cái
	7,05
	4,32

	4
	Giấy A4
	Gram
	3,52
	0,90

	5
	Mực in A0
	Hộp
	0,11
	-

	6
	Mực in A3
	Hộp
	0,21
	-

	7
	Mực in A3 màu
	Hộp
	0,11
	-

	8
	Mực in A4
	Hộp
	0,53
	0,04

	9
	Mực photocopy
	Hộp
	0,07
	-

	10
	Vật liệu khác
	%
	8
	8


Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị nêu trên tính cho toàn bộ công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp, mức cho từng bước được xác định theo bảng hệ số điều chỉnh sau:
Hệ số điều chỉnh định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị cho từng bước công việc của công tác điều tra, đánh giá tỷ lệ 1:50.000
	TT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	1

	1
	Chuẩn bị
	0,06

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	0,76

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,18

	B
	Công tác nội nghiệp
	1

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	0,05

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,09

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	0,56

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,09

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	0,21


[bookmark: _Toc236464897][bookmark: _Toc237861075]

[bookmark: _Toc483491267][bookmark: _Toc232328174][bookmark: _Toc235963007][bookmark: _Toc243276151][bookmark: _Toc236464898][bookmark: _Toc237861076][bookmark: _Toc244339446][bookmark: _Toc245818065][bookmark: _Toc492561434]
IV. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:25.000
[bookmark: _Toc483491268][bookmark: _Toc492561435]IV.1. Định mức lao động
[bookmark: _Toc492561436][bookmark: _Toc236464899][bookmark: _Toc237861077][bookmark: _Toc244339447][bookmark: _Toc245818066]IV.1.1. Nội dung công việc
[bookmark: _Toc492561437]1. Công tác ngoại nghiệp
[bookmark: _Toc236464900][bookmark: _Toc237861078][bookmark: _Toc244339448][bookmark: _Toc245818067]1.1. Chuẩn bị
a) Nhận nhiệm vụ điều tra thực địa;
b) Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi điều tra thực địa là tất cả các sông có chiều dài >10 km, các hồ chứa có dung tích ≥ 100.000 m3; các công trình cấp nước ≥ 10.000 m3/ngày đêm;
c) Xác định tuyến điều tra, đánh giá trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000
- Nghiên cứu đặc điểm địa hình vùng điều tra, tình hình giao thông;
- Đánh giá mức độ khó khăn của địa hình tại khu vực điều tra;
- Xác định tuyến điều tra trên nền bản đồ địa hình: số lượng tuyến/diện tích điều tra là 1/1 km2;
- Yêu cầu các tuyến điều tra phải bám sát theo đối tượng điều tra.
d) Xây dựng phương án, lộ trình đi điều tra tại thực địa;
đ) Chuẩn bị nhân lực, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị phục vụ điều tra;
e) Liên hệ địa phương sẽ tiến hành điều tra, đánh giá TNNM và các công tác chuẩn bị khác;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc244339449][bookmark: _Toc245818068][bookmark: _Toc236464903][bookmark: _Toc237861081]1.2. Tiến hành điều tra thực địa
[bookmark: _Toc244339450][bookmark: _Toc245818069]a) Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về đặc điểm, tình hình TNNM tại các cơ quan ở địa phương vùng điều tra; 
b) Đi lộ trình điều tra tổng hợp theo các tuyến đã xác định dọc hai bên bờ sông, suối, bãi sông và tuyến vuông góc với sông, suối có chiều dài ≥ 10 km và hồ chứa có dung tích  ≥ 100.000 m3, các công trình cấp nước ≥ 10.000 m3/ngày đêm để quan sát, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, thu thập thông tin, dữ liệu về đặc điểm, đặc trưng hình thái sông, đặc điểm hồ; các yếu tố ảnh hưởng đến TNNM; 
c) Tiến hành điều tra chi tiết tại các vùng, khu vực, đối tượng trọng điểm, gồm: các sông chính, đoạn sông chịu ảnh hưởng triều và xâm nhập mặn, các đoạn sông cạn kiệt mất dòng, các đoạn sông thường xẩy ra lũ quét, sạt lở đất; đoạn sông bị bồi xói, các đoạn sông có nhập lưu, phân lưu, đoạn sông có hồ chứa đập dâng, đoạn sông nổi cộm về cạnh tranh trong khai thác sử dụng nguồn nước, đoạn sông ô nhiễm suy thoái nguồn nước;
d) Xác định vị trí quan trắc chất lượng và số lượng của TNNM;
đ) Đo các chỉ tiêu chất lượng nước ngoài hiện trường (nhiệt độ, độ pH, độ dẫn điện, độ muối, độ đục và ô xy hòa tan); 
e) Lấy và bảo quản mẫu nước tại các vị trí xác định điểm khảo sát đo đạc để phân tích trong phòng; 
g) Vận chuyển mẫu từ nơi lấy đến điểm tập kết;
h) Khoanh vùng diện tích điều tra chi tiết;
i) Chỉnh lý số liệu điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị máy móc hàng ngày;
k) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
1.3. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
a) Chỉnh lý, hoàn thiện các thông tin, dữ liệu điều tra thực địa;
b) Nhập kết quả, thông tin, dữ liệu điều tra thực địa;
c) Xử lý, chỉnh lý các kết quả điều tra;
d) Tổng hợp kết quả điều tra thực địa, xây dựng sơ đồ, biểu bảng thống kê;
đ) Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa;
e) Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu kết quả điều tra thực địa và bàn giao sản phẩm
- Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
- Sơ đồ tài liệu thực tế của các tuyến và vị trí các điểm điều tra, tỷ lệ 1:25.000; 
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp theo từng lưu vực sông, đơn vị hành chính;
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra chi tiết ở từng đoạn sông, hồ và công trình khai thác, sử dụng đối với từng sông, hồ theo từng lưu vực sông, theo đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê danh mục các sông và các điểm, khu vực đã điều tra tổng hợp;
- Bảng thống kê danh mục đoạn sông, hồ chứa, ao hồ tự nhiên và các công trình khai thác, sử dụng nước trên sông đã điều tra chi tiết;
- Phiếu điều tra, sổ nhật ký điều tra thực địa và các tài liệu điều tra thực địa khác.
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc244339451][bookmark: _Toc245818070][bookmark: _Toc492561438]2. Công tác nội nghiệp
[bookmark: _Toc244339452][bookmark: _Toc245818071]2.1. Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá TNNM
[bookmark: _Toc244339453][bookmark: _Toc245818072]a) Nghiên cứu đề cương, hồ sơ dự án đã được phê duyệt;
c) Rà soát, thống kê, đánh giá tính đầy đủ, mức độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
d) Thống kê, lập danh mục các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
đ) Rà soát, lập kế hoạch triển khai dự án;
e) Giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.2. Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
[bookmark: _Toc245818074][bookmark: _Toc244339455]a) Tổng hợp, phân loại, các thông tin, dữ liệu thu thập, điều tra thực địa phục vụ cho việc đánh giá;
b) Đánh giá độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập, điều tra và lựa chọn, lập danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá theo nội dung yêu cầu;
c) Nhập số liệu vào máy tính, kiểm tra và đồng bộ hóa thông tin, dữ liệu;
d) Xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu và xây dựng các biểu, bảng, đồ thị;
đ) Lập sơ đồ điều tra, đánh giá TNNM;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.3. Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
a) Phân tích, đánh giá các đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông, đặc điểm hồ chứa, ao hồ tự nhiên thuộc đối tượng điều tra theo các nhóm thông tin sau:
- Các thông tin chung về số lượng, phạm vi phân bố, hướng chảy, chiều dài, độ rộng, độ dốc, mật độ lưới sông của lưu vực; mô đun dòng chảy;
- Đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông và các yếu tố liên quan, gồm: các thông số đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông; các hiện tượng lũ, lũ quét; hiện trạng cạn kiệt, mất dòng, đổi dòng;
- Đặc trưng của hồ chứa, ao hồ tự nhiên và các yếu tố liên quan, gồm: các thông số kỹ thuật của hồ chứa, các thông số đặc trưng của ao hồ tự nhiên; mục đích sử dụng, phạm vi cấp nước của hồ chứa, ao hồ tự nhiên; hiệu quả sử dụng của từng hồ chứa, ao hồ tự nhiên;
- Đặc điểm các yếu tố tự nhiên và các ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy như địa hình, thảm phủ thực vật, lớp phong hóa, hiện trạng sử dụng đất, các công trình khai thác, sử dụng nước mặt và các yếu tố khác.
b) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến của tài nguyên nước mưa theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra về lượng mưa tháng, mùa, năm; phân bố lượng mưa theo thời gian và không gian; mối quan hệ giữa lượng mưa đến chế độ dòng chảy;
c) Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến số lượng TNNM theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra, gồm:
- Đánh giá tổng lượng nước trung bình;
- Xác định tổng lượng nước tương ứng với các mức bảo đảm khác nhau;
- Đặc điểm, đặc trưng phân bố nguồn nước sông theo không gian;
- Đặc điểm phân phối trong năm theo các tháng, mùa lũ, mùa kiệt;
- Biến đổi tổng lượng nước trong thời kỳ nhiều năm;
- Các đặc trưng dòng chảy trong mùa kiệt, tình hình hạn hán, thiếu nước trên các lưu vực sông;
- Đặc điểm, đặc trưng dòng chảy lũ: lưu lượng lũ lớn nhất, mô đun dòng chảy đỉnh lũ;
- Đặc điểm nguồn nước của các hồ chứa; hồ, ao tự nhiên.
d) Phân tích, đánh giá chất lượng nước mặt theo lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng điều tra, gồm:
- Đánh giá khái quát chất lượng nước mặt theo các mục đích sử dụng khác nhau;
- Đánh giá khái quát tính chất vật lý, độ tổng khoáng hóa, hàm lượng các thành phần hoá học cơ bản; nguyên tố vi lượng, nhiễm bẩn, vi sinh và sự biến đổi của các đặc trưng chất lượng nước mặt qua các thời kỳ;
- Đặc điểm vùng triều, vùng nước mặt bị nhiễm mặn vùng ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng nước của các công trình khai thác chính; 
- Khoanh vùng chất lượng nước đáp ứng cho các mục đích sử dụng.
đ) Đánh giá khả năng khai thác, sử dụng TNNM phục vụ cho các mục đích, gồm: sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thủy điện, giao thông thủy, dịch vụ du lịch và các mục đích khác;
e) Phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng TNNM và tác động của điều kiện tự nhiên, đặc điểm phát triển KT - XH để xác định các vấn đề nổi cộm liên quan đến TNNM;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.4. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
a) Chuẩn bị nội dung thông tin cho các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế vùng điều tra, đánh giá TNNM, tỷ lệ 1:25.000;
- Bản đồ TNNM, tỷ lệ 1:25.000;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng NM, tỷ lệ 1:25.000.
b) Biên tập các bản đồ
Biên tập bản đồ sử dụng nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000.
- Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước mặt bao gồm các thông tin sau:
+ Hiện trạng hệ thống sông, suối, hồ chứa, hồ ao tự nhiên, các công trình khai thác, sử dụng nước mặt trên sông;
+ Hiện trạng hệ thống sông, hồ: mạng lưới sông suối; sự phân bố các hồ chứa, đập dâng, ao, hồ tự nhiên;
+ Hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ thực vật trên lưu vực sông;
+ Các tuyến điều tra tổng hợp, các điểm điều tra chi tiết.
- Bản đồ tài nguyên nước mặt:
+ Mạng lưới sông, suối, hồ chứa, đập dâng, hồ, ao tự nhiên;
+ Lượng mưa năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Mô đun dòng chảy năm trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước mùa kiệt trung bình của các lưu vực sông;
+ Tổng lượng nước 3 tháng kiệt nhất;
+ Mô đun dòng chảy tháng kiệt nhất;
+ Lưu lượng nước trung bình tháng nhỏ nhất;
+ Mô đun dòng chảy tháng nhỏ nhất;
+ Lưu lượng nước trung bình tháng lớn nhất;
+ Mô đun đỉnh lũ lớn nhất;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt
+ Mạng lưới sông, suối, hồ chứa, đập dâng, hồ, ao tự nhiên, các công trình khai thác, sử dụng trên sông;
+ Các thông số đo nhanh chất lượng nước sông hồ;
+ Các thông số theo kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước.
Các bản đồ được biên tập theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc245818075]2.5. Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
a) Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá TNNM;
c) Báo cáo tóm tắt;
d) Các báo cáo chuyên đề
- Đặc điểm hệ thống sông, suối, ao hồ;
- Đặc điểm tài nguyên nước mưa;
- Đặc điểm, diễn biến số lượng TNNM;
- Đặc điểm, diễn biến chất lượng nước mặt;
- Khả năng khai thác, sử dụng TNNM;
- Các vấn đề nổi cộm liên quan đến TNNM.
đ) Các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế vùng điều tra, đánh giá TNNM, tỷ lệ 1:25.000;
- Bản đồ TNNM, tỷ lệ 1:25.000;
- Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt, tỷ lệ 1:25.000.
e) Phụ lục: các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp theo từng lưu vực sông, đơn vị hành chính; bảng thống kê danh mục các sông và các điểm, khu vực đã điều tra tổng hợp; danh mục đoạn sông, hồ, ao và công trình khai thác, sử dụng nước đã điều tra chi tiết và thông tin khác;
[bookmark: _Toc245818077]g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc483491269][bookmark: _Toc492561439][bookmark: _Toc245818078][bookmark: _Toc236464916][bookmark: _Toc237861094][bookmark: _Toc244339463]IV.1.2. Phân loại khó khăn
[bookmark: _Toc483491270][bookmark: _Toc492561440]1. Các công việc chưa tính trong định mức
[bookmark: _Toc483491271][bookmark: _Toc245818079]1.1. Khảo sát, đo đạc mực nước, lưu lượng, mặt cắt sông, suối;
1.2. Thuê phương tiện lấy mẫu chất lượng nước mặt; vận chuyển mẫu phân tích chất lượng nước từ vùng điều tra về cơ sở phân tích;
1.3. Lập mô hình dòng chảy nước mặt;
1.4. Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước trong phòng thí nghiệm;
1.5. Vận chuyển mẫu vi trùng mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;
1.6. Vận chuyển nhân công, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị từ trụ sở đơn vị thi công đến vùng điều tra và ngược lại; 
1.7. In, nhân sao, giao nộp sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561441]2. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh
2.1. Điều kiện áp dụng
Định mức điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:25.000 được tính cho vùng chuẩn có điều kiện áp dụng được quy định tại mục 5.1 Phần I của Thông tư này. 
[bookmark: _Toc245818081]2.2. Các hệ số điều chỉnh
Khi vùng điều tra, đánh giá khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại mục 5.2 Phần I của Thông tư này. Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:25.000, gồm:
- Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn: Kđh, Kmđ, Ksl, Khc và Ktt;
[bookmark: _Toc245818082]- Fdt là quy mô diện tích tự nhiên của vùng điều tra, đánh giá (km2);
- Kkh  là hệ số điều chỉnh theo mức độ kết hợp (áp dụng trong trường hợp thực hiện từ 2 công việc điều tra, đánh giá trở lên).
[bookmark: _Toc483491272][bookmark: _Toc492561442]IV.1.3. Định biên lao động
Định biên lao động công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:25.000
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên lao động

	
	
	ĐTVC1
	ĐTV6
	ĐTV5
	ĐTV3
	ĐTV2
	ĐTV1
	LX6
	Nhóm

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	-
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	8

	B
	Công tác nội nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	8


[bookmark: _Toc483491273][bookmark: _Toc492561443][bookmark: _Toc237861095][bookmark: _Toc244339464][bookmark: _Toc245818083][bookmark: _Toc236464917]IV.1.4. Định mức lao động
Định mức lao động trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:25.000
ĐVT: công nhóm/100km2
	TT
	Nội dung công việc
	Định mức

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	70,04

	1
	Chuẩn bị
	4,35

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	52,93

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	12,76

	B
	Công tác nội nghiệp
	38,15

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	1,76

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	3,3

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	21,6

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	3,54

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	7,95


[bookmark: _Toc492561444][bookmark: _Toc236464918][bookmark: _Toc237861096][bookmark: _Toc244339465][bookmark: _Toc245818084]IV.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:25.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn
(tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW
	Bộ
	96
	55,48
	-

	2
	Máy chiếu 0,5KW
	Cái
	60
	22,24
	-

	3
	Máy đo dòng chảy
	Cái
	96
	-
	85,85

	4
	Máy đo chất lượng nước cầm tay (Sensor)
	Cái
	96
	-
	85,85

	5
	Máy in màu A0 - 0,8KW
	Cái
	60
	22,24
	-

	6
	Máy phát điện 5KW
	Cái
	96
	-
	28,65

	7
	Máy Photocopy - 1KW
	Cái
	96
	22,24
	-

	8
	Máy Scan A0 - 2KW
	Cái
	96
	22,24
	-

	9
	Máy Scan A3 - 0,5KW
	Cái
	96
	22,24
	-

	10
	Máy tính xách tay - 0,04KW
	Cái
	60
	55,48
	85,85

	11
	Máy GPS cầm tay
	Cái
	120
	-
	114,73

	12
	Ô tô
	Cái
	180
	-
	70,04

	13
	Dầu Diezel
	Lít
	
	-
	1,5

	14
	Xăng
	Lít
	
	
	60

	15
	Điện năng
	KW
	
	9.687,95
	28,84


[bookmark: _Toc492561445]IV.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:25.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Ba lô
	Cái
	24
	-
	459,04

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	296,80
	114,73

	3
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	-
	459,04

	4
	Bộ lưu điện UPS
	Cái
	60
	296,80
	-

	5
	Camera kỹ thuật số
	Cái
	60
	24,73
	114,73

	6
	Giầy BHLĐ
	Đôi
	6
	-
	459,04

	7
	Máy Fax
	Cái
	60
	74,20
	-

	8
	Máy in A4 - 0,5KW
	Cái
	60
	74,20
	-

	9
	Máy in màu A3 0,5KW
	Cái
	60
	74,20
	-

	10
	Máy Scan A4 0,02KW
	Cái
	96
	74,20
	-

	11
	Máy tính 0,6KW
	Cái
	60
	296,80
	-

	12
	Mũ BHLĐ
	Cái
	12
	-
	459,04

	13
	Ổ ghi CD 0,04 KW
	Cái
	60
	296,80
	-

	14
	Phao cứu sinh
	Chiếc
	24
	-
	459,04

	15
	Phao đo lưu lượng
	Chiếc
	24
	-
	114,73

	16
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	12
	-
	459,04

	17
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	-
	459,04

	18
	Ủng BHLĐ
	Đôi
	12
	-
	459,04

	19
	Điện năng
	KW
	
	2.231,37
	-

	20
	Dụng cụ khác
	%
	
	5,00
	5,00


[bookmark: _Toc237861097][bookmark: _Toc244339466][bookmark: _Toc245818085][bookmark: _Toc492561446]IV.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu trong công tác ĐTĐGTNNM tỷ lệ 1:25.000
ĐVT: mức sử dụng/100km2
	TT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bản đồ địa hình
	Mảnh
	2,27
	2,32

	2
	Bóng đèn compact 55W
	Cái
	13,61
	13,92

	3
	Đĩa CD
	Cái
	22,69
	13,92

	4
	Giấy A4
	Gram
	11,35
	2,90

	5
	Mực in A0
	Hộp
	0,34
	-

	6
	Mực in A3
	Hộp
	0,68
	-

	7
	Mực in A3 màu
	Hộp
	0,34
	-

	8
	Mực in A4
	Hộp
	1,70
	0,12

	9
	Mực photocopy
	Hộp
	0,23
	-

	10
	Vật liệu khác
	%
	8
	8


Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị nêu trên toàn bộ công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp, mức cho từng bước được xác định theo bảng hệ số điều chỉnh sau:
Hệ số điều chỉnh định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị cho từng bước công việc của công tác điều tra, đánh giá tỷ lệ 1:25.000
	TT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	1

	1
	Chuẩn bị
	0,06

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	0,76

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,18

	B
	Công tác nội nghiệp
	1

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNM
	0,05

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,09

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến TNNM
	0,56

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,09

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	0,21


[bookmark: _Toc236464922][bookmark: _Toc492561447][bookmark: _Toc237861100][bookmark: _Toc242687023][bookmark: _Toc242687581][bookmark: _Toc244339469][bookmark: _Toc245818088][bookmark: _Toc237861718]
CHƯƠNG II. 
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

[bookmark: _Toc492561448][bookmark: _Toc227397640][bookmark: _Toc227398007][bookmark: _Toc227398272][bookmark: _Toc227401614][bookmark: _Toc227401718][bookmark: _Toc227401989][bookmark: _Toc227403000][bookmark: _Toc227403572][bookmark: _Toc227403954][bookmark: _Toc227404074][bookmark: _Toc236464926][bookmark: _Toc237861103][bookmark: _Toc242687026][bookmark: _Toc242687584][bookmark: _Toc244339472][bookmark: _Toc245818091]I. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
[bookmark: _Toc492561449]I.1. Định mức lao động
[bookmark: _Toc492561450]I.1.1. Nội dung công việc
[bookmark: _Toc492561451]1. Công tác ngoại nghiệp
[bookmark: _Toc227397642][bookmark: _Toc227398009][bookmark: _Toc227398274][bookmark: _Toc227401616][bookmark: _Toc227401720][bookmark: _Toc227401991][bookmark: _Toc227403002][bookmark: _Toc227403574][bookmark: _Toc227403956][bookmark: _Toc227404076][bookmark: _Toc236464927][bookmark: _Toc237861104][bookmark: _Toc242687027][bookmark: _Toc242687585][bookmark: _Toc244339473][bookmark: _Toc245818092]1.1. Chuẩn bị
a) Nhận nhiệm vụ điều tra thực địa;
b) Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi điều tra thực địa: nghiên cứu nhiệm vụ điều tra thực địa và các tài liệu liên quan, xác định khối lượng công việc sẽ thực hiện, xác định ranh giới giữa các thành tạo địa chất chủ yếu, các đứt gãy có trong khu vực trên bản đồ, phạm vi phân bố trên bản đồ của các phức hệ chứa nước lớn, chứa nước yếu và cách nước có trong vùng điều tra;
c) Lập kế hoạch, phương án, lộ trình đi điều tra thực địa: xác định vị trí các tuyến đi lộ trình điều tra thực địa trên nền bản đồ địa hình 1:200.000, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện công tác điều tra thực địa;
d) Chuẩn bị biểu mẫu, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị phục vụ điều tra, kiểm chuẩn, kiểm định và thử nghiệm hoạt động của máy móc trước khi đi điều tra thực địa, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cần thiết và phiếu điều tra, các trang thiết bị, đồ bảo hộ lao động, đóng gói thiết bị, tài liệu, dụng cụ, vật tư để phục vụ cho công tác vận chuyển tới nơi tập kết tại hiện trường;
đ) Liên hệ địa phương và các công tác chuẩn bị khác;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc234726246][bookmark: _Toc236464928][bookmark: _Toc237861105][bookmark: _Toc242687028][bookmark: _Toc242687586][bookmark: _Toc244339474][bookmark: _Toc245818093]1.2. Tiến hành điều tra thực địa
a) Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về đặc điểm, tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất tại các cơ quan ở địa phương nơi điều tra;
b) Điều tra theo lộ trình tổng hợp: số lượng tuyến lộ trình cũng như số điểm khảo sát, lấy mẫu trên một km2 xác định cho mỗi vùng phụ thuộc vào tỷ lệ điều tra và mức độ phức tạp về đặc điểm tài nguyên nước dưới đất của vùng
- Với mức độ điều tra tỷ lệ 1:200.000: khoảng cách giữa các điểm khảo sát gần nhất là 2.000m; ở mức độ phức tạp trung bình, trên 1cm2 bản đồ cần phải có 1 điểm khảo sát và phải có ít nhất một lộ trình cắt qua. Số tuyến lộ trình và điểm khảo sát trên 1km2 khảo sát điều tra thực địa nước dưới đất được xác định như sau:
Số điểm khảo sát và kilomet lộ trình trên 1km2 khảo sát, điều tra tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
	Tỷ lệ khảo sát, điều tra thực địa TNNDĐ
	Cấp phức tạp của đặc điểm tài nguyên nước dưới đất 
	Chưa có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ
	Đã có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ

	
	
	Số điểm khảo sát
	Số km lộ trình
	Số điểm khảo sát
	Số km lộ trình

	1:200.000
	I
	0,75
	0,8
	0,5
	0,5

	
	II
	1
	1,2
	0,75
	0,8

	
	III
	1,25
	1,4
	1,0
	1,2


- Số điểm nghiên cứu nước dưới đất được quy định ít nhất 60% tổng số điểm khảo sát; tại các vùng không có điểm xuất lộ hoặc công trình khảo sát nước dưới đất, ít nhất 30% số điểm khảo sát phải được thay thế bằng các công trình khoan, khai đào;
- Ở những vùng đã có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ, công tác khảo sát, điều tra tài nguyên nước dưới đất được tiến hành độc lập; ở vùng chưa có bản đồ khảo sát địa chất thủy văn cùng tỷ lệ hoặc đã có nhưng đã được lập trước thời điểm khảo sát trên 20 năm, cần tiến hành khảo sát, điều tra địa chất thủy văn kết hợp với tài nguyên nước dưới đất; ở vùng điều tra tài nguyên nước dưới đất chỉ có một phần diện tích có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ được thành lập chưa quá 20 năm, công tác khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất được tiến hành độc lập tại phần diện tích đó, phần còn lại được khảo sát, điều tra địa chất thủy văn kết hợp. Nội dung, nhiệm vụ điều tra bổ sung bản đồ địa chất thủy văn thực hiện theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Công tác khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất phải được tiến hành vào thời kỳ mùa khô trong năm.
+ Hành trình điều tra theo tuyến cắt qua các phức hệ chứa nước, tầng chứa nước, các đứt gãy kiến tạo, vuông góc với những cấu trúc chứa nước trong vùng điều tra để quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về đặc điểm, đặc trưng các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước; các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất; tổng quan tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất và nhận biết các đối tượng, khu vực điều tra, đánh giá chuyên biệt;
+ Quan sát, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về các đặc điểm, đặc trưng khái quát của các phức hệ chứa nước, tầng chứa nước, bao gồm: phạm vi miền cấp, miền thoát, hướng vận động của nước dưới đất, hiện trạng và diễn biến nguồn nước gồm: mực nước, thời gian xuất lộ, lưu lượng xuất lộ, màu sắc, mùi vị theo thời gian trong năm, mùa cạn, mùa lũ và nhiều năm; tình hình khô hạn, thiếu nước, tình hình lũ lụt, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và các thông tin, dữ liệu khác liên quan đến nguồn nước dưới đất;
+ Quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về một số yếu tố, hoạt động ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất bao gồm: các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất cho các mục đích sử dụng nước; đặc trưng khái quát của lớp phủ thực vật, độ đốc địa hình, nguồn nước đang sử dụng chủ yếu trong vùng điều tra như sông, hồ, nước dưới đất, công trình cấp nước và các thông tin, số liệu có liên quan;
+ Xác định, khoanh vùng các đối tượng, khu vực điều tra, đánh giá chuyên biệt bao gồm: Các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước chủ yếu; các vùng có nguy cơ gây ô nhiễm, xâm nhập mặn và các công trình ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất;
c) Điều tra tại các vùng, khu vực, đối tượng chuyên biệt: điều tra chi tiết cần quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, thu thập thông tin, dữ liệu của các loại điều tra, bao gồm:
- Đối với các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước chủ yếu: phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, thành phần đất đá chủ yếu, đặc điểm địa hình, lớp phủ, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, vị trí, tọa độ, ranh giới giữa các phức hệ, tầng chứa nước, đặc điểm lớp phủ, hướng vận động của nước dưới đất và một số yếu tố liên quan;
- Vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn (nghĩa trang, điểm khai thác khoáng sản, điểm ô nhiễm chất thải công nghiệp, chất thải của các làng nghề, các kho hóa chất, xăng dầu): các loại hình chủ yếu là nguyên nhân ô nhiễm, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập và một số yếu tố liên quan;
- Vùng cấp thoát nước tự nhiên: phạm vi phân bố, thuộc phức hệ, tầng chứa nước, vị trí hành chính và trên bản đồ, đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, sơ bộ vị trí, tọa độ ranh giới vùng cấp, thoát chủ yếu, nơi thoát nước tự nhiên chủ yếu, đặc điểm lớp phủ và một số yếu tố liên quan;
- Giếng khoan, giếng đào khai thác nước dưới đất: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ; thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp vỏ phong hóa, lớp phủ thực vật; chiều sâu, đường kính giếng khoan, mực nước tĩnh, địa tầng khai thác nước, lưu lượng hoặc chế độ khai thác, lượng nước khai thác trong ngày, mực nước động hoặc vị trí đặt máy bơm khai thác, ống hút nước, biên độ dao động mực nước, mục đích sử dụng, thời gian khai thác nước và các thông tin khác có liên quan;
- Nguồn lộ: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, vị trí xuất lộ so với địa hình xung quanh, xác định vị trí trên nền bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi, vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ; thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp phong hóa, lớp phủ thực vật, đặc điểm xuất lộ, lưu lượng nguồn lộ, hiện trạng sử dụng và các thông tin khác có liên quan;
- Đối với hang động Karst: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi, vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ, thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp phong hóa, lớp phủ thực vật, độ cao tương đối của hang so với địa hình xung quanh, tình trạng hiện tại về kích thước hang, mối liên hệ của hang với nước dưới đất và các thông tin khác có liên quan;
d) Lấy và bảo quản mẫu nước phân tích trong phòng thí nghiệm;
đ) Chỉnh lý số liệu điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hàng ngày bao gồm: kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, sổ nhật ký điều tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị; sơ bộ nhận định khối lượng, các thông tin đã điều tra để điều chỉnh kế hoạch phương án lộ trình cho ngày hôm sau;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
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a) Chỉnh lý, hoàn thiện các thông tin, dữ liệu điều tra thực địa: Phiếu điều tra, sổ nhật ký, bản đồ và các tài liệu khác;
b) Nhập kết quả, thông tin, dữ liệu điều tra thực địa vào máy tính;
c) Xử lý, chỉnh lý tổng hợp các tài liệu, số liệu, kết quả điều tra;
d) Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa, sơ đồ, biểu bảng, tổng hợp kết quả điều tra thực địa;
đ) Xác định chính xác, cụ thể tọa độ các vị trí cần tiến hành khoan điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất, bơm nước thí nghiệm, múc nước thí nghiệm, đổ nước thí nghiệm, lấy mẫu nước, đo địa vật lý, trắc địa, vị trí quan trắc nước dưới đất,… để tiến hành các công tác khảo sát, đo đạc đã được bố trí cùng với nhiệm vụ điều tra, đánh giá;
e) Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu kết quả điều tra thực địa và bàn giao sản phẩm
- Báo cáo kết quả điều tra thực địa
Sơ đồ tài liệu thực tế các tuyến và vị trí các điểm điều tra trên nền bản đồ 1:200.000; tất cả các đường hành trình cũng như các điểm nghiên cứu, khảo sát trên các hành trình đều phải được thể hiện đầy đủ lên bản đồ địa hình quốc gia có cùng tỷ lệ hoặc lớn hơn một cấp;
Việc đối chiếu, kiểm tra kết quả giải đoán và phân tích tư liệu viễn thám (nếu có) với các yếu tố địa chất, địa chất thủy văn và tài nguyên nước dưới đất ở thực địa trên các hành trình phải được thực hiện, đồng thời phải kiểm tra mức độ chính xác của bản đồ địa chất thủy văn, bản đồ thực địa có cùng tỷ lệ điều tra tài nguyên nước dưới đất với kết quả khảo sát;
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp và điều tra chi tiết, thống kê công trình khai thác, sử dụng nước chủ yếu theo cấu trúc chứa nước, vùng điều tra và đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê danh mục các khu vực đã điều tra;
- Phiếu điều tra, sổ nhật ký điều tra thực địa và các tài liệu điều tra thực địa khác
Sổ nhật ký khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước phải được hướng dẫn theo mẫu quy định, thống nhất về kích thước, hình thức và nội dung. Sổ phải được đánh số trang và ghi đầy đủ tên, địa chỉ đơn vị khảo sát, điều tra thực địa, tên nhóm và người khảo sát, điều tra, vùng điều tra, thời gian điều tra, giới hạn số hiệu các điểm khảo sát có trong sổ. Chữ viết ghi chép trong sổ nhật ký và bản đồ thực địa phải đảm bảo không bị nhòe khi gặp nước; toàn bộ các mô tả chỉ viết ở trang bên phải, các nội dung minh họa phải được thể hiện ở trang bên trái; chữ viết không được tẩy xóa, khi viết nhầm có thể gạch đi và viết lại;
Nội dung, hình thức ghi chép, mô tả trong sổ nhật ký và trên bản đồ thực địa phải tuân theo quy định hiện hành về việc thành lập tài liệu nguyên thủy khảo sát, điều tra thực địa;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
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[bookmark: _Toc234726249][bookmark: _Toc236464931][bookmark: _Toc237861108][bookmark: _Toc242687031][bookmark: _Toc242687589][bookmark: _Toc244339477][bookmark: _Toc245818096]2.1. Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
a) Nghiên cứu đề cương, hồ sơ dự án đã được phê duyệt;
b) Thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến vùng điều tra. Các thông tin, dữ liệu lập dự án phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, trung thực, được thu thập theo quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường. Trong trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đầy đủ cần phải thực hiện một số khối lượng khảo sát, điều tra bổ sung;
c) Rà soát, thống kê, đánh giá mức độ đầy đủ, tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
d) Thông tin, dữ liệu thu thập phải được lập danh mục trích xuất các thông tin, dữ liệu chuyên môn, phân loại thông tin, dữ liệu chuyên môn, phân loại thông tin và lập bảng danh mục dữ liệu về Địa chất (số lượng, đặc điểm các phân vị địa chất); địa chất thủy văn (tầng, phức hệ chứa nước, cách nước, thông số địa chất thủy văn, tọa độ, mực nước, lưu lượng, kết quả phân tích mẫu nước tại các điểm quan trắc, thí nghiệm,…), địa vật lý (bản đồ, sơ đồ vị trí, tọa độ phân bố các khu dân cư, công nghiệp, làng nghề,…) và các dữ liệu liên quan khác. Xử lý, kiểm tra các tư liệu liên quan để dự kiến khả năng phân chia các tầng chứa nước, dựa trên đặc điểm địa chất; phân tích đặc điểm các tầng chứa nước, không chứa nước, động thái, quan hệ thủy lực, thông số địa chất thủy văn, chất lượng nước, tình hình nhiễm bẩn, nhiễm mặn, phèn hóa, trữ lượng nước đã được đánh giá, đảm bảo sơ bộ nhận định về điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng đến tài nguyên nước để định hướng điều tra cho phù hợp;
đ) Thu thập, phân tích các tư liệu viễn thám
- Thu thập các tư liệu viễn thám có trong vùng điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
- Hiệu chỉnh ảnh, đăng ký tọa độ ảnh, khử nhiễu, tăng độ hiển thị;
- Sử dụng các thiết bị quang học, các phần mềm chuyên dụng để giải đoán các thông tin cần thiết từ nguồn tư liệu viễn thám đã thu thập được; việc giải đoán có thể được thực hiện ở các cấp độ như giải đoán sơ bộ phục vụ giai đoạn chuẩn bị và lập dự án điều tra đánh giá tài nguyên nước tỷ lệ 1:200.000.
e) Xác định các thông tin, dữ liệu còn thiếu cần thu thập bổ sung;
g) Giao nhiệm vụ điều tra, đánh giá cho các nhóm thực hiện;
h) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm. 
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a) Rà soát, phân loại các thông tin, dữ liệu thu thập và điều tra thực địa phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng tài nguyên nước dưới đất;
b) Đánh giá độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập, điều tra và lựa chọn, lập danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá theo nội dung yêu cầu;
c) Nhập số liệu vào máy tính, kiểm tra, đồng bộ hóa thông tin, dữ liệu;
d) Xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu và xây dựng các biểu, bảng, đồ thị, gồm:
- Lập danh mục các phức hệ, tầng chứa nước, các thể địa chất nghèo nước hoặc cách nước;
- Lập danh mục vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn;
- Lập danh mục vùng cấp, miền thoát nước tự nhiên;
- Lập danh mục giếng khoan, giếng đào khai thác nước dưới đất;
- Lập danh mục nguồn lộ;
- Lập danh mục hang động Karst.
đ) Lập các sơ đồ điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, gồm:
- Sơ đồ phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa nước chủ yếu;
- Sơ đồ phân bố các khu vực cung cấp, thoát nước tự nhiên;
- Sơ đồ phân bố các khu vực có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn nước dưới đất;
- Sơ đồ phân bố các công trình khai thác nước dưới đất, điểm lộ nước, hang động Karst;
- Sơ đồ diện phân bố và chiều dày của lớp vỏ phong hóa;
- Sơ đồ diện phân bố lớp phủ thực vật.
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
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a) Phân tích, đánh giá khái quát đặc điểm, đặc trưng chủ yếu của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và của các thành tạo địa chất chứa nước yếu hoặc cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá, gồm:
- Diện tích phân bố, thành phần đất đá chủ yếu, chiều sâu thế nằm, chiều sâu phân bố trên mặt cắt, nguồn gốc đất đá; diện tích chủ yếu tại một số đơn vị hành chính;
- Đặc tính nứt nẻ; sơ bộ khả năng chứa nước; 
- Đặc tính thủy lực chủ yếu, gồm: chiều sâu mực nước tĩnh, độ cao cột áp lực, động thái nước dưới đất tại các điểm lộ, lỗ khoan, giếng khoan đặc trưng, hướng vận động chủ yếu của nước dưới đất;
- Đặc điểm vùng cấp, thoát nước tự nhiên: phạm vi phân bố, vị trí hành chính, các ảnh hưởng đến sự cấp, thoát của nguồn nước dưới đất;
- Đặc điểm các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến đặc điểm thủy lực: lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, đới thông khí và một số yếu tố khác liên quan;
- Đặc điểm các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước: các công trình, loại hình chủ yếu có ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ;
- Tổng hợp theo bảng các thông số đặc trưng của cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và các thành tạo đất đá chứa nước yếu hoặc cách nước với các thông tin chính sau: phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, vị trí, tọa độ ranh giới giữa các phức hệ, đặc điểm lớp phủ thực vật, hướng vận động của nước dưới đất và một số yếu tố liên quan.
b) Phân tích, đánh giá và phân vùng mức độ chứa nước của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước lớn và các thành tạo đất đá chứa nước yếu hoặc cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá, gồm:
- Phân vùng miền cấp, miền thoát;
- Phân vùng đẳng chiều sâu mực nước, độ cao cột áp lực;
- Phân vùng đẳng bề dày, đẳng đặc tính thấm của lớp đất đá đới thông khí; 
- Phân vùng đẳng tính thấm của các cấu trúc chứa nước lớn, phức hệ chứa nước chủ yếu; 
- Phân vùng phân bố chủ yếu của lớp phủ thực vật.
c) Phân tích, đánh giá khái quát những đặc trưng cơ bản của trữ lượng động, trữ lượng tĩnh nước dưới đất theo cấu trúc chứa nước, vùng điều tra và đơn vị hành chính, gồm:
- Tổng trữ lượng, trữ lượng động, trữ lượng tĩnh của nước dưới đất;
- Diễn biến trữ lượng theo không gian, thời gian;
- Đặc điểm các công trình, yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trữ lượng nước dưới đất;
- Khái quát khả năng khai thác của nguồn nước dưới đất tại các công trình khai thác được điều tra: các giếng khoan, giếng đào, các nguồn lộ, hang động karst, khoanh vùng có triển vọng khai thác, sơ bộ trữ lượng có thể khai thác;
d) Phân tích, đánh giá và phân vùng đẳng mô đun dòng ngầm, lượng cung cấp thấm trung bình năm, mùa kiệt, ba tháng kiệt và tháng kiệt nhất cho vùng điều tra;
đ) Phân tích, đánh giá chất lượng và phân vùng chất lượng NDĐ, gồm:
- Đánh giá khái quát chất lượng nước theo các mục đích sử dụng khác nhau;
- Đánh giá khái quát tính chất vật lý, hàm lượng các thành phần hoá học cơ bản, độ tổng khoáng hóa; loại hình hóa học chủ yếu của nước dưới đất; sự biến đổi của chất lượng nước NDĐ qua các thời kỳ;
- Đặc điểm vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn, công trình chính ảnh hưởng đến chất lượng NDĐ: các loại hình chủ yếu là nguyên nhân ô nhiễm, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ; các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn như: Đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, các công trình chính ảnh hưởng đến chất lượng nước và một số yếu tố liên quan;
- Khoanh vùng chất lượng NDĐ đáp ứng cho mục đích sử dụng khác nhau.
e) Khái quát khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt ở các vùng nông thôn, cấp nước cho các đô thị, các khu vực trọng điểm phát triển KTXH; đánh giá khả năng khai thác, sử dụng nước dưới đất cho từng ngành, từng lĩnh vực theo đơn vị hành chính;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc245818099][bookmark: _Toc234726252][bookmark: _Toc236464934][bookmark: _Toc237861111][bookmark: _Toc242687034][bookmark: _Toc242687592][bookmark: _Toc244339480]2.4. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các loại bản đồ
a) Chuẩn bị nội dung thông tin cho các bản đồ, gồm:
- Bản đồ tài liệu thực tế điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000;
- Bản đồ chất lượng tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm tỷ lệ 1:200.000.
b) Biên tập các bản đồ
Biên tập bản đồ sử dụng nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000.
- Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước dưới đất gồm các thông tin: phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, hệ thống sông hồ trên bình diện, hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ thực vật trên lưu vực, mực nước, độ sâu mực nước, mực nước hạ thấp, lưu lượng, độ tổng khoáng hóa tại các điểm điều tra, phân bố các điểm nước nóng, nước khoáng, các vùng có chất lượng nước khác nhau và trữ lượng có thể khai thác, các điểm lấy mẫu, phân tích chất lượng nước tại thực địa, các vị trí điều tra thực địa, các vùng cấp, thoát nước dưới đất, hướng vận động chủ yếu của nước dưới đất, vùng có nguy cơ ô nhiễm, các tuyến điều tra, đánh giá và các thông tin khác có liên quan trong điều tra, đánh giá thực địa;
- Bản đồ chất lượng nước dưới đất gồm các thông tin về: lớp thông tin thành phần hóa học của nước tại các vị trí có kết quả phân tích thành phần các nguyên tố vi lượng, thành phần các chất ô nhiễm nhóm hữu cơ, lớp thông tin kết quả mẫu phân tích vi sinh tại từng điểm lấy mẫu, vùng ô nhiễm, xâm nhập mặn, lớp thông tin về chất lượng nước cho các mục tiêu sử dụng và thông tin khác;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất, gồm các thông tin về: phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, hệ thống sông hồ trên bình diện, mực nước, độ sâu mực nước, mực nước hạ thấp, lưu lượng, độ tổng khoáng hóa tại các điểm điều tra và một số thông tin khác, vùng, tầng có triển vọng khai thác, trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất, các lớp thông tin về phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, đặc trưng nguồn nước, khả năng khai thác và các thông tin khác liên quan đến tài nguyên nước dưới đất, phân bố các điểm nước nóng, nước khoáng, các vùng có chất lượng nước khác nhau và trữ lượng có thể khai thác;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm gồm các thông tin: vùng đẳng mô đun dòng ngầm, giá trị mô đun dòng ngầm, các điểm giá trị mô đun dòng ngầm và các thông tin khác.
[bookmark: _Toc245818100]c) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.5. Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
a) Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
c) Báo cáo tóm tắt;
d) Các báo cáo chuyên đề:
- Đặc điểm tài nguyên nước dưới đất;
- Hiện trạng và diễn biến tài nguyên nước dưới đất;
- Đặc điểm chất lượng tài nguyên nước dưới đất.
đ) Các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000;
- Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm tỷ lệ 1:200.000;
- Các bản vẽ, mặt cắt khác.
e) Phụ lục: các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp, chi tiết theo phức hệ, tầng, cấu trúc chứa nước và theo đơn vị hành chính; bảng thống kê danh mục các điểm đã điều tra chi tiết và thông tin khác.
[bookmark: _Toc245818102]g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
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[bookmark: _Toc492561454]1. Các công việc chưa tính trong định mức
1.1. Các công việc khảo sát đo đạc: khoan, bơm, múc nước, đổ nước thí nghiệm, đo địa vật lý, đo trắc địa và quan trắc năm thủy văn;
1.2. Thu thập, phân tích ảnh viễn thám;
1.3. Lập mô hình dòng chảy nước dưới đất;
1.4. Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước trong phòng thí nghiệm;
1.5. Vận chuyển mẫu vi trùng mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;
1.6. Vận chuyển nhân công, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị từ trụ sở đến vùng điều tra và ngược lại; 
1.7. Vận chuyển mẫu phân tích chất lượng nước từ vùng điều tra đến cơ sở phân tích; 
1.8. In, nhân sao, giao nộp sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561455]2. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh
2.1. Điều kiện áp dụng
Định mức điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 được tính cho vùng chuẩn có điều kiện áp dụng được quy định tại mục 5.1 Phần I của Thông tư này. 
[bookmark: _Toc245818106]2.2. Các hệ số điều chỉnh
Khi vùng điều tra, đánh giá khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại mục 5.2 Phần I của Thông tư này. Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:200.000, gồm:
- Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn: Kđh, Khc và Kct;
[bookmark: _Toc245818107]- Fdt là quy mô diện tích tự nhiên của vùng điều tra, đánh giá (km2);
- Kkh  là hệ số điều chỉnh theo mức độ kết hợp của các điều tra đánh giá (áp dụng trong trường hợp thực hiện từ 2 công việc điều tra, đánh giá trở lên).
[bookmark: _Toc492561456]I.1.3. Định biên lao động
Định biên lao động công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:200.000
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên lao động

	
	
	ĐTVC1
	ĐTV6
	ĐTV5
	ĐTV4
	ĐTV3
	LX6
	Nhóm

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	B
	Công tác nội nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8
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Định mức lao động trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:200.000
ĐVT: công nhóm/100km2
	TT
	Nội dung công việc
	Định mức

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	4,3

	1
	Chuẩn bị
	0,33

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	3,7

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,27

	B
	Công tác nội nghiệp
	2,35

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	0,17

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,35

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	0,87

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,2

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	0,76


[bookmark: _Toc492561458][bookmark: _Toc237861122][bookmark: _Toc242687044][bookmark: _Toc242687602][bookmark: _Toc244339490][bookmark: _Toc245818109]I.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:200.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 Kw
	Bộ
	96
	2,79
	-

	2
	Máy chiếu 0,5KW
	Cái
	60
	1,11
	-

	3
	Máy đo chất lượng nước cầm tay (Sensor)
	Cái
	96
	-
	6,13

	4
	Máy in màu A0 - 0,8KW
	Cái
	60
	1,11
	-

	5
	Máy phát điện 5KW
	Cái
	96
	-
	2,04

	6
	Máy Photocopy - 1KW
	Cái
	96
	1,11
	-

	7
	Máy Scan A0 - 2KW
	Cái
	96
	1,11
	-

	8
	Máy Scan A3 - 0,5KW
	Cái
	96
	1,11
	-

	9
	Máy tính xách tay - 0,04KW
	Cái
	60
	2,79
	6,13

	10
	Máy GPS cầm tay
	Cái
	120
	-
	7,91

	11
	Ô tô
	Cái
	180
	-
	4,3

	12
	Dầu Diezel
	Lít
	
	-
	1,5

	13
	Xăng
	Lít
	
	-
	8

	14
	Điện năng
	KW
	
	50,33
	2,06


[bookmark: _Toc492561459]I.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:200.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bình cứu hoả
	Bình
	24
	11,12
	-

	2
	[image: ]Ba lô
	Cái
	24
	-
	70,81

	3
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	44,46
	17,70

	4
	Bình đựng nước uống
	Bình
	36
	-
	70,81

	5
	Bộ đo mực nước giếng khoan
	Bộ
	60
	-
	17,70

	6
	Bộ dụng cụ đo mực nước di chuyển bằng điện
	Cái
	24
	-
	17,70

	7
	Bộ lưu điện UPS
	Cái
	60
	44,46
	-

	8
	Camera kỹ thuật số
	Cái
	60
	3,71
	17,70

	9
	Đèn xạc điện
	Cái
	24
	-
	17,70

	10
	Êke
	Bộ
	36
	11,12
	5,90

	11
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	44,46
	17,70

	12
	Giầy BHLĐ
	Đôi
	6
	-
	70,81

	13
	Máy Fax
	Cái
	60
	11,12
	-

	14
	Máy in A4 - 0,5KW
	Cái
	60
	11,12
	-

	15
	Máy in màu A3 0,5KW
	Cái
	60
	3,71
	-

	16
	Máy Scan A4 0,02KW
	Cái
	96
	11,12
	5,90

	17
	Máy tính 0,6KW
	Cái
	60
	44,46
	-

	18
	Máy tính bỏ túi
	Cái
	60
	44,46
	17,70

	19
	Mũ BHLĐ
	Cái
	12
	-
	70,81

	20
	Ổ ghi CD 0,04 KW
	Cái
	60
	44,46
	-

	21
	Ổn áp 10A
	Cái
	96
	11,12
	-

	22
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	12
	-
	70,81

	23
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	-
	70,81

	24
	Ủng BHLĐ
	Đôi
	12
	-
	70,81

	25
	Điện năng
	KW
	
	353,58
	0,99

	26
	Dụng cụ khác
	%
	
	5,00
	5,00


[bookmark: _Toc492561460]I.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:200.000
ĐVT: mức sử dụng/100km2
	TT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bản đồ địa hình
	Mảnh
	0,15
	0,16

	2
	Bìa mầu A4
	Gram
	0,28
	0,14

	3
	Bút kim
	Cái
	0,70
	0,36

	4
	Bút nhớ dòng (highlight)
	Cái
	0,70
	0,36

	5
	Bút xoá
	Cái
	0,77
	0,40

	6
	Giấy A4
	Gram
	0,77
	0,20

	7
	Mực in A0
	Hộp
	0,01
	-

	8
	Mực in A3
	Hộp
	0,01
	-

	9
	Mực in A3 màu
	Hộp
	0,01
	-

	10
	Mực in A4
	Hộp
	0,05
	-

	11
	Mực in phun màu
	Hộp
	0,01
	-

	12
	Mực photocopy
	Hộp
	0,01
	-

	13
	Sổ ghi chép
	Quyển
	0,39
	0,16

	14
	Vật liệu khác
	%
	8,00
	8,00


Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị nêu trên tính cho toàn bộ công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp, mức cho từng bước được xác định theo bảng hệ số điều chỉnh sau:
Hệ số điều chỉnh định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị cho từng bước công việc của công tác điều tra, đánh giá tỷ lệ 1:200.000
	TT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	1

	1
	Chuẩn bị
	0,08

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	0,86

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,06

	B
	Công tác nội nghiệp
	1

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	0,07

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,15

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	0,37

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,09

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	0,32
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II. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
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b) Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi điều tra thực địa: nghiên cứu nhiệm vụ điều tra thực địa và các tài liệu liên quan, xác định khối lượng công việc sẽ thực hiện, xác định ranh giới giữa các thành tạo địa chất chủ yếu, các đứt gãy có trong khu vực trên bản đồ, phạm vi phân bố trên bản đồ của các phức hệ chứa nước lớn, chứa nước yếu và cách nước có trong vùng điều tra;
c) Lập kế hoạch, phương án, lộ trình đi điều tra thực địa: xác định vị trí các tuyến đi lộ trình điều tra thực địa trên nền bản đồ địa hình 1:100.000, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện công tác điều tra thực địa;
d) Chuẩn bị biểu mẫu, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị phục vụ điều tra, kiểm chuẩn, kiểm định và thử nghiệm hoạt động của máy móc trước khi đi điều tra thực địa, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cần thiết và phiếu điều tra, các trang thiết bị, đồ bảo hộ lao động, đóng gói thiết bị, tài liệu, dụng cụ, vật tư để phục vụ cho công tác vận chuyển tới nơi tập kết tại hiện trường;
đ) Liên hệ địa phương và các công tác chuẩn bị khác;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
1.2. Tiến hành điều tra thực địa
a) Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về đặc điểm, tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất tại các cơ quan ở địa phương nơi điều tra;
b) Điều tra theo lộ trình tổng hợp: số lượng tuyến lộ trình cũng như số điểm khảo sát, lấy mẫu trên một km2 xác định cho mỗi vùng phụ thuộc vào tỷ lệ điều tra và mức độ phức tạp về đặc điểm tài nguyên nước dưới đất của vùng
- Với mức độ điều tra tỷ lệ 1:100.000: khoảng cách giữa các điểm khảo sát gần nhất là 1.000m; ở mức độ phức tạp trung bình, trên 1cm2 bản đồ cần phải có 1 điểm khảo sát và phải có ít nhất một lộ trình cắt qua. Số tuyến lộ trình và điểm khảo sát trên 1km2 khảo sát điều tra thực địa nước dưới đất được xác định như sau:
Số điểm khảo sát và kilomet lộ trình trên 1km2 khảo sát, điều tra tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
	Tỷ lệ khảo sát, điều tra thực địa TNNDĐ
	Cấp phức tạp của đặc điểm tài nguyên nước dưới đất
	Chưa có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ
	Đã có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ

	
	
	Số điểm khảo sát
	Số km lộ trình
	Số điểm khảo sát
	Số km lộ trình

	1:100.000
	I
	1,2
	1,4
	1,0
	0,9

	
	II
	1,5
	1,5
	1,2
	1,2

	
	III
	1,8
	1,6
	1,4
	1,5


- Số điểm nghiên cứu nước dưới đất được quy định ít nhất 60% tổng số điểm khảo sát; tại các vùng không có điểm xuất lộ hoặc công trình khảo sát nước dưới đất, ít nhất 30% số điểm khảo sát phải được thay thế bằng các công trình khoan, khai đào;
- Ở những vùng đã có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ, công tác khảo sát, điều tra tài nguyên nước dưới đất được tiến hành độc lập; ở vùng chưa có bản đồ khảo sát địa chất thủy văn cùng tỷ lệ hoặc đã có nhưng đã được lập trước thời điểm khảo sát trên 20 năm, cần tiến hành khảo sát, điều tra địa chất thủy văn kết hợp với tài nguyên nước dưới đất; ở vùng điều tra tài nguyên nước dưới đất chỉ có một phần diện tích có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ được thành lập chưa quá 20 năm, công tác khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất được tiến hành độc lập tại phần diện tích đó, phần còn lại được khảo sát, điều tra địa chất thủy văn kết hợp. Nội dung, nhiệm vụ điều tra bổ sung bản đồ địa chất thủy văn thực hiện theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Công tác khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất phải được tiến hành vào thời kỳ mùa khô trong năm.
+ Hành trình điều tra theo tuyến cắt qua các phức hệ chứa nước, tầng chứa nước, các đứt gãy kiến tạo, vuông góc với những cấu trúc chứa nước trong vùng điều tra để quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về đặc điểm, đặc trưng các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước; các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất; tổng quan tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất và nhận biết các đối tượng, khu vực điều tra, đánh giá chuyên biệt;
+ Quan sát, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về các đặc điểm, đặc trưng khái quát của các phức hệ chứa nước, tầng chứa nước, bao gồm: phạm vi miền cấp, miền thoát, hướng vận động của nước dưới đất, hiện trạng và diễn biến nguồn nước gồm: mực nước, thời gian xuất lộ, lưu lượng xuất lộ, màu sắc, mùi vị theo thời gian trong năm, mùa cạn, mùa lũ và nhiều năm; tình hình khô hạn, thiếu nước, tình hình lũ lụt, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và các thông tin, dữ liệu khác liên quan đến nguồn nước dưới đất;
+ Quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về một số yếu tố, hoạt động ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất bao gồm: các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất cho các mục đích sử dụng nước; đặc trưng khái quát của lớp phủ thực vật, độ đốc địa hình, nguồn nước đang sử dụng chủ yếu trong vùng điều tra như sông, hồ, nước dưới đất, công trình cấp nước và các thông tin, số liệu có liên quan;
+ Xác định, khoanh vùng các đối tượng, khu vực điều tra, đánh giá chuyên biệt bao gồm: Các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước chủ yếu; các vùng có nguy cơ gây ô nhiễm, xâm nhập mặn và các công trình ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất;
c) Điều tra tại các vùng, khu vực, đối tượng chuyên biệt: điều tra chi tiết cần quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, thu thập thông tin, dữ liệu của các loại điều tra, bao gồm:
- Đối với các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước chủ yếu: phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, thành phần đất đá chủ yếu, đặc điểm địa hình, lớp phủ, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, vị trí, tọa độ, ranh giới giữa các phức hệ, tầng chứa nước, đặc điểm lớp phủ, hướng vận động của nước dưới đất và một số yếu tố liên quan;
- Vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn (nghĩa trang, điểm khai thác khoáng sản, điểm ô nhiễm chất thải công nghiệp, chất thải của các làng nghề, các kho hóa chất, xăng dầu): các loại hình chủ yếu là nguyên nhân ô nhiễm, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập và một số yếu tố liên quan;
- Vùng cấp thoát nước tự nhiên: phạm vi phân bố, thuộc phức hệ, tầng chứa nước, vị trí hành chính và trên bản đồ, đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, sơ bộ vị trí, tọa độ ranh giới vùng cấp, thoát chủ yếu, nơi thoát nước tự nhiên chủ yếu, đặc điểm lớp phủ và một số yếu tố liên quan;
- Giếng khoan, giếng đào khai thác nước dưới đất: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ; thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp vỏ phong hóa, lớp phủ thực vật; chiều sâu, đường kính giếng khoan, mực nước tĩnh, địa tầng khai thác nước, lưu lượng hoặc chế độ khai thác, lượng nước khai thác trong ngày, mực nước động hoặc vị trí đặt máy bơm khai thác, ống hút nước, biên độ dao động mực nước, mục đích sử dụng, thời gian khai thác nước và các thông tin khác có liên quan;
- Nguồn lộ: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, vị trí xuất lộ so với địa hình xung quanh, xác định vị trí trên nền bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi, vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ; thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp phong hóa, lớp phủ thực vật, đặc điểm xuất lộ, lưu lượng nguồn lộ, hiện trạng sử dụng và các thông tin khác có liên quan;
- Đối với hang động Karst: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi, vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ, thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp phong hóa, lớp phủ thực vật, độ cao tương đối của hang so với địa hình xung quanh, tình trạng hiện tại về kích thước hang, mối liên hệ của hang với nước dưới đất và các thông tin khác có liên quan;
đ) Lấy và bảo quản mẫu nước phân tích trong phòng thí nghiệm;
e) Chỉnh lý số liệu điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hàng ngày bao gồm: kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, sổ nhật ký điều tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị; sơ bộ nhận định khối lượng, các thông tin đã điều tra để điều chỉnh kế hoạch phương án lộ trình cho ngày hôm sau;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
1.3. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
a) Chỉnh lý, hoàn thiện các thông tin, dữ liệu điều tra thực địa: Phiếu điều tra, sổ nhật ký, bản đồ và các tài liệu khác;
b) Nhập kết quả, thông tin, dữ liệu điều tra thực địa vào máy tính;
c) Xử lý, chỉnh lý tổng hợp các tài liệu, số liệu, kết quả điều tra;
d) Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa, sơ đồ, biểu bảng, tổng hợp kết quả điều tra thực địa;
đ) Xác định chính xác, cụ thể tọa độ các vị trí cần tiến hành khoan điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất, bơm nước thí nghiệm, múc nước thí nghiệm, đổ nước thí nghiệm, lấy mẫu nước, đo địa vật lý, trắc địa, vị trí quan trắc nước dưới đất,… để tiến hành các công tác khảo sát, đo đạc đã được bố trí cùng với nhiệm vụ điều tra, đánh giá;
e) Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu kết quả điều tra thực địa và bàn giao sản phẩm
- Báo cáo kết quả điều tra thực địa
Sơ đồ tài liệu thực tế các tuyến và vị trí các điểm điều tra trên nền bản đồ 1:100.000; tất cả các đường hành trình cũng như các điểm nghiên cứu, khảo sát trên các hành trình đều phải được thể hiện đầy đủ lên bản đồ địa hình quốc gia có cùng tỷ lệ hoặc lớn hơn một cấp;
Việc đối chiếu, kiểm tra kết quả giải đoán và phân tích tư liệu viễn thám (nếu có) với các yếu tố địa chất, địa chất thủy văn và tài nguyên nước dưới đất ở thực địa trên các hành trình phải được thực hiện, đồng thời phải kiểm tra mức độ chính xác của bản đồ địa chất thủy văn, bản đồ thực địa có cùng tỷ lệ điều tra tài nguyên nước dưới đất với kết quả khảo sát;
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp và điều tra chi tiết, thống kê công trình khai thác, sử dụng nước chủ yếu theo cấu trúc chứa nước, vùng điều tra và đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê danh mục các khu vực đã điều tra;
- Phiếu điều tra, sổ nhật ký điều tra thực địa và các tài liệu điều tra thực địa khác
+ Sổ nhật ký khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước phải được hướng dẫn theo mẫu quy định, thống nhất về kích thước, hình thức và nội dung. Sổ phải được đánh số trang và ghi đầy đủ tên, địa chỉ đơn vị khảo sát, điều tra thực địa, tên nhóm và người khảo sát, điều tra, vùng điều tra, thời gian điều tra, giới hạn số hiệu các điểm khảo sát có trong sổ. Chữ viết ghi chép trong sổ nhật ký và bản đồ thực địa phải đảm bảo không bị nhòe khi gặp nước; toàn bộ các mô tả chỉ viết ở trang bên phải, các nội dung minh họa phải được thể hiện ở trang bên trái; chữ viết không được tẩy xóa, khi viết nhầm có thể gạch đi và viết lại;
+ Nội dung, hình thức ghi chép, mô tả trong sổ nhật ký và trên bản đồ thực địa phải tuân theo quy định hiện hành về việc thành lập tài liệu nguyên thủy khảo sát, điều tra thực địa;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561465]2. Công tác nội nghiệp
2.1. Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
a) Nghiên cứu đề cương, hồ sơ dự án đã được phê duyệt;
b) Thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến vùng điều tra. Các thông tin, dữ liệu lập dự án phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, trung thực, được thu thập theo quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường. Trong trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đầy đủ cần phải thực hiện một số khối lượng khảo sát, điều tra bổ sung;
c) Rà soát, thống kê, đánh giá mức độ đầy đủ, tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
d) Thông tin, dữ liệu thu thập phải được lập danh mục trích xuất các thông tin, dữ liệu chuyên môn, phân loại thông tin, dữ liệu chuyên môn, phân loại thông tin và lập bảng danh mục dữ liệu về địa chất (số lượng, đặc điểm các phân vị địa chất); địa chất thủy văn (tầng, phức hệ chứa nước, cách nước, thông số địa chất thủy văn, tọa độ, mực nước, lưu lượng, kết quả phân tích mẫu nước tại các điểm quan trắc, thí nghiệm,…), địa vật lý (bản đồ, sơ đồ vị trí, tọa độ phân bố các khu dân cư, công nghiệp, làng nghề,…) và các dữ liệu liên quan khác. Xử lý, kiểm tra các tư liệu liên quan để dự kiến khả năng phân chia các tầng chứa nước, dựa trên đặc điểm địa chất; phân tích đặc điểm các tầng chứa nước, không chứa nước, động thái, quan hệ thủy lực, thông số địa chất thủy văn, chất lượng nước, tình hình nhiễm bẩn, nhiễm mặn, phèn hóa, trữ lượng nước đã được đánh giá, đảm bảo sơ bộ nhận định về điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng đến tài nguyên nước để định hướng điều tra cho phù hợp; 
đ) Thu thập, phân tích các tư liệu viễn thám
- Thu thập các tư liệu viễn thám có trong vùng điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
- Hiệu chỉnh ảnh, đăng ký tọa độ ảnh, khử nhiễu, tăng độ hiển thị;
- Sử dụng các thiết bị quang học, các phần mềm chuyên dụng để giải đoán các thông tin cần thiết từ nguồn tư liệu viễn thám đã thu thập được; việc giải đoán có thể được thực hiện ở các cấp độ như giải đoán sơ bộ phục vụ giai đoạn chuẩn bị và lập dự án điều tra đánh giá tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000;
e) Xác định các thông tin, dữ liệu còn thiếu cần thu thập bổ sung;
g) Giao nhiệm vụ điều tra, đánh giá cho các nhóm thực hiện;
h) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm. 
2.2. Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
a) Rà soát, phân loại các thông tin, dữ liệu thu thập và điều tra thực địa phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng tài nguyên nước dưới đất;
b) Đánh giá độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập, điều tra và lựa chọn, lập danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá theo nội dung yêu cầu;
c) Nhập số liệu vào máy tính, kiểm tra, đồng bộ hóa thông tin, dữ liệu;
d) Xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu và xây dựng các biểu, bảng, đồ thị, gồm:
- Lập danh mục các phức hệ, tầng chứa nước, các thể địa chất nghèo nước hoặc cách nước;
- Lập danh mục vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn;
- Lập danh mục vùng cấp, miền thoát nước tự nhiên;
- Lập danh mục giếng khoan, giếng đào khai thác nước dưới đất;
- Lập danh mục nguồn lộ;
- Lập danh mục hang động Karst.
đ) Lập các sơ đồ điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, gồm:
- Sơ đồ phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa nước chủ yếu;
- Sơ đồ phân bố các khu vực cung cấp, thoát nước tự nhiên;
- Sơ đồ phân bố các khu vực có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn nước dưới đất;
- Sơ đồ phân bố các công trình khai thác nước dưới đất, điểm lộ nước, hang động Karst;
- Sơ đồ diện phân bố và chiều dày của lớp vỏ phong hóa;
- Sơ đồ diện phân bố lớp phủ thực vật.
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.3. Phân tích đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
a) Phân tích, đánh giá khái quát đặc điểm, đặc trưng chủ yếu của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và của các thành tạo địa chất chứa nước yếu hoặc cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá, gồm:
- Diện tích phân bố, thành phần đất đá chủ yếu, chiều sâu thế nằm, chiều sâu phân bố trên mặt cắt, nguồn gốc đất đá; diện tích chủ yếu tại một số đơn vị hành chính;
- Đặc tính nứt nẻ; sơ bộ khả năng chứa nước; 
- Đặc tính thủy lực chủ yếu, gồm: chiều sâu mực nước tĩnh, độ cao cột áp lực, động thái nước dưới đất tại các điểm lộ, lỗ khoan, giếng khoan đặc trưng, hướng vận động chủ yếu của nước dưới đất;
- Đặc điểm vùng cấp, thoát nước tự nhiên: phạm vi phân bố, vị trí hành chính, các ảnh hưởng đến sự cấp, thoát của nguồn nước dưới đất;
- Đặc điểm các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến đặc điểm thủy lực: lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, đới thông khí và một số yếu tố khác liên quan;
- Đặc điểm các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước: các công trình, loại hình chủ yếu có ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ;
- Tổng hợp theo bảng các thông số đặc trưng của cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và các thành tạo đất đá chứa nước yếu hoặc cách nước với các thông tin chính sau: phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, vị trí, tọa độ ranh giới giữa các phức hệ, đặc điểm lớp phủ thực vật, hướng vận động của nước dưới đất và một số yếu tố liên quan.
b) Phân tích, đánh giá và phân vùng mức độ chứa nước của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước lớn và các thành tạo đất đá chứa nước yếu hoặc cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá, gồm:
- Phân vùng miền cấp, miền thoát;
- Phân vùng đẳng chiều sâu mực nước, độ cao cột áp lực;
- Phân vùng đẳng bề dày, đẳng đặc tính thấm của lớp đất đá đới thông khí; 
- Phân vùng đẳng tính thấm của các cấu trúc chứa nước lớn, phức hệ chứa nước chủ yếu; 
- Phân vùng phân bố chủ yếu của lớp phủ thực vật.
c) Phân tích, đánh giá khái quát những đặc trưng cơ bản của trữ lượng động, trữ lượng tĩnh nước dưới đất theo cấu trúc chứa nước, vùng điều tra và đơn vị hành chính, gồm:
- Tổng trữ lượng, trữ lượng động, trữ lượng tĩnh của nước dưới đất;
- Diễn biến trữ lượng theo không gian, thời gian;
- Đặc điểm các công trình, yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trữ lượng nước dưới đất;
- Khái quát khả năng khai thác của nguồn nước dưới đất tại các công trình khai thác được điều tra: các giếng khoan, giếng đào, các nguồn lộ, hang động Karst, khoanh vùng có triển vọng khai thác, sơ bộ trữ lượng có thể khai thác;
d) Phân tích, đánh giá và phân vùng đẳng mô đun dòng ngầm, lượng cung cấp thấm trung bình năm, mùa kiệt, ba tháng kiệt và tháng kiệt nhất cho vùng điều tra;
đ) Phân tích, đánh giá chất lượng và phân vùng chất lượng NDĐ, gồm:
- Đánh giá khái quát chất lượng nước theo các mục đích sử dụng khác nhau;
- Đánh giá khái quát tính chất vật lý, hàm lượng các thành phần hoá học cơ bản, độ tổng khoáng hóa; loại hình hóa học chủ yếu của nước dưới đất; sự biến đổi của chất lượng nước NDĐ qua các thời kỳ;
- Đặc điểm vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn, công trình chính ảnh hưởng đến chất lượng NDĐ: các loại hình chủ yếu là nguyên nhân ô nhiễm, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ; các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn như: Đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, các công trình chính ảnh hưởng đến chất lượng nước và một số yếu tố liên quan;
- Khoanh vùng chất lượng NDĐ đáp ứng cho mục đích sử dụng khác nhau.
e) Khái quát khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt ở các vùng nông thôn, cấp nước cho các đô thị, các khu vực trọng điểm phát triển KTXH; đánh giá khả năng khai thác, sử dụng nước dưới đất cho từng ngành, từng lĩnh vực theo đơn vị hành chính;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.4. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các loại bản đồ
a) Chuẩn bị nội dung thông tin cho các bản đồ, gồm:
- Bản đồ tài liệu thực tế điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000;
- Bản đồ chất lượng tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm tỷ lệ 1:100.000.
b) Biên tập các bản đồ
Biên tập bản đồ sử dụng nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000.
- Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước dưới đất  gồm các thông tin: phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, hệ thống sông hồ trên bình diện, hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ thực vật trên lưu vực, mực nước, độ sâu mực nước, mực nước hạ thấp, lưu lượng, độ tổng khoáng hóa tại các điểm điều tra, phân bố các điểm nước nóng, nước khoáng, các vùng có chất lượng nước khác nhau và trữ lượng có thể khai thác, các điểm lấy mẫu, phân tích chất lượng nước tại thực địa, các vị trí điều tra thực địa, các vùng cấp, thoát nước dưới đất, hướng vận động chủ yếu của nước dưới đất, vùng có nguy cơ ô nhiễm, các tuyến điều tra, đánh giá và các thông tin khác có liên quan trong điều tra, đánh giá thực địa;
- Bản đồ chất lượng nước dưới đất gồm các thông tin về: lớp thông tin thành phần hóa học của nước tại các vị trí có kết quả phân tích thành phần các nguyên tố vi lượng, thành phần các chất ô nhiễm nhóm hữu cơ, lớp thông tin kết quả mẫu phân tích vi sinh tại từng điểm lấy mẫu, vùng ô nhiễm, xâm nhập mặn, lớp thông tin về chất lượng nước cho các mục tiêu sử dụng và thông tin khác;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất, gồm các thông tin về: phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, hệ thống sông hồ trên bình diện, mực nước, độ sâu mực nước, mực nước hạ thấp, lưu lượng, độ tổng khoáng hóa tại các điểm điều tra và một số thông tin khác, vùng, tầng có triển vọng khai thác, trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất, các lớp thông tin về phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, đặc trưng nguồn nước, khả năng khai thác và các thông tin khác liên quan đến tài nguyên nước dưới đất, phân bố các điểm nước nóng, nước khoáng, các vùng có chất lượng nước khác nhau và trữ lượng có thể khai thác;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm gồm các thông tin: vùng đẳng mô đun dòng ngầm, giá trị mô đun dòng ngầm, các điểm giá trị mô đun dòng ngầm và các thông tin khác.
c) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.5. Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
a) Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
c) Báo cáo tóm tắt;
d) Các báo cáo chuyên đề
- Đặc điểm tài nguyên nước dưới đất;
- Hiện trạng và diễn biến tài nguyên nước dưới đất;
- Đặc điểm chất lượng tài nguyên nước dưới đất.
đ) Các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000;
- Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm tỷ lệ 1:100.000;
- Các bản vẽ, mặt cắt khác.
e) Phụ lục: các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp, chi tiết theo phức hệ, tầng, cấu trúc chứa nước và theo đơn vị hành chính; bảng thống kê danh mục các điểm đã điều tra chi tiết và thông tin khác.
g)  Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561466]II.1.2. Phân loại khó khăn
[bookmark: _Toc492561467]1. Các công việc chưa tính trong định mức
[bookmark: _Toc245818128]1.1. Các công việc khảo sát đo đạc: khoan, bơm, múc nước, đổ nước thí nghiệm, đo địa vật lý, đo trắc địa và quan trắc năm thủy văn;
1.2. Thu thập, phân tích ảnh viễn thám;
1.3. Lập mô hình dòng chảy nước dưới đất;
1.4. Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước trong phòng thí nghiệm;
1.5. Vận chuyển mẫu vi trùng, mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;
1.6. Vận chuyển nhân công, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị từ trụ sở đơn vị đến vùng điều tra và ngược lại;
1.7. Vận chuyển mẫu phân tích chất lượng nước từ vùng điều tra đến cơ sở phân tích;
1.8. In, nhân sao, giao nộp sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561468]2. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh
2.1. Điều kiện áp dụng
Định mức điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 được tính cho vùng chuẩn có điều kiện áp dụng được quy định tại mục 5.1 Phần I của Thông tư này. 
[bookmark: _Toc245818130]2.2. Các hệ số điều chỉnh
Khi vùng điều tra, đánh giá khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại mục 5.2 Phần I của Thông tư này. Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho điều tra, đánh giá TNNDĐ tỷ lệ 1:100.000, gồm:
- Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn: Kđh, Khc và Kct;
[bookmark: _Toc245818131]- Fdt là quy mô diện tích tự nhiên của vùng điều tra, đánh giá (km2);
- Kkh  là hệ số điều chỉnh theo mức độ kết hợp của các điều tra đánh giá (áp dụng trong trường hợp thực hiện từ 2 công việc điều tra, đánh giá trở lên).
[bookmark: _Toc492561469]II.1.3. Định biên lao động
Định biên lao động công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:100.000
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên lao động

	
	
	ĐTVC1
	ĐTV6
	ĐTV5
	ĐTV4
	ĐTV3
	LX6
	Nhóm

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	B
	Công tác nội nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8


[bookmark: _Toc492561470][bookmark: _Toc237861146][bookmark: _Toc242687067][bookmark: _Toc242687625][bookmark: _Toc244339513][bookmark: _Toc245818132]II.1.4. Định mức lao động
Định mức lao động trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:100.000
ĐVT: công nhóm/100km2
	TT
	Nội dung công việc
	Định mức

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	7,18

	1
	Chuẩn bị
	0,55

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	6,17

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,46

	B
	Công tác nội nghiệp
	5,41

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	0,4

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,85

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	1,97

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,45

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	1,74


[bookmark: _Toc228774862][bookmark: _Toc229822897][bookmark: _Toc231207951][bookmark: _Toc232328196][bookmark: _Toc235963028][bookmark: _Toc243276170][bookmark: _Toc483491274][bookmark: _Toc492561471][bookmark: _Toc237861147][bookmark: _Toc242687068][bookmark: _Toc242687626][bookmark: _Toc244339514][bookmark: _Toc245818133][bookmark: _Toc228774846][bookmark: _Toc229822882][bookmark: _Toc231207936][bookmark: _Toc232328169]II.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:100.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 Kw
	Bộ
	96
	6,41
	-

	2
	Máy chiếu 0,5KW
	Cái
	60
	2,56
	-

	3
	Máy đo chất lượng nước cầm tay (Sensor)
	Cái
	96
	-
	10,23

	4
	Máy in màu A0 - 0,8KW
	Cái
	60
	2,56
	-

	5
	Máy phát điện 5KW
	Cái
	96
	-
	3,41

	6
	Máy photocopy - 1KW
	Cái
	96
	2,56
	-

	7
	Máy Scan A0 - 2KW
	Cái
	96
	2,56
	-

	8
	Máy Scan A3 - 0,5KW
	Cái
	96
	2,56
	-

	9
	Máy tính xách tay - 0,04KW
	Cái
	60
	6,41
	10,23

	10
	Máy GPS cầm tay
	Cái
	120
	-
	13,21

	11
	Ô tô
	Cái
	180
	-
	7,18

	12
	Dầu Diezel
	Lít
	
	-
	3,75

	13
	Xăng
	Lít
	
	-
	20

	14
	Điện năng
	KW
	
	178,37
	3,44


[bookmark: _Toc483491275][bookmark: _Toc492561472]II.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:100.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bình cứu hoả
	Bình
	24
	25,59
	-

	2
	Ba lô
	Cái
	24
	-
	118,23

	3
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	102,36
	29,56

	4
	Bình đựng nước uống
	Bình
	36
	-
	118,23

	5
	Bộ đo mực nước giếng khoan
	Bộ
	60
	-
	29,56

	6
	Bộ dụng cụ đo mực nước di chuyển bằng điện
	Cái
	24
	-
	29,56

	7
	Bộ lưu điện UPS
	Cái
	60
	102,36
	-

	8
	Camera kỹ thuật số
	Cái
	60
	8,53
	29,56

	9
	Đèn xạc điện
	Cái
	24
	-
	29,56

	10
	Êke
	Bộ
	36
	25,59
	9,86

	11
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	102,36
	29,56

	12
	Giầy BHLĐ
	Đôi
	6
	-
	118,23

	13
	Máy Fax
	Cái
	60
	25,59
	-

	14
	Máy in A4 - 0,5KW
	Cái
	60
	25,59
	-

	15
	Máy in màu A3 0,5KW
	Cái
	60
	8,53
	-

	16
	Máy Scan A4 0,02KW
	Cái
	96
	25,59
	9,86

	17
	Máy tính 0,6KW
	Cái
	60
	102,36
	-

	18
	Máy tính bỏ túi
	Cái
	60
	102,36
	29,56

	19
	Mũ BHLĐ
	Cái
	12
	-
	118,23

	20
	Ổ ghi CD 0,04 KW
	Cái
	60
	102,36
	-

	21
	Ổn áp 10A
	Cái
	96
	25,59
	-

	22
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	12
	-
	118,23

	23
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	-
	118,23

	24
	Ủng BHLĐ
	Đôi
	12
	-
	118,23

	25
	Điện năng
	KW
	
	814
	1,66

	26
	Dụng cụ khác
	%
	
	5,00
	5,00


[bookmark: _Toc492561473]II.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:100.000
ĐVT: mức sử dụng/100km2
	TT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bản đồ địa hình
	Mảnh
	0,36
	0,27

	2
	Bìa mầu A4
	Gram
	0,64
	0,24

	3
	Bút kim
	Cái
	1,60
	0,60

	4
	Bút nhớ dòng (highlight)
	Cái
	1,60
	0,60

	5
	Bút xoá
	Cái
	1,78
	0,67

	6
	Giấy A4
	Gram
	1,78
	0,33

	7
	Mực in A0
	Hộp
	0,02
	-

	8
	Mực in A3
	Hộp
	0,02
	-

	9
	Mực in A3 màu
	Hộp
	0,02
	-

	10
	Mực in A4
	Hộp
	0,11
	-

	11
	Mực in phun màu
	Hộp
	0,02
	-

	12
	Mực photocopy
	Hộp
	0,02
	-

	13
	Sổ ghi chép
	Quyển
	0,89
	0,27

	14
	Vật liệu khác
	%
	8
	8


Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị nêu trên tính cho công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp, mức cho từng bước được xác định theo bảng hệ số điều chỉnh sau:
Hệ số điều chỉnh định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị cho từng bước công việc của công tác điều tra, đánh giá tỷ lệ 1:100.000
	TT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	1

	1
	Chuẩn bị
	0,08

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	0,86

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,06

	B
	Công tác nội nghiệp
	1

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	0,07

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,15

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	0,37

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,09

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	0,32



[bookmark: _Toc236464976][bookmark: _Toc237861153][bookmark: _Toc242687074][bookmark: _Toc242687632][bookmark: _Toc244339520][bookmark: _Toc245818139][bookmark: _Toc492561474]
III. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000
[bookmark: _Toc492561475]III.1. Định mức lao động
[bookmark: _Toc492561476]III.1.1. Nội dung công việc
[bookmark: _Toc492561477]1. Công tác ngoại nghiệp
[bookmark: _Toc236464977][bookmark: _Toc237861154][bookmark: _Toc242687075][bookmark: _Toc242687633][bookmark: _Toc244339521][bookmark: _Toc245818140]1.1. Chuẩn bị
[bookmark: _Toc245818151][bookmark: _Toc236464993][bookmark: _Toc237861170][bookmark: _Toc242687090][bookmark: _Toc242687648][bookmark: _Toc244339536]a) Nhận nhiệm vụ điều tra thực địa;
b) Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi điều tra thực địa: nghiên cứu nhiệm vụ điều tra thực địa và các tài liệu liên quan, xác định khối lượng công việc sẽ thực hiện, xác định ranh giới giữa các thành tạo địa chất chủ yếu, các đứt gãy có trong khu vực trên bản đồ, phạm vi phân bố trên bản đồ của các phức hệ chứa nước lớn, chứa nước yếu và cách nước có trong vùng điều tra;
c) Lập kế hoạch, phương án, lộ trình đi điều tra thực địa: xác định vị trí các tuyến đi lộ trình điều tra thực địa trên nền bản đồ địa hình 1:50.000, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện công tác điều tra thực địa;
d) Chuẩn bị biểu mẫu, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị phục vụ điều tra, kiểm chuẩn, kiểm định và thử nghiệm hoạt động của máy móc trước khi đi điều tra thực địa, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cần thiết và phiếu điều tra, các trang thiết bị, đồ bảo hộ lao động, đóng gói thiết bị, tài liệu, dụng cụ, vật tư để phục vụ cho công tác vận chuyển tới nơi tập kết tại hiện trường;
đ) Liên hệ địa phương và các công tác chuẩn bị khác;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
1.2. Tiến hành điều tra thực địa
a) Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về đặc điểm, tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất tại các cơ quan ở địa phương nơi điều tra;
b) Điều tra theo lộ trình tổng hợp: số lượng tuyến lộ trình cũng như số điểm khảo sát, lấy mẫu trên một km2 xác định cho mỗi vùng phụ thuộc vào tỷ lệ điều tra và mức độ phức tạp về đặc điểm tài nguyên nước dưới đất của vùng
- Với mức độ điều tra tỷ lệ 1:50.000: khoảng cách giữa các điểm khảo sát gần nhất là 500m; ở mức độ phức tạp trung bình, trên 1cm2 bản đồ cần phải có 1 điểm khảo sát và phải có ít nhất một lộ trình cắt qua. Số tuyến lộ trình và điểm khảo sát trên 1km2 khảo sát điều tra thực địa nước dưới đất được xác định như sau:
Số điểm khảo sát và kilomet lộ trình trên 1km2 khảo sát, điều tra tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000
	Tỷ lệ khảo sát, điều tra thực địa TNNDĐ
	Cấp phức tạp của đặc điểm tài nguyên nước dưới đất
	Chưa có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ
	Đã có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ

	
	
	Số điểm khảo sát
	Số km lộ trình
	Số điểm khảo sát
	Số km lộ trình

	1:50.000
	I
	3,2
	2,0
	2,8
	1,6

	
	II
	3,8
	2,2
	3,3
	1,8

	
	III
	4,2
	2,5
	3,8
	2,2


- Số điểm nghiên cứu nước dưới đất được quy định ít nhất 60% tổng số điểm khảo sát; tại các vùng không có điểm xuất lộ hoặc công trình khảo sát nước dưới đất, ít nhất 30% số điểm khảo sát phải được thay thế bằng các công trình khoan, khai đào;
- Ở những vùng đã có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ, công tác khảo sát, điều tra tài nguyên nước dưới đất được tiến hành độc lập; ở vùng chưa có bản đồ khảo sát địa chất thủy văn cùng tỷ lệ hoặc đã có nhưng đã được lập trước thời điểm khảo sát trên 20 năm, cần tiến hành khảo sát, điều tra địa chất thủy văn kết hợp với tài nguyên nước dưới đất; ở vùng điều tra tài nguyên nước dưới đất chỉ có một phần diện tích có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ được thành lập chưa quá 20 năm, công tác khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất được tiến hành độc lập tại phần diện tích đó, phần còn lại được khảo sát, điều tra địa chất thủy văn kết hợp. Nội dung, nhiệm vụ điều tra bổ sung bản đồ địa chất thủy văn thực hiện theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Công tác khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất phải được tiến hành vào thời kỳ mùa khô trong năm
+ Hành trình điều tra theo tuyến cắt qua các phức hệ chứa nước, tầng chứa nước, các đứt gãy kiến tạo, vuông góc với những cấu trúc chứa nước trong vùng điều tra để quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về đặc điểm, đặc trưng các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước; các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất; tổng quan tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất và nhận biết các đối tượng, khu vực điều tra, đánh giá chuyên biệt;
+ Quan sát, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về các đặc điểm, đặc trưng khái quát của các phức hệ chứa nước, tầng chứa nước, bao gồm: phạm vi miền cấp, miền thoát, hướng vận động của nước dưới đất, hiện trạng và diễn biến nguồn nước gồm: mực nước, thời gian xuất lộ, lưu lượng xuất lộ, màu sắc, mùi vị theo thời gian trong năm, mùa cạn, mùa lũ và nhiều năm; tình hình khô hạn, thiếu nước, tình hình lũ lụt, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và các thông tin, dữ liệu khác liên quan đến nguồn nước dưới đất;
+ Quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về một số yếu tố, hoạt động ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất bao gồm: các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất cho các mục đích sử dụng nước; đặc trưng khái quát của lớp phủ thực vật, độ đốc địa hình, nguồn nước đang sử dụng chủ yếu trong vùng điều tra như sông, hồ, nước dưới đất, công trình cấp nước và các thông tin, số liệu có liên quan;
+ Xác định, khoanh vùng các đối tượng, khu vực điều tra, đánh giá chuyên biệt bao gồm: các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước chủ yếu; các vùng có nguy cơ gây ô nhiễm, xâm nhập mặn và các công trình ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất;
c) Điều tra tại các vùng, khu vực, đối tượng chuyên biệt: điều tra chi tiết cần quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, thu thập thông tin, dữ liệu của các loại điều tra, bao gồm:
- Đối với các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước chủ yếu: phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, thành phần đất đá chủ yếu, đặc điểm địa hình, lớp phủ, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, vị trí, tọa độ, ranh giới giữa các phức hệ, tầng chứa nước, đặc điểm lớp phủ, hướng vận động của nước dưới đất và một số yếu tố liên quan;
- Vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn (nghĩa trang, điểm khai thác khoáng sản, điểm ô nhiễm chất thải công nghiệp, chất thải của các làng nghề, các kho hóa chất, xăng dầu): các loại hình chủ yếu là nguyên nhân ô nhiễm, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập và một số yếu tố liên quan;
- Vùng cấp thoát nước tự nhiên: phạm vi phân bố, thuộc phức hệ, tầng chứa nước, vị trí hành chính và trên bản đồ, đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, sơ bộ vị trí, tọa độ ranh giới vùng cấp, thoát chủ yếu, nơi thoát nước tự nhiên chủ yếu, đặc điểm lớp phủ và một số yếu tố liên quan;
- Giếng khoan, giếng đào khai thác nước dưới đất: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ; thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp vỏ phong hóa, lớp phủ thực vật; chiều sâu, đường kính giếng khoan, mực nước tĩnh, địa tầng khai thác nước, lưu lượng hoặc chế độ khai thác, lượng nước khai thác trong ngày, mực nước động hoặc vị trí đặt máy bơm khai thác, ống hút nước, biên độ dao động mực nước, mục đích sử dụng, thời gian khai thác nước và các thông tin khác có liên quan;
- Nguồn lộ: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, vị trí xuất lộ so với địa hình xung quanh, xác định vị trí trên nền bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi, vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ; thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp phong hóa, lớp phủ thực vật, đặc điểm xuất lộ, lưu lượng nguồn lộ, hiện trạng sử dụng và các thông tin khác có liên quan;
- Đối với hang động Karst: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi, vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ, thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp phong hóa, lớp phủ thực vật, độ cao tương đối của hang so với địa hình xung quanh, tình trạng hiện tại về kích thước hang, mối liên hệ của hang với nước dưới đất và các thông tin khác có liên quan;
d) Lấy và bảo quản mẫu nước phân tích trong phòng thí nghiệm;
đ) Chỉnh lý số liệu điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hàng ngày bao gồm: kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, sổ nhật ký điều tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị; sơ bộ nhận định khối lượng, các thông tin đã điều tra để điều chỉnh kế hoạch phương án lộ trình cho ngày hôm sau;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
1.3. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
a) Chỉnh lý, hoàn thiện các thông tin, dữ liệu điều tra thực địa: phiếu điều tra, sổ nhật ký, bản đồ và các tài liệu khác;
b) Nhập kết quả, thông tin, dữ liệu điều tra thực địa vào máy tính;
c) Xử lý, chỉnh lý tổng hợp các tài liệu, số liệu, kết quả điều tra:
d) Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa, sơ đồ, biểu bảng, tổng hợp kết quả điều tra thực địa;
đ) Xác định chính xác, cụ thể tọa độ các vị trí cần tiến hành khoan điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất, bơm nước thí nghiệm, múc nước thí nghiệm, đổ nước thí nghiệm, lấy mẫu nước, đo địa vật lý, trắc địa, vị trí quan trắc nước dưới đất để tiến hành các công tác khảo sát, đo đạc đã được bố trí cùng với nhiệm vụ điều tra, đánh giá.
e) Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu kết quả điều tra thực địa và bàn giao sản phẩm
- Báo cáo kết quả điều tra thực địa
Sơ đồ tài liệu thực tế các tuyến và vị trí các điểm điều tra trên nền bản đồ 1:50.000; tất cả các đường hành trình cũng như các điểm nghiên cứu, khảo sát trên các hành trình đều phải được thể hiện đầy đủ lên bản đồ địa hình quốc gia có cùng tỷ lệ hoặc lớn hơn một cấp;
Việc đối chiếu, kiểm tra kết quả giải đoán và phân tích tư liệu viễn thám (nếu có) với các yếu tố địa chất, địa chất thủy văn và tài nguyên nước dưới đất ở thực địa trên các hành trình phải được thực hiện, đồng thời phải kiểm tra mức độ chính xác của bản đồ địa chất thủy văn, bản đồ thực địa có cùng tỷ lệ điều tra tài nguyên nước dưới đất với kết quả khảo sát.
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp và điều tra chi tiết, thống kê công trình khai thác, sử dụng nước chủ yếu theo cấu trúc chứa nước, vùng điều tra và đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê danh mục các khu vực đã điều tra;
- Phiếu điều tra, sổ nhật ký điều tra thực địa và các tài liệu điều tra thực địa khác
+ Sổ nhật ký khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước phải được hướng dẫn theo mẫu quy định, thống nhất về kích thước, hình thức và nội dung. Sổ phải được đánh số trang và ghi đầy đủ tên, địa chỉ đơn vị khảo sát, điều tra thực địa, tên nhóm và người khảo sát, điều tra, vùng điều tra, thời gian điều tra, giới hạn số hiệu các điểm khảo sát có trong sổ. Chữ viết ghi chép trong sổ nhật ký và bản đồ thực địa phải đảm bảo không bị nhòe khi gặp nước; toàn bộ các mô tả chỉ viết ở trang bên phải, các nội dung minh họa phải được thể hiện ở trang bên trái; chữ viết không được tẩy xóa, khi viết nhầm có thể gạch đi và viết lại;
+ Nội dung, hình thức ghi chép, mô tả trong sổ nhật ký và trên bản đồ thực địa phải tuân theo quy định hiện hành về việc thành lập tài liệu nguyên thủy khảo sát, điều tra thực địa.
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561478]2. Công tác nội nghiệp
2.1. Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
a) Nghiên cứu đề cương, hồ sơ dự án đã được phê duyệt;
b) Thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến vùng điều tra. Các thông tin, dữ liệu lập dự án phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, trung thực, được thu thập theo quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường. Trong trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đầy đủ cần phải thực hiện một số khối lượng khảo sát, điều tra bổ sung;
c) Rà soát, thống kê, đánh giá mức độ đầy đủ, tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
d) Thông tin, dữ liệu thu thập phải được lập danh mục trích xuất các thông tin, dữ liệu chuyên môn, phân loại thông tin, dữ liệu chuyên môn, phân loại thông tin và lập bảng danh mục dữ liệu về Địa chất (số lượng, đặc điểm các phân vị địa chất); địa chất thủy văn (tầng, phức hệ chứa nước, cách nước, thông số địa chất thủy văn, tọa độ, mực nước, lưu lượng, kết quả phân tích mẫu nước tại các điểm quan trắc, thí nghiệm,…), địa vật lý (bản đồ, sơ đồ vị trí, tọa độ phân bố các khu dân cư, công nghiệp, làng nghề,…) và các dữ liệu liên quan khác. Xử lý, kiểm tra các tư liệu liên quan để dự kiến khả năng phân chia các tầng chứa nước, dựa trên đặc điểm địa chất; phân tích đặc điểm các tầng chứa nước, không chứa nước, động thái, quan hệ thủy lực, thông số địa chất thủy văn, chất lượng nước, tình hình nhiễm bẩn, nhiễm mặn, phèn hóa, trữ lượng nước đã được đánh giá, đảm bảo sơ bộ nhận định về điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng đến tài nguyên nước để định hướng điều tra cho phù hợp;
đ) Thu thập, phân tích các tư liệu viễn thám
- Thu thập các tư liệu viễn thám có trong vùng điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
- Hiệu chỉnh ảnh, đăng ký tọa độ ảnh, khử nhiễu, tăng độ hiển thị;
- Sử dụng các thiết bị quang học, các phần mềm chuyên dụng để giải đoán các thông tin cần thiết từ nguồn tư liệu viễn thám đã thu thập được; việc giải đoán có thể được thực hiện ở các cấp độ như giải đoán bổ trợ được tiến hành trong giai đoạn thi công dự án ở các vùng điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ lớn 1:50.000; 
e) Xác định các thông tin, dữ liệu còn thiếu cần thu thập bổ sung;
g) Giao nhiệm vụ điều tra, đánh giá cho các nhóm thực hiện;
h) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.2. Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
a) Rà soát, phân loại các thông tin, dữ liệu thu thập và điều tra thực địa phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng tài nguyên nước dưới đất;
b) Đánh giá độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập, điều tra và lựa chọn, lập danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá theo nội dung yêu cầu;
c) Nhập số liệu vào máy tính, kiểm tra, đồng bộ hóa thông tin, dữ liệu;
d) Xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu và xây dựng các biểu, bảng, đồ thị, gồm:
- Lập danh mục các phức hệ, tầng chứa nước, các thể địa chất nghèo nước hoặc cách nước;
- Lập danh mục vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn;
- Lập danh mục vùng cấp, miền thoát nước tự nhiên;
- Lập danh mục giếng khoan, giếng đào khai thác nước dưới đất;
- Lập danh mục nguồn lộ;
- Lập danh mục hang động Karst.
đ) Lập các sơ đồ điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, gồm:
- Sơ đồ phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa nước chủ yếu;
- Sơ đồ phân bố các khu vực cung cấp, thoát nước tự nhiên;
- Sơ đồ phân bố các khu vực có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn nước dưới đất;
- Sơ đồ phân bố các công trình khai thác nước dưới đất, điểm lộ nước, hang động Karst;
- Sơ đồ diện phân bố và chiều dày của lớp vỏ phong hóa;
- Sơ đồ diện phân bố lớp phủ thực vật.
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.3. Phân tích đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
a) Phân tích, đánh giá khái quát đặc điểm, đặc trưng chủ yếu của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và của các thành tạo địa chất chứa nước yếu hoặc cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá, gồm:
- Diện tích phân bố, thành phần đất đá chủ yếu, chiều sâu thế nằm, chiều sâu phân bố trên mặt cắt, nguồn gốc đất đá; diện tích chủ yếu tại một số đơn vị hành chính;
- Đặc tính nứt nẻ; sơ bộ khả năng chứa nước; 
- Đặc tính thủy lực chủ yếu, gồm: chiều sâu mực nước tĩnh, độ cao cột áp lực, động thái nước dưới đất tại các điểm lộ, lỗ khoan, giếng khoan đặc trưng, hướng vận động chủ yếu của nước dưới đất;
- Đặc điểm vùng cấp, thoát nước tự nhiên: phạm vi phân bố, vị trí hành chính, các ảnh hưởng đến sự cấp, thoát của nguồn nước dưới đất;
- Đặc điểm các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến đặc điểm thủy lực: lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, đới thông khí và một số yếu tố khác liên quan;
- Đặc điểm các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước: các công trình, loại hình chủ yếu có ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ.
- Tổng hợp theo bảng các thông số đặc trưng của cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và các thành tạo đất đá chứa nước yếu hoặc cách nước với các thông tin chính sau: phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, vị trí, tọa độ ranh giới giữa các phức hệ, đặc điểm lớp phủ thực vật, hướng vận động của nước dưới đất và một số yếu tố liên quan.
b) Phân tích, đánh giá và phân vùng mức độ chứa nước của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước lớn và các thành tạo đất đá chứa nước yếu hoặc cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá, gồm:
- Phân vùng miền cấp, miền thoát;
- Phân vùng đẳng chiều sâu mực nước, độ cao cột áp lực;
- Phân vùng đẳng bề dày, đẳng đặc tính thấm của lớp đất đá đới thông khí; 
- Phân vùng đẳng tính thấm của các cấu trúc chứa nước lớn, phức hệ chứa nước chủ yếu; 
- Phân vùng phân bố chủ yếu của lớp phủ thực vật.
c) Phân tích, đánh giá khái quát những đặc trưng cơ bản của trữ lượng động, trữ lượng tĩnh nước dưới đất theo cấu trúc chứa nước, vùng điều tra và đơn vị hành chính, gồm:
- Tổng trữ lượng, trữ lượng động, trữ lượng tĩnh của nước dưới đất;
- Diễn biến trữ lượng theo không gian, thời gian;
- Đặc điểm các công trình, yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trữ lượng nước dưới đất;
- Khái quát khả năng khai thác của nguồn nước dưới đất tại các công trình khai thác được điều tra: các giếng khoan, giếng đào, các nguồn lộ, hang động Karst, khoanh vùng có triển vọng khai thác, sơ bộ trữ lượng có thể khai thác;
d) Phân tích, đánh giá và phân vùng đẳng mô đun dòng ngầm, lượng cung cấp thấm trung bình năm, mùa kiệt, ba tháng kiệt và tháng kiệt nhất cho vùng điều tra;
đ) Phân tích, đánh giá chất lượng và phân vùng chất lượng NDĐ, gồm:
- Đánh giá khái quát chất lượng nước theo các mục đích sử dụng khác nhau;
- Đánh giá khái quát tính chất vật lý, hàm lượng các thành phần hoá học cơ bản, độ tổng khoáng hóa; loại hình hóa học chủ yếu của nước dưới đất; sự biến đổi của chất lượng nước NDĐ qua các thời kỳ;
- Đặc điểm vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn, công trình chính ảnh hưởng đến chất lượng NDĐ: các loại hình chủ yếu là nguyên nhân ô nhiễm, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ; các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn như: Đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, các công trình chính ảnh hưởng đến chất lượng nước và một số yếu tố liên quan;
- Khoanh vùng chất lượng NDĐ đáp ứng cho mục đích sử dụng khác nhau.
e) Khái quát khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt ở các vùng nông thôn, cấp nước cho các đô thị, các khu vực trọng điểm phát triển KTXH; đánh giá khả năng khai thác, sử dụng nước dưới đất cho từng ngành, từng lĩnh vực theo đơn vị hành chính;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.4. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các loại bản đồ
a) Chuẩn bị nội dung thông tin cho các bản đồ, gồm:
- Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000;
- Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm tỷ lệ 1:50.000.
b) Biên tập các bản đồ
Biên tập bản đồ sử dụng nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000.
- Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước dưới đất gồm các thông tin: phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, hệ thống sông hồ trên bình diện, hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ thực vật trên lưu vực, mực nước, độ sâu mực nước, mực nước hạ thấp, lưu lượng, độ tổng khoáng hóa tại các điểm điều tra, phân bố các điểm nước nóng, nước khoáng, các vùng có chất lượng nước khác nhau và trữ lượng có thể khai thác, các điểm lấy mẫu, phân tích chất lượng nước tại thực địa, các vị trí điều tra thực địa, các vùng cấp, thoát nước dưới đất, hướng vận động chủ yếu của nước dưới đất, vùng có nguy cơ ô nhiễm, các tuyến điều tra, đánh giá và các thông tin khác có liên quan trong điều tra, đánh giá thực địa;
- Bản đồ chất lượng nước dưới đất gồm các thông tin về: lớp thông tin thành phần hóa học của nước tại các vị trí có kết quả phân tích thành phần các nguyên tố vi lượng, thành phần các chất ô nhiễm nhóm hữu cơ, lớp thông tin kết quả mẫu phân tích vi sinh tại từng điểm lấy mẫu, vùng ô nhiễm, xâm nhập mặn, lớp thông tin về chất lượng nước cho các mục tiêu sử dụng và thông tin khác;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất, gồm các thông tin về: phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, hệ thống sông hồ trên bình diện, mực nước, độ sâu mực nước, mực nước hạ thấp, lưu lượng, độ tổng khoáng hóa tại các điểm điều tra và một số thông tin khác, vùng, tầng có triển vọng khai thác, trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất, các lớp thông tin về phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, đặc trưng nguồn nước, khả năng khai thác và các thông tin khác liên quan đến tài nguyên nước dưới đất, phân bố các điểm nước nóng, nước khoáng, các vùng có chất lượng nước khác nhau và trữ lượng có thể khai thác;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm gồm các thông tin: vùng đẳng mô đun dòng ngầm, giá trị mô đun dòng ngầm, các điểm giá trị mô đun dòng ngầm và các thông tin khác.
c) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.5. Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
a) Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
c) Báo cáo tóm tắt;
d) Các báo cáo chuyên đề
- Đặc điểm tài nguyên nước dưới đất;
- Hiện trạng và diễn biến tài nguyên nước dưới đất;
- Đặc điểm chất lượng tài nguyên nước dưới đất.
đ) Các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000;
- Bản đồ chất lượng tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm tỷ lệ 1:50.000;
- Các bản vẽ, mặt cắt khác.
e) Phụ lục: các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp, chi tiết theo phức hệ, tầng, cấu trúc chứa nước và theo đơn vị hành chính; bảng thống kê danh mục các điểm đã điều tra chi tiết và thông tin khác.
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561479]III.1.2. Phân loại khó khăn
[bookmark: _Toc492561480]1. Các công việc chưa tính trong định mức
[bookmark: _Toc245818152]1.1. Các công việc khảo sát đo đạc: khoan, bơm, múc nước, đổ nước thí nghiệm, đo địa vật lý, đo trắc địa và quan trắc năm thủy văn;
1.2. Thu thập, phân tích ảnh viễn thám;
1.3. Lập mô hình dòng chảy nước dưới đất;
1.4. Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước trong phòng thí nghiệm;
1.5. Vận chuyển mẫu vi trùng mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;
1.6. Vận chuyển nhân công, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị từ trụ sở đơn vị đến vùng điều tra và ngược lại; 
1.7. Vận chuyển mẫu phân tích chất lượng nước từ vùng điều tra về cơ sở phân tích;
1.8. In, nhân sao, giao nộp sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561481]2. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh
2.1. Điều kiện áp dụng
Định mức điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 được tính cho vùng chuẩn có điều kiện áp dụng được quy định tại mục 5.1 Phần I của Thông tư này.
[bookmark: _Toc245818154]2.2. Các hệ số điều chỉnh
Khi vùng điều tra, đánh giá khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại mục 5.2 Phần I của Thông tư này. Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho điều tra, đánh giá TNNDĐ tỷ lệ 1:50.000, gồm:
- Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn: Kđh, Khc và Kct;
[bookmark: _Toc245818155]- Fdt là quy mô diện tích tự nhiên của vùng điều tra, đánh giá (km2);
- Kkh  là hệ số điều chỉnh theo mức độ kết hợp của các điều tra đánh giá (áp dụng trong trường hợp thực hiện từ 2 công việc điều tra, đánh giá trở lên).
[bookmark: _Toc492561482]III.1.3. Định biên lao động
Định biên lao động công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:50.000
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	Nội dung công việc
	Định biên lao động

	
	
	ĐTVC1
	ĐTV6
	ĐTV5
	ĐTV4
	ĐTV3
	LX6
	Nhóm

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	B
	Công tác nội nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8


[bookmark: _Toc492561483][bookmark: _Toc237861171][bookmark: _Toc242687091][bookmark: _Toc242687649][bookmark: _Toc244339537][bookmark: _Toc245818156]III.1.4. Định mức lao động
Định mức lao động trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:50.000 
ĐVT: công nhóm/100km2
	TT
	Nội dung công việc
	Định mức

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	16,13

	1
	Chuẩn bị
	1,23

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	13,88

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	1,02

	B
	Công tác nội nghiệp
	12,16

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và chuẩn bị triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	0,9

	2
	Xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu thu thập và điều tra thực địa theo nội dung đánh giá
	1,87

	3
	Phân tích đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	4,45

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,95

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	3,99


[bookmark: _Toc492561484][bookmark: _Toc237861172][bookmark: _Toc242687092][bookmark: _Toc242687650][bookmark: _Toc244339538][bookmark: _Toc245818157]III.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:50.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW
	Bộ
	96
	14,41
	-

	2
	Máy chiếu 0,5KW
	Cái
	60
	5,76
	-

	3
	Máy đo chất lượng nước cầm tay (Sensor)
	Cái
	96
	-
	22,99

	4
	Máy in màu A0 - 0,8KW
	Cái
	60
	5,76
	-

	5
	Máy phát điện 5KW
	Cái
	96
	-
	7,65

	6
	Máy Photocopy - 1KW
	Cái
	96
	5,76
	-

	7
	Máy Scan A0 - 2KW
	Cái
	96
	5,76
	-

	8
	Máy Scan A3 - 0,5KW
	Cái
	96
	5,76
	-

	9
	Máy tính xách tay - 0,04KW
	Cái
	60
	14,41
	22,99

	10
	Máy GPS cầm tay
	Cái
	120
	-
	29,68

	11
	Ô tô
	Cái
	180
	-
	16,13

	12
	Dầu Diezel
	Lít
	
	-
	6,75

	13
	Xăng
	Lít
	
	-
	36

	14
	Điện năng
	KW
	
	710,84
	7,72


[bookmark: _Toc492561485]III.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:50.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bình cứu hoả
	Bình
	24
	57,53
	-

	2
	Ba lô
	Cái
	24
	-
	265,61

	3
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	230,07
	66,41

	4
	Bình đựng nước uống
	Bình
	36
	-
	265,61

	5
	Bộ đo mực nước giếng khoan
	Bộ
	60
	-
	66,41

	6
	Bộ dụng cụ đo mực nước di chuyển bằng điện
	Cái
	24
	-
	66,41

	7
	Bộ lưu điện UPS
	Cái
	60
	230,07
	-

	8
	Camera kỹ thuật số
	Cái
	60
	19,18
	66,41

	9
	Đèn xạc điện
	Cái
	24
	-
	66,41

	10
	Êke
	Bộ
	36
	57,53
	22,15

	11
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	230,07
	66,41

	12
	Giầy BHLĐ
	Đôi
	6
	-
	265,61

	13
	Máy Fax
	Cái
	60
	57,53
	-

	14
	Máy in A4 - 0,5KW
	Cái
	60
	57,53
	-

	15
	Máy in màu A3 0,5KW
	Cái
	60
	19,18
	-

	16
	Máy Scan A4 0,02KW
	Cái
	96
	57,53
	22,15

	17
	Máy tính 0,6KW
	Cái
	60
	230,07
	-

	18
	Máy tính bỏ túi
	Cái
	60
	230,07
	66,41

	19
	Mũ BHLĐ
	Cái
	12
	-
	265,61

	20
	Ổ ghi CD 0,04 KW
	Cái
	60
	230,07
	-

	21
	Ổn áp 10A
	Cái
	96
	57,53
	-

	22
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	12
	-
	265,61

	23
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	-
	265,61

	24
	Ủng BHLĐ
	Đôi
	12
	-
	265,61

	25
	Điện năng
	KW
	
	1.829,6
	3,72

	26
	Dụng cụ khác
	%
	
	5,00
	5,00


[bookmark: _Toc492561486]III.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:50.000
ĐVT: mức sử dụng/100km2
	TT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bản đồ địa hình
	Mảnh
	0,80
	0,60

	2
	Bìa mầu A4
	Gram
	1,44
	0,54

	3
	Bút kim
	Cái
	3,60
	1,35

	4
	Bút nhớ dòng (highlight)
	Cái
	3,60
	1,35

	5
	Bút xoá
	Cái
	4,00
	1,50

	6
	Giấy A4
	Gram
	4,00
	0,75

	7
	Mực in A0
	Hộp
	0,04
	-

	8
	Mực in A3
	Hộp
	0,04
	-

	9
	Mực in A3 màu
	Hộp
	0,04
	-

	10
	Mực in A4
	Hộp
	0,24
	-

	11
	Mực in phun màu
	Hộp
	0,04
	-

	12
	Mực photocopy
	Hộp
	0,04
	-

	13
	Sổ ghi chép
	Quyển
	2,00
	0,60

	14
	Vật liệu khác
	%
	8
	8


Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị nêu trên tính cho toàn bộ công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp, mức cho từng bước được xác định theo bảng hệ số điều chỉnh sau:
Hệ số điều chỉnh mức cho từng bước công việc
	TT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	1

	1
	Chuẩn bị
	0,08

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	0,86

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,06

	B
	Công tác nội nghiệp
	1

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	0,07

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,15

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	0,37

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,09

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	0,32
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IV. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000
[bookmark: _Toc492561488]IV.1. Định mức lao động 
[bookmark: _Toc492561489]IV.1.1. Nội dung công việc
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[bookmark: _Toc245818175][bookmark: _Toc242687114][bookmark: _Toc242687672][bookmark: _Toc244339560]a) Nhận nhiệm vụ điều tra thực địa;
b) Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi điều tra thực địa: nghiên cứu nhiệm vụ điều tra thực địa và các tài liệu liên quan, xác định khối lượng công việc sẽ thực hiện, xác định ranh giới giữa các thành tạo địa chất chủ yếu, các đứt gãy có trong khu vực trên bản đồ, phạm vi phân bố trên bản đồ của các phức hệ chứa nước lớn, chứa nước yếu và cách nước có trong vùng điều tra;
c) Lập kế hoạch, phương án, lộ trình đi điều tra thực địa: xác định vị trí các tuyến đi lộ trình điều tra thực địa trên nền bản đồ địa hình 1:25.000, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện công tác điều tra thực địa;
d) Chuẩn bị biểu mẫu, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị phục vụ điều tra, kiểm chuẩn, kiểm định và thử nghiệm hoạt động của máy móc trước khi đi điều tra thực địa, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cần thiết và phiếu điều tra, các trang thiết bị, đồ bảo hộ lao động, đóng gói thiết bị, tài liệu, dụng cụ, vật tư để phục vụ cho công tác vận chuyển tới nơi tập kết tại hiện trường;
đ) Liên hệ địa phương và các công tác chuẩn bị khác;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
1.2. Tiến hành điều tra thực địa
a) Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về đặc điểm, tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất tại các cơ quan ở địa phương nơi điều tra;
b) Điều tra theo lộ trình tổng hợp: số lượng tuyến lộ trình cũng như số điểm khảo sát, lấy mẫu trên một km2 xác định cho mỗi vùng phụ thuộc vào tỷ lệ điều tra và mức độ phức tạp về đặc điểm tài nguyên nước dưới đất của vùng
- Với mức độ điều tra tỷ lệ 1:25.000: khoảng cách giữa các điểm khảo sát gần nhất là 250m; ở mức độ phức tạp trung bình, trên 1cm2 bản đồ cần phải có 1 điểm khảo sát và phải có ít nhất một lộ trình cắt qua. Số tuyến lộ trình và điểm khảo sát trên 1km2 khảo sát điều tra thực địa nước dưới đất được xác định như sau:
Số điểm khảo sát và kilomet lộ trình trên 1km2 khảo sát, điều tra tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000
	Tỷ lệ khảo sát, điều tra thực địa TNNDĐ
	Cấp phức tạp của đặc điểm tài nguyên nước dưới đất
	Chưa có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ
	Đã có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ

	
	
	Số điểm khảo sát
	Số km lộ trình
	Số điểm khảo sát
	Số km lộ trình

	1:25.000
	I
	5,0
	2,6
	3,6
	2,0

	
	II
	6,0
	3,0
	4,0
	2,2

	
	III
	7,2
	3,3
	4,5
	2,8


- Số điểm nghiên cứu nước dưới đất được quy định ít nhất 60% tổng số điểm khảo sát; tại các vùng không có điểm xuất lộ hoặc công trình khảo sát nước dưới đất, ít nhất 30% số điểm khảo sát phải được thay thế bằng các công trình khoan, khai đào;
- Ở những vùng đã có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ, công tác khảo sát, điều tra tài nguyên nước dưới đất được tiến hành độc lập; ở vùng chưa có bản đồ khảo sát địa chất thủy văn cùng tỷ lệ hoặc đã có nhưng đã được lập trước thời điểm khảo sát trên 20 năm, cần tiến hành khảo sát, điều tra địa chất thủy văn kết hợp với tài nguyên nước dưới đất; ở vùng điều tra tài nguyên nước dưới đất chỉ có một phần diện tích có bản đồ địa chất thủy văn cùng tỷ lệ được thành lập chưa quá 20 năm, công tác khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất được tiến hành độc lập tại phần diện tích đó, phần còn lại được khảo sát, điều tra địa chất thủy văn kết hợp. Nội dung, nhiệm vụ điều tra bổ sung bản đồ địa chất thủy văn thực hiện theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Công tác khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất phải được tiến hành vào thời kỳ mùa khô trong năm
+ Hành trình điều tra theo tuyến cắt qua các phức hệ chứa nước, tầng chứa nước, các đứt gãy kiến tạo, vuông góc với những cấu trúc chứa nước trong vùng điều tra để quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về đặc điểm, đặc trưng các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước; các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất; tổng quan tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất và nhận biết các đối tượng, khu vực điều tra, đánh giá chuyên biệt;
+ Quan sát, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về các đặc điểm, đặc trưng khái quát của các phức hệ chứa nước, tầng chứa nước, bao gồm: phạm vi miền cấp, miền thoát, hướng vận động của nước dưới đất, hiện trạng và diễn biến nguồn nước gồm: mực nước, thời gian xuất lộ, lưu lượng xuất lộ, màu sắc, mùi vị theo thời gian trong năm, mùa cạn, mùa lũ và nhiều năm; tình hình khô hạn, thiếu nước, tình hình lũ lụt, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và các thông tin, dữ liệu khác liên quan đến nguồn nước dưới đất;
+ Quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin, dữ liệu về một số yếu tố, hoạt động ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất bao gồm: các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất cho các mục đích sử dụng nước; đặc trưng khái quát của lớp phủ thực vật, độ đốc địa hình, nguồn nước đang sử dụng chủ yếu trong vùng điều tra như sông, hồ, nước dưới đất, công trình cấp nước và các thông tin, số liệu có liên quan;
+ Xác định, khoanh vùng các đối tượng, khu vực điều tra, đánh giá chuyên biệt bao gồm: các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước chủ yếu; các vùng có nguy cơ gây ô nhiễm, xâm nhập mặn và các công trình ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất.
c) Điều tra tại các vùng, khu vực, đối tượng chuyên biệt: điều tra chi tiết cần quan sát, đo đạc, mô tả, chụp ảnh, sơ họa, thu thập thông tin, dữ liệu của các loại điều tra, bao gồm:
- Đối với các phức hệ, tầng chứa nước, cách nước chủ yếu: phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, thành phần đất đá chủ yếu, đặc điểm địa hình, lớp phủ, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, vị trí, tọa độ, ranh giới giữa các phức hệ, tầng chứa nước, đặc điểm lớp phủ, hướng vận động của nước dưới đất và một số yếu tố liên quan;
- Vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn (nghĩa trang, điểm khai thác khoáng sản, điểm ô nhiễm chất thải công nghiệp, chất thải của các làng nghề, các kho hóa chất, xăng dầu): các loại hình chủ yếu là nguyên nhân ô nhiễm, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập và một số yếu tố liên quan;
- Vùng cấp thoát nước tự nhiên: phạm vi phân bố, thuộc phức hệ, tầng chứa nước, vị trí hành chính và trên bản đồ, đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, sơ bộ vị trí, tọa độ ranh giới vùng cấp, thoát chủ yếu, nơi thoát nước tự nhiên chủ yếu, đặc điểm lớp phủ và một số yếu tố liên quan;
- Giếng khoan, giếng đào khai thác nước dưới đất: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ; thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp vỏ phong hóa, lớp phủ thực vật; chiều sâu, đường kính giếng khoan, mực nước tĩnh, địa tầng khai thác nước, lưu lượng hoặc chế độ khai thác, lượng nước khai thác trong ngày, mực nước động hoặc vị trí đặt máy bơm khai thác, ống hút nước, biên độ dao động mực nước, mục đích sử dụng, thời gian khai thác nước và các thông tin khác có liên quan;
- Nguồn lộ: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, vị trí xuất lộ so với địa hình xung quanh, xác định vị trí trên nền bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi, vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ; thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp phong hóa, lớp phủ thực vật, đặc điểm xuất lộ, lưu lượng nguồn lộ, hiện trạng sử dụng và các thông tin khác có liên quan;
- Đối với hang động Karst: tọa độ, vị trí hành chính, xác định vị trí trên bản đồ, sơ bộ chất lượng nước về màu, mùi, vị, pH, độ dẫn điện, độ mặn, DO, nhiệt độ, thành phần, mức độ nứt nẻ của đất đá, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày và đặc điểm của lớp phong hóa, lớp phủ thực vật, độ cao tương đối của hang so với địa hình xung quanh, tình trạng hiện tại về kích thước hang, mối liên hệ của hang với nước dưới đất và các thông tin khác có liên quan;
d) Lấy và bảo quản mẫu nước phân tích trong phòng thí nghiệm;
đ) Chỉnh lý số liệu điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hàng ngày bao gồm: kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, sổ nhật ký điều tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị; sơ bộ nhận định khối lượng, các thông tin đã điều tra để điều chỉnh kế hoạch phương án lộ trình cho ngày hôm sau;
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
1.3. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
a) Chỉnh lý, hoàn thiện các thông tin, dữ liệu điều tra thực địa: Phiếu điều tra, sổ nhật ký, bản đồ và các tài liệu khác;
b) Nhập kết quả, thông tin, dữ liệu điều tra thực địa vào máy tính;
c) Xử lý, chỉnh lý tổng hợp các tài liệu, số liệu, kết quả điều tra;
d) Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa, sơ đồ, biểu bảng, tổng hợp kết quả điều tra thực địa;
đ) Xác định chính xác, cụ thể tọa độ các vị trí cần tiến hành khoan điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất, bơm nước thí nghiệm, múc nước thí nghiệm, đổ nước thí nghiệm, lấy mẫu nước, đo địa vật lý, trắc địa, vị trí quan trắc nước dưới đất để tiến hành các công tác khảo sát, đo đạc đã được bố trí cùng với nhiệm vụ điều tra, đánh giá.
e) Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu kết quả điều tra thực địa và bàn giao sản phẩm
- Báo cáo kết quả điều tra thực địa
Sơ đồ tài liệu thực tế các tuyến và vị trí các điểm điều tra trên nền bản đồ 1:25.000; tất cả các đường hành trình cũng như các điểm nghiên cứu, khảo sát trên các hành trình đều phải được thể hiện đầy đủ lên bản đồ địa hình quốc gia có cùng tỷ lệ hoặc lớn hơn một cấp;
Việc đối chiếu, kiểm tra kết quả giải đoán và phân tích tư liệu viễn thám (nếu có) với các yếu tố địa chất, địa chất thủy văn và tài nguyên nước dưới đất ở thực địa trên các hành trình phải được thực hiện, đồng thời phải kiểm tra mức độ chính xác của bản đồ địa chất thủy văn, bản đồ thực địa có cùng tỷ lệ điều tra tài nguyên nước dưới đất với kết quả khảo sát.
- Các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp và điều tra chi tiết, thống kê công trình khai thác, sử dụng nước chủ yếu theo cấu trúc chứa nước, vùng điều tra và đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê danh mục các khu vực đã điều tra;
- Phiếu điều tra, sổ nhật ký điều tra thực địa và các tài liệu điều tra thực địa khác
+ Sổ nhật ký khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước phải được hướng dẫn theo mẫu quy định, thống nhất về kích thước, hình thức và nội dung. Sổ phải được đánh số trang và ghi đầy đủ tên, địa chỉ đơn vị khảo sát, điều tra thực địa, tên nhóm và người khảo sát, điều tra, vùng điều tra, thời gian điều tra, giới hạn số hiệu các điểm khảo sát có trong sổ. Chữ viết ghi chép trong sổ nhật ký và bản đồ thực địa phải đảm bảo không bị nhòe khi gặp nước; toàn bộ các mô tả chỉ viết ở trang bên phải, các nội dung minh họa phải được thể hiện ở trang bên trái; chữ viết không được tẩy xóa, khi viết nhầm có thể gạch đi và viết lại;
+ Nội dung, hình thức ghi chép, mô tả trong sổ nhật ký và trên bản đồ thực địa phải tuân theo quy định hiện hành về việc thành lập tài liệu nguyên thủy khảo sát, điều tra thực địa.
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561491]2. Công tác nội nghiệp
2.1. Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
a) Nghiên cứu đề cương, hồ sơ dự án đã được phê duyệt;
b) Thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến vùng điều tra. Các thông tin, dữ liệu lập dự án phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, trung thực, được thu thập theo quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường. Trong trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đầy đủ cần phải thực hiện một số khối lượng khảo sát, điều tra bổ sung;
c) Rà soát, thống kê, đánh giá mức độ đầy đủ, tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập;
d) Thông tin, dữ liệu thu thập phải được lập danh mục trích xuất các thông tin, dữ liệu chuyên môn, phân loại thông tin, dữ liệu chuyên môn, phân loại thông tin và lập bảng danh mục dữ liệu về Địa chất (số lượng, đặc điểm các phân vị địa chất); địa chất thủy văn (tầng, phức hệ chứa nước, cách nước, thông số địa chất thủy văn, tọa độ, mực nước, lưu lượng, kết quả phân tích mẫu nước tại các điểm quan trắc, thí nghiệm,…), địa vật lý (bản đồ, sơ đồ vị trí, tọa độ phân bố các khu dân cư, công nghiệp, làng nghề,…) và các dữ liệu liên quan khác. Xử lý, kiểm tra các tư liệu liên quan để dự kiến khả năng phân chia các tầng chứa nước, dựa trên đặc điểm địa chất; phân tích đặc điểm các tầng chứa nước, không chứa nước, động thái, quan hệ thủy lực, thông số địa chất thủy văn, chất lượng nước, tình hình nhiễm bẩn, nhiễm mặn, phèn hóa, trữ lượng nước đã được đánh giá, đảm bảo sơ bộ nhận định về điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng đến tài nguyên nước để định hướng điều tra cho phù hợp;
đ) Thu thập, phân tích các tư liệu viễn thám
- Thu thập các tư liệu viễn thám có trong vùng điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
- Hiệu chỉnh ảnh, đăng ký tọa độ ảnh, khử nhiễu, tăng độ hiển thị;
- Sử dụng các thiết bị quang học, các phần mềm chuyên dụng để giải đoán các thông tin cần thiết từ nguồn tư liệu viễn thám đã thu thập được; việc giải đoán có thể được thực hiện ở các cấp độ như giải đoán chi tiết được tiến hành ở giai đoạn thi công dự án phục vụ cho nghiên cứu chi tiết ở các diện tích cần thiết, ứng với tỷ lệ điều tra, đánh giá tài nguyên nước tỷ lệ 1:25.000.
e) Xác định các thông tin, dữ liệu còn thiếu cần thu thập bổ sung;
g) Giao nhiệm vụ điều tra, đánh giá cho các nhóm thực hiện;
h) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.2. Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
a) Rà soát, phân loại các thông tin, dữ liệu thu thập và điều tra thực địa phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng tài nguyên nước dưới đất;
b) Đánh giá độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu đã thu thập, điều tra và lựa chọn, lập danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá theo nội dung yêu cầu;
c) Nhập số liệu vào máy tính, kiểm tra, đồng bộ hóa thông tin, dữ liệu;
d) Xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu và xây dựng các biểu, bảng, đồ thị, gồm:
- Lập danh mục các phức hệ, tầng chứa nước, các thể địa chất nghèo nước hoặc cách nước;
- Lập danh mục vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn;
- Lập danh mục vùng cấp, miền thoát nước tự nhiên;
- Lập danh mục giếng khoan, giếng đào khai thác nước dưới đất;
- Lập danh mục nguồn lộ;
- Lập danh mục hang động Karst.
đ) Lập các sơ đồ điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, gồm:
- Sơ đồ phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa nước chủ yếu;
- Sơ đồ phân bố các khu vực cung cấp, thoát nước tự nhiên;
- Sơ đồ phân bố các khu vực có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn nước dưới đất;
- Sơ đồ phân bố các công trình khai thác nước dưới đất, điểm lộ nước, hang động Karst;
- Sơ đồ diện phân bố và chiều dày của lớp vỏ phong hóa;
- Sơ đồ diện phân bố lớp phủ thực vật.
e) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.3. Phân tích đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
a) Phân tích, đánh giá khái quát đặc điểm, đặc trưng chủ yếu của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và của các thành tạo địa chất chứa nước yếu hoặc cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá, gồm:
- Diện tích phân bố, thành phần đất đá chủ yếu, chiều sâu thế nằm, chiều sâu phân bố trên mặt cắt, nguồn gốc đất đá; diện tích chủ yếu tại một số đơn vị hành chính;
- Đặc tính nứt nẻ; sơ bộ khả năng chứa nước; 
- Đặc tính thủy lực chủ yếu, gồm: chiều sâu mực nước tĩnh, độ cao cột áp lực, động thái nước dưới đất tại các điểm lộ, lỗ khoan, giếng khoan đặc trưng, hướng vận động chủ yếu của nước dưới đất;
- Đặc điểm vùng cấp, thoát nước tự nhiên: phạm vi phân bố, vị trí hành chính, các ảnh hưởng đến sự cấp, thoát của nguồn nước dưới đất;
- Đặc điểm các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến đặc điểm thủy lực: lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, đới thông khí và một số yếu tố khác liên quan;
- Đặc điểm các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước: các công trình, loại hình chủ yếu có ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ;
- Tổng hợp theo bảng các thông số đặc trưng của cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và các thành tạo đất đá chứa nước yếu hoặc cách nước với các thông tin chính sau: phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ, đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, mức độ nứt nẻ, vị trí, tọa độ ranh giới giữa các phức hệ, đặc điểm lớp phủ thực vật, hướng vận động của nước dưới đất và một số yếu tố liên quan.
b) Phân tích, đánh giá và phân vùng mức độ chứa nước của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước lớn và các thành tạo đất đá chứa nước yếu hoặc cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá, gồm:
- Phân vùng miền cấp, miền thoát;
- Phân vùng đẳng chiều sâu mực nước, độ cao cột áp lực;
- Phân vùng đẳng bề dày, đẳng đặc tính thấm của lớp đất đá đới thông khí; 
- Phân vùng đẳng tính thấm của các cấu trúc chứa nước lớn, phức hệ chứa nước chủ yếu; 
- Phân vùng phân bố chủ yếu của lớp phủ thực vật.
c) Phân tích, đánh giá khái quát những đặc trưng cơ bản của trữ lượng động, trữ lượng tĩnh nước dưới đất theo cấu trúc chứa nước, vùng điều tra và đơn vị hành chính, gồm:
- Tổng trữ lượng, trữ lượng động, trữ lượng tĩnh của nước dưới đất;
- Diễn biến trữ lượng theo không gian, thời gian;
- Đặc điểm các công trình, yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trữ lượng nước dưới đất;
- Khái quát khả năng khai thác của nguồn nước dưới đất tại các công trình khai thác được điều tra: các giếng khoan, giếng đào, các nguồn lộ, hang động Karst, khoanh vùng có triển vọng khai thác, sơ bộ trữ lượng có thể khai thác;
d) Phân tích, đánh giá và phân vùng đẳng mô đun dòng ngầm, lượng cung cấp thấm trung bình năm, mùa kiệt, ba tháng kiệt và tháng kiệt nhất cho vùng điều tra;
đ) Phân tích, đánh giá chất lượng và phân vùng chất lượng NDĐ, gồm:
- Đánh giá khái quát chất lượng nước theo các mục đích sử dụng khác nhau;
- Đánh giá khái quát tính chất vật lý, hàm lượng các thành phần hoá học cơ bản, độ tổng khoáng hóa; loại hình hóa học chủ yếu của nước dưới đất; sự biến đổi của chất lượng nước NDĐ qua các thời kỳ;
- Đặc điểm vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn, công trình chính ảnh hưởng đến chất lượng NDĐ: các loại hình chủ yếu là nguyên nhân ô nhiễm, phạm vi phân bố, vị trí hành chính và trên bản đồ; các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn như: Đặc điểm địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phong hóa, các công trình chính ảnh hưởng đến chất lượng nước và một số yếu tố liên quan;
- Khoanh vùng chất lượng NDĐ đáp ứng cho mục đích sử dụng khác nhau.
e) Khái quát khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt ở các vùng nông thôn, cấp nước cho các đô thị, các khu vực trọng điểm phát triển KTXH; đánh giá khả năng khai thác, sử dụng nước dưới đất cho từng ngành, từng lĩnh vực theo đơn vị hành chính;
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.4. Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các loại bản đồ
a) Chuẩn bị nội dung thông tin cho các bản đồ, gồm:
- Bản đồ tài liệu thực tế điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000;
- Bản đồ chất lượng tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm tỷ lệ 1:25.000.
b) Biên tập các bản đồ
Biên tập bản đồ sử dụng nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000.
- Bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước dưới đất gồm các thông tin: phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, hệ thống sông hồ trên bình diện, hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ thực vật trên lưu vực, mực nước, độ sâu mực nước, mực nước hạ thấp, lưu lượng, độ tổng khoáng hóa tại các điểm điều tra, phân bố các điểm nước nóng, nước khoáng, các vùng có chất lượng nước khác nhau và trữ lượng có thể khai thác, các điểm lấy mẫu, phân tích chất lượng nước tại thực địa, các vị trí điều tra thực địa, các vùng cấp, thoát nước dưới đất, hướng vận động chủ yếu của nước dưới đất, vùng có nguy cơ ô nhiễm, các tuyến điều tra, đánh giá và các thông tin khác có liên quan trong điều tra, đánh giá thực địa;
- Bản đồ chất lượng nước dưới đất gồm các thông tin về: lớp thông tin thành phần hóa học của nước tại các vị trí có kết quả phân tích thành phần các nguyên tố vi lượng, thành phần các chất ô nhiễm nhóm hữu cơ, lớp thông tin kết quả mẫu phân tích vi sinh tại từng điểm lấy mẫu, vùng ô nhiễm, xâm nhập mặn, lớp thông tin về chất lượng nước cho các mục tiêu sử dụng và thông tin khác;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất, gồm các thông tin về: phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, hệ thống sông hồ trên bình diện, mực nước, độ sâu mực nước, mực nước hạ thấp, lưu lượng, độ tổng khoáng hóa tại các điểm điều tra và một số thông tin khác, vùng, tầng có triển vọng khai thác, trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất, các lớp thông tin về phân bố các cấu trúc chứa nước, phức hệ, tầng chứa, cách nước, đặc trưng nguồn nước, khả năng khai thác và các thông tin khác liên quan đến tài nguyên nước dưới đất, phân bố các điểm nước nóng, nước khoáng, các vùng có chất lượng nước khác nhau và trữ lượng có thể khai thác;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm gồm các thông tin: vùng đẳng mô đun dòng ngầm, giá trị mô đun dòng ngầm, các điểm giá trị mô đun dòng ngầm và các thông tin khác.
c) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
2.5. Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
a) Báo cáo kết quả điều tra thực địa;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
c) Báo cáo tóm tắt;
d) Các báo cáo chuyên đề
- Đặc điểm tài nguyên nước dưới đất;
- Hiện trạng và diễn biến tài nguyên nước dưới đất;
- Đặc điểm chất lượng tài nguyên nước dưới đất.
đ) Các bản đồ
- Bản đồ tài liệu thực tế điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000;
- Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000;
- Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000;
- Bản đồ mô đun dòng ngầm tỷ lệ 1:25.000;
- Các bản vẽ, mặt cắt khác.
e) Phụ lục: các bảng tổng hợp, thống kê kết quả điều tra tổng hợp, chi tiết theo phức hệ, tầng, cấu trúc chứa nước và theo đơn vị hành chính; bảng thống kê danh mục các điểm đã điều tra chi tiết và thông tin khác.
g) Phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561492]IV.1.2. Phân loại khó khăn
[bookmark: _Toc492561493]1. Các công việc chưa tính trong định mức
[bookmark: _Toc245818176]1.1. Các công việc khảo sát đo đạc: khoan, bơm, múc nước, đổ nước thí nghiệm, đo địa vật lý, đo trắc địa và quan trắc năm thủy văn;
1.2. Phân tích ảnh viễn thám;
1.3. Lập mô hình dòng chảy nước dưới đất;
1.4. Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước trong phòng thí nghiệm;
1.5. Vận chuyển mẫu vi trùng, mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;
1.6. Vận chuyển nhân công, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị từ trụ sở đến vùng điều tra và ngược lại;
1.7. Vận chuyển mẫu phân tích chất lượng nước từ vùng điều tra đến cơ sở phân tích;
1.8. In, nhân sao, giao nộp sản phẩm.
[bookmark: _Toc492561494]2. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh
2.1. Điều kiện áp dụng
Định mức điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 được tính cho vùng chuẩn có điều kiện áp dụng được quy định tại mục 5.1 Phần I của Thông tư này. 
[bookmark: _Toc245818178]2.2. Các hệ số điều chỉnh
Khi vùng điều tra, đánh giá khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại mục 5.2 Phần I của Thông tư này. Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho điều tra, đánh giá TNNM tỷ lệ 1:25.000, gồm:
- Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn: Kđh, Khc và Kct;
[bookmark: _Toc245818179]- Fdt là quy mô diện tích tự nhiên của vùng điều tra, đánh giá (km2);
- Kkh  là hệ số điều chỉnh theo mức độ kết hợp của các điều tra đánh giá (áp dụng trong trường hợp thực hiện từ 2 công việc điều tra, đánh giá trở lên).
[bookmark: _Toc492561495]IV.1.3. Định biên lao động
Định biên lao động công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:25.000
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên lao động

	
	
	ĐTVC1
	ĐTV6
	ĐTV5
	ĐTV4
	ĐTV3
	LX6
	Nhóm

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	8

	B
	Công tác nội nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	1
	2
	4
	1
	-
	-
	8


[bookmark: _Toc492561496][bookmark: _Toc237861196][bookmark: _Toc242687115][bookmark: _Toc242687673][bookmark: _Toc244339561][bookmark: _Toc245818180]IV.1.4. Định mức lao động
Định mức lao động trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:25.000 
ĐVT: công nhóm/100km2
	TT
	Nội dung công việc
	Định mức

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	50,01

	1
	Chuẩn bị
	3,81

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	43,03

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	3,17

	B
	Công tác nội nghiệp
	37,7

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	2,79

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	5,38

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	13,7

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	3,07

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	12,76


[bookmark: _Toc492561497][bookmark: _Toc237861197][bookmark: _Toc242687116][bookmark: _Toc242687674][bookmark: _Toc244339562][bookmark: _Toc245818181]IV.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:25.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW
	Bộ
	96
	44,68
	-

	2
	Máy chiếu 0,5KW
	Cái
	60
	17,87
	-

	3
	Máy đo chất lượng nước cầm tay (Sensor)
	Cái
	96
	-
	71,27

	4
	Máy in màu A0 - 0,8KW
	Cái
	60
	17,87
	-

	5
	Máy phát điện 5KW
	Cái
	96
	-
	23,73

	6
	Máy photocopy - 1KW
	Cái
	96
	17,87
	-

	7
	Máy Scan A0 - 2KW
	Cái
	96
	17,87
	-

	8
	Máy Scan A3 - 0,5KW
	Cái
	96
	17,87
	-

	9
	Máy tính xách tay - 0,04KW
	Cái
	60
	44,68
	71,27

	10
	Máy GPS cầm tay
	Cái
	120
	-
	92,02

	11
	Ô tô
	Cái
	180
	-
	50,01

	12
	Dầu Diezel
	Lít
	
	-
	21,75

	13
	Xăng
	Lít
	
	-
	116

	14
	Điện năng
	KW
	
	5.839,33
	23,95


[bookmark: _Toc492561498]IV.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:25.000
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bình cứu hoả
	Bình
	24
	178,35
	-

	2
	Ba lô
	Cái
	24
	-
	823,51

	3
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	713,29
	205,90

	4
	Bình đựng nước uống
	Bình
	36
	-
	823,51

	5
	Bộ đo mực nước giếng khoan
	Bộ
	60
	-
	205,90

	6
	Bộ dụng cụ đo mực nước di chuyển bằng điện
	Cái
	24
	-
	205,90

	7
	Bộ lưu điện UPS
	Cái
	60
	713,29
	-

	8
	Camera kỹ thuật số
	Cái
	60
	59,45
	205,90

	9
	Đèn xạc điện
	Cái
	24
	-
	205,90

	10
	Êke
	Bộ
	36
	178,35
	68,66

	11
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	713,29
	205,90

	12
	Giầy BHLĐ
	Đôi
	6
	-
	823,51

	13
	Máy Fax
	Cái
	60
	178,35
	-

	14
	Máy in A4 - 0,5KW
	Cái
	60
	178,35
	-

	15
	Máy in màu A3 0,5KW
	Cái
	60
	59,45
	-

	16
	Máy Scan A4 0,02Kw
	Cái
	96
	178,35
	68,66

	17
	Máy tính 0,6Kw
	Cái
	60
	713,29
	-

	18
	Máy tính bỏ túi
	Cái
	60
	713,29
	205,90

	19
	Mũ BHLĐ
	Cái
	12
	-
	823,51

	20
	Ổ ghi CD 0,04 Kw
	Cái
	60
	713,29
	-

	21
	Ổn áp 10A
	Cái
	96
	178,35
	-

	22
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	12
	-
	823,51

	23
	Quần áo mưa
	Bộ
	12
	-
	823,51

	24
	Ủng BHLĐ
	Đôi
	12
	-
	823,51

	25
	Điện năng
	KW
	
	5.672,4
	11,54

	26
	Dụng cụ khác
	%
	
	5,00
	5,00


[bookmark: _Toc483491276][bookmark: _Toc492561499]IV.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu trong công tác ĐTĐGTNNDĐ tỷ lệ 1:25.000
ĐVT: mức sử dụng/100km2
	TT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bản đồ địa hình
	Mảnh
	2,48
	1,86

	2
	Bìa mầu A4
	Gram
	4,47
	1,67

	3
	Bút kim
	Cái
	11,17
	4,19

	4
	Bút nhớ dòng (highlight)
	Cái
	11,17
	4,19

	5
	Bút xoá
	Cái
	12,41
	4,65

	6
	Giấy A4
	Gram
	12,41
	2,33

	7
	Mực in A0
	Hộp
	0,12
	-

	8
	Mực in A3
	Hộp
	0,12
	-

	9
	Mực in A3 màu
	Hộp
	0,12
	-

	10
	Mực in A4
	Hộp
	0,74
	-

	11
	Mực in phun màu
	Hộp
	0,12
	-

	12
	Mực photocopy
	Hộp
	0,12
	-

	13
	Sổ ghi chép
	Quyển
	6,21
	1,86

	14
	Vật liệu khác
	%
	8
	8


Ghi chú: Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị nêu trên tính cho toàn bộ công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp, mức cho từng bước được xác định theo bảng hệ số điều chỉnh sau:
Hệ số điều chỉnh định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị cho từng bước công việc của công tác điều tra, đánh giá tỷ lệ 1:25.000
	TT
	Nội dung công việc
	Hệ số

	A
	Công tác ngoại nghiệp
	1

	1
	Chuẩn bị
	0,08

	2
	Tiến hành điều tra thực địa
	0,86

	3
	Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm
	0,06

	B
	Công tác nội nghiệp
	1

	1
	Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ
	0,07

	2
	Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá
	0,15

	3
	Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất
	0,37

	4
	Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ
	0,09

	5
	Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá
	0,32


[bookmark: _Toc242687120][bookmark: _Toc242687678][bookmark: _Toc244339566]
[bookmark: _Toc492561500][bookmark: _Toc244339605][bookmark: _Toc245818185]
CHƯƠNG III. 
LẬP DỰ ÁN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC
[bookmark: _Toc492561501]I. Định mức lao động
[bookmark: _Toc483831820][bookmark: _Toc492561502]I.1. Nội dung công việc
[bookmark: _Toc492561503]I.1.1. Thu thập các tài liệu liên quan đến vùng lập đề án, dự án;
[bookmark: _Toc492561504]I.1.2. Tổng hợp phân tích tài liệu; 
[bookmark: _Toc492561505]I.1.3. Thiết kế phương pháp, khối lượng các dạng công tác, dự kiến các kết quả đạt được; sản phẩm giao nộp; 
[bookmark: _Toc492561506]I.1.4. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện; 
[bookmark: _Toc492561507]I.1.5. Dự toán kinh phí;
[bookmark: _Toc492561508]I.1.6. Phân tích hiệu quả và đánh giá mức độ rủi ro của đề án, dự án;
[bookmark: _Toc492561509]I.1.7. Phục vụ kiểm tra, xét duyệt đề án, dự án.
[bookmark: _Toc483831821][bookmark: _Toc492561510]I.2. Phân loại khó khăn
[bookmark: _Toc483831822][bookmark: _Toc492561511]I.2.1. Các công việc chưa tính trong định mức
Khối lượng khảo sát, điều tra bổ sung đảm bảo đáp ứng thông tin để lập dự án.
[bookmark: _Toc483831823][bookmark: _Toc492561512]I.2.2. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh
[bookmark: _Toc492561513]1. Điều kiện áp dụng
Định mức được tính cho vùng chuẩn lập dự án có điều kiện áp dụng như sau:
1.1. Vùng điều tra, đánh giá có diện tích 100 km2;
1.2. Mật độ sông suối trung bình của toàn vùng từ 0,5 đến < 1,0 km/km2, sông suối có chiều dài 10km trở lên và có dòng chảy liên tục;
1.3. Vùng có 1 LVS, không có mối quan hệ liên tỉnh (nếu vùng điều tra là liên tỉnh), liên quốc gia (nếu vùng điều tra bị ảnh hưởng bởi lưu vực sông liên quốc gia);
1.4. Toàn bộ diện tích của vùng điều tra, đánh giá thuộc phạm vi của một đơn vị hành chính cấp tỉnh (nếu vùng điều tra là liên tỉnh) hoặc một đơn vị hành chính cấp huyện (nếu vùng điều tra là nội tỉnh);
1.5. Vùng điều tra, đánh giá có mức độ phức tạp của cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn thuộc loại trung bình;
1.6. Dự án có thiết kế 02 nội dung khảo sát, đo đạc.
[bookmark: _Toc492561514]2. Các hệ số điều chỉnh
Khi vùng lập dự án khác với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và thiết bị được quy định và hướng dẫn áp dụng tại mục 5.2, Phần I của Thông tư này. Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho Lập dự án, gồm:
- Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đối với lập dự án điều tra, đánh giá TNNM: Kmđ, Ksl, Khc, Ktt, Kđđ;
- Hệ số điều chỉnh theo mức độ khó khăn đối với lập dự án điều tra, đánh giá TNNDĐ: Kđh, Khc và Kct, Kđđ;
- Fdt là quy mô diện tích tự nhiên của vùng lập dự án (km2);
- Kkh là hệ số điều chỉnh theo mức độ kết hợp (áp dụng trong trường hợp thực hiện từ 2 công việc điều tra, đánh giá trở lên).
[bookmark: _Toc483831824][bookmark: _Toc492561515]I.3. Định biên lao động
Định biên lao động công tác Lập dự án ĐTĐGTNN
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên lao động

	
	
	ĐTVC1
	ĐTV6
	ĐTV5
	ĐTV3
	Nhóm

	1
	Lập dự án
	1
	2
	1
	1
	5


[bookmark: _Toc492561516]I.4. Định mức lao động
Định mức lao động trong công tác Lập dự án ĐTĐGTNN
ĐVT: công nhóm/100km2
	TT
	Nội dung công việc
	Định mức

	1
	Lập dự án
	0,8


[bookmark: _Toc492561517]II. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị trong công tác lập Dự án ĐTĐGTNN
ĐVT: ca/100km2
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn
(tháng)
	Định mức

	
	
	
	
	Nội nghiệp

	1
	Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW
	Bộ
	96
	0,59

	2
	Máy chiếu 0,5KW
	Cái
	60
	0,24

	3
	Máy in màu A0 - 0,8KW
	Cái
	60
	0,24

	4
	Máy photocopy - 1KW
	Cái
	96
	0,24

	5
	Máy Scan A0 - 2KW
	Cái
	96
	0,24

	6
	Máy Scan A3 - 0,5KW
	Cái
	96
	0,24

	7
	Máy tính xách tay - 0,04KW
	Cái
	60
	0,59

	8
	Điện năng
	KW
	
	7,22


[bookmark: _Toc492561518]III. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ trong công tác lập dự án ĐTĐGTNN
ĐVT: ca/1 00km2
	TT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tín
	Thời hạn (tháng)
	Nội nghiệp

	1
	Bình cứu hoả
	Bình
	24
	2,37

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	9,46

	3
	Bộ lưu điện UPS
	Cái
	60
	9,46

	4
	Camera kỹ thuật số
	Cái
	60
	0,79

	5
	Êke
	Bộ
	36
	2,37

	6
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	9,46

	7
	Máy Fax
	Cái
	60
	2,37

	8
	Máy in A4 - 0,5KW
	Cái
	60
	2,37

	9
	Máy in màu A3 0,5KW
	Cái
	60
	0,79

	10
	Máy Scan A4 0,02KW
	Cái
	96
	2,37

	11
	Máy tính 0,6KW
	Cái
	60
	9,46

	12
	Máy tính bỏ túi
	Cái
	60
	9,46

	13
	Ổ ghi CD 0,04 KW
	Cái
	60
	9,46

	14
	Ổn áp 10A
	Cái
	96
	2,37

	15
	Điện năng
	KW
	
	78,41

	16
	Dụng cụ khác
	%
	
	5,00


[bookmark: _Toc492561519]IV. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu trong công tác lập Dự án ĐTĐGTNN
ĐVT: mức sử dụng/100km2
	TT
	Danh mục vật liệu
	ĐVT
	Định mức

	1
	Bản đồ địa hình
	Mảnh
	0,033

	2
	Bìa mầu A4
	Gram
	0,059

	3
	Bút kim
	Cái
	0,148

	4
	Bút nhớ dòng (highlight)
	Cái
	0,148

	5
	Bút xoá
	Cái
	0,165

	6
	Giấy A4
	Gram
	0,165

	7
	Mực in A0
	Hộp
	0,002

	8
	Mực in A3
	Hộp
	0,002

	9
	Mực in A3 màu
	Hộp
	0,002

	10
	Mực in A4
	Hộp
	0,010

	11
	Mực in phun màu
	Hộp
	0,002

	12
	Mực photocopy
	Hộp
	0,002

	13
	Sổ ghi chép
	Quyển
	0,082

	14
	Vật liệu khác
	%
	8
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PHẦN III. 
PHỤ LỤC
[bookmark: _Toc236290301][bookmark: _Toc243455342][bookmark: _Toc245818253][bookmark: _Toc492561521]PHÂN CẤP THEO MỨC ĐỘ PHỨC TẠP CỦA CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT, 
ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
	TT
	Mức độ phức tạp của cấu trúc địa chất thủy văn
	Đặc điểm

	1
	Đơn giản
	Có một hoặc 2 tầng chứa nước, diện tích phân bố, bề dày và thành phần thạch học của tầng chứa nước ổn định, các thông số địa chất thủy văn ít biến đổi, có một hoặc 2 cấp phân chia mực nước, thành phần hóa học nước ít thay đổi, nước không bị nhiễm mặn, nguồn cấp chủ yếu là nước mưa và dòng mặt tạm thời

	2
	Trung bình
	Có tới 3 tầng chứa nước khác nhau, có nhiều dạng tồn tại của nước dưới đất, bề dày và thành phần đất đá của tầng chứa nước không ổn định, có tới 2 cấp phân chia mực nước, thành phần hóa học thay đổi không nhiều, nhiễm mặn yếu đến trung bình và có thủy hóa thuận, nguồn cấp là nước mưa, nước mặt và các tầng chứa nước nằm trên

	3
	Phức tạp
	Có từ 4 tầng chứa nước trở lên, độ sâu, diện phân bố, thành phần đất đá của tầng chứa nước biến đổi mạnh có xen các lớp hoặc thấu kính nước yếu, có tới 3 cấp phân chia mực nước trở lên, thành phần hóa học nước thay đổi phức tạp, thủy hóa ngược, nhiễm mặn phổ biến và mặn nhạt xen kẽ, nước có áp và có nhiều nguồn cung cấp khác nhau
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